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Phần 1. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

1.1. Sơ lược về Trường Đại học Nha Trang 

Trường Đại học Nha Trang hiện nay (trước đây là Trường Đại học Thủy sản) tiền thân là 

Khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, 

Khoa Thủy sản được tách thành Trường Thủy sản. Hiện nay, Trường Đại học Nha Trang là cơ sở 

đào tạo đại học và sau đại học có bề dày truyền thống hơn 64 năm và đã có hơn 45 năm đứng chân 

trên địa bàn Khánh Hòa. Trường đã đào tạo và cung cấp một nguồn nhân lực quan trọng về khoa 

học kỹ thuật và quản lý kinh tế - xã hội cho khu vực, đóng góp một phần to lớn cho sự phát triển của 

khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cũng như của ngành Thủy sản Việt Nam. Ghi nhận công 

lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường đã được Nhà nước tặng 

thưởng các Huân chương cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và 

Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba. Tháng 7/2006, Trường được Nhà nước 

phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. 

Từ năm 1997, cùng việc không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ cho 

ngành Thủy sản cả nước, được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đã không ngừng 

phát triển quy mô và cơ cấu ngành học theo hướng đa ngành. Hiện Trường đang đào tạo 11 ngành 

trình độ tiến sĩ, 17 ngành trình độ thạc sĩ, 33  ngành đại học các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh 

tế quản lý và xã hội nhân văn với 3 phương thức đào tạo là: chính quy, vừa học vừa làm và đào 

tạo từ xa. 

Về nhân sự, tính đến ngày 31/12/2022, tổng số viên chức (VC) của Trường là 641 người, 

bao gồm 465 giảng viên (GV) (chiếm tỉ lệ 72,5%) và 176 VC hành chính, phục vụ (chiếm tỉ lệ 

27,5%). Đội ngũ VC của Trường có 26 phó giáo sư (PGS), 139 tiến sĩ (TS), 348 thạc sĩ (ThS), 26 

giảng viên cao cấp (GVCC), 58 giảng viên chính (GVC) và 08 chuyên viên chính (CVC). Tỉ lệ 

GV cơ hữu có trình độ TS trở lên trên tổng số GV cơ hữu là 29,9% (139/465), tỉ lệ GV cơ hữu có 

trình độ ThS trên tổng số GV cơ hữu là 74,8% (348/465). Với đội ngũ GV như trên, Trường có đủ 

năng lực tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành ở các trình độ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

giao nhiệm vụ. 

Trường hiện có trên 30.000 sinh viên theo học, phân theo trình độ và loại hình đào tạo 

gồm 69 nghiên cứu sinh, 1.258 học viên sau đại học, 9.094 sinh viên đại học và 3.000 sinh viên 

3



cao đẳng chính quy, trên 10.000 sinh viên hệ vừa học vừa làm. Với phương châm không ngừng 

phát triển, không bằng lòng với những gì đang có, Trường luôn tích cực đẩy mạnh việc phát triển 

các ngành nghề đào tạo, đi tắt đón đầu trong công tác đào tạo. Năm học 2022, Trường đang tích 

cực đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở thêm một số ngành học mới.  

Cơ sở đào tạo chính của Trường đặt tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra 

Trường còn liên kết đào tạo tại nhiều địa phương khác trong cả nước từ  Quảng Ninh đến Cà Mau. 

Từ năm 2005, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Trường đào tạo trình độ đại học hệ chính 

quy các ngành Khai thác thủy sản, Cơ khí, Chế biến, Nuôi trồng, Kinh tế và Kế toán tại thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngày 06/04/2006, Phân hiệu Kiên Giang của Trường được chính thức 

thành lập theo Quyết định số 1704/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nay trở thành Trường 

Đại học Kiên Giang. 

Khuôn viên chính của Trường có tổng diện tích 23,4 ha nằm trên vùng đồi hai mặt giáp 

biển, cách trung tâm thành phố Nha Trang 1,5 km, sân bay Cam Ranh 35 km, cách ga xe lửa gần 

4km, cách bến xe ô tô phía Nam 5 km và bến xe phía Bắc gần 2 km. Trường có 9 khu giảng đường 

- với tổng diện tích gần 28.000m2, với 100 phòng học có sức chứa (60 – 200) SV/phòng, mỗi 

phòng học đều trang bị các thiết bị chuyên dùng  như projector, hệ thống âm thanh, máy tính nối 

mạng internet hỗ trợ việc dạy và học. 

Các phòng thí nghiệm, thực hành được bố trí ở các khu vực trong nhà trường, được giao 

cho các Khoa chuyên ngành quản lý và bố trí lịch sử dụng các phòng này. Sinh viên và các học 

viên sau đại học được tạo những điều kiện tốt nhất để thực hiện các thí nghiệm và các nghiên cứu 

khoa học dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng dạy. Ngoài ra, Trường còn có các cơ sở thực hành 

thực tập tại các Xưởng, Trạm, Trại, Trung tâm bên ngoài khuôn viên Trường như Trại thực nghiệm 

Nuôi trồng Thủy sản tại Ninh Hòa, Cam Ranh; Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy tại Hòn Rớ, 

Nha Trang... 

Thư viện của Trường được bố trí trong một khu vực rất yên tĩnh và thoáng mát: 

1. Tổng diện tích thư viện: 10.000 m2,  trong đó diện tích phòng đọc: 3.180 m2 

2. Số chỗ ngồi: 1000 

3. Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 14 

4. Phần mềm quản lý thư viện:  01 ( KIPOS: quản lý thư viện truyền thống và thư viện số). 
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5. Thư viện điện tử và thư viện số tra cứu thư viện thông qua internet. 

6. Thư viện kết nối hệ thống thư viện các trường đại học phía nam (VILASAL). 

7. Nguồn tài liệu số: 170327 (tên nhan đề tài liệu) trong đó gồm: 140313 bài báo tạp chí, 8363 

sách tiếng Việt, 12396 sách ngoại văn, 1100 giáo trình – bài giảng, 7595 luận văn – luận án 

– khóa luận và các tài liệu khác.   

8. Nguồn tài liệu in: 23759 (tên tài liệu) trong đó có sách, luận văn, luận án. 

Ký túc xá của Trường gồm 15 tòa nhà 1 đến 7 tầng với tổng diện tích 18.000 m2 có khả 

năng đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho khoảng 5.000 sinh viên của Trường. Sinh viên giỏi, sinh 

viên diện chính sách được ở miễn phí trong KTX khuyến học. KTX Cao học là nơi ở của các học 

viên cao học, nghiên cứu sinh và của chuyên gia. Bên cạnh khu ký túc xá là Nhà ăn phục vụ sinh 

viên với các bữa ăn đảm bảo vệ sinh, ngon miệng và phù hợp với điều kiện của sinh viên. Câu lạc 

bộ sinh viên, Nhà thi đấu đa năng và sân chơi thể thao nằm trong khuôn viên của Trường là nơi 

thu hút sinh viên vào các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao vui chơi giải trí ngoài giờ 

học. 

1.2. Sơ lược về Khoa Kỹ thuật Giao thông  

Khoa Kỹ thuật Giao thông (KTGT) – Trường Đại học Nha Trang được thành lập năm 2011 

trên cơ sở đổi tên từ Khoa Kỹ thuật tàu thủy và chuyển đổi thêm Bộ môn Kỹ thuật Ô tô từ Khoa 

Cơ khí, gồm có 03 bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy, Động lực và Kỹ thuật Ô tô. 

Từ năm học 2023 – 2024, Nhà Trường đã điều chuyển Bộ môn Khoa học Hàng hải từ Viện 

Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản sang Khoa Kỹ thuật Giao thông. Như vậy, đến thời 

điểm hiện nay, Khoa có 04 Bộ môn bao gồm Kỹ thuật tàu thủy, Động lực, Kỹ thuật Ô tô và Khoa 

học Hàng hải. Khoa có tổng cộng 23 cán bộ, trong đó có 03 PGS, 09 TS và 13 ThS. 

Khoa KTGT là một trong những đơn vị có thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ. Hiện nay, Khoa KTGT đang tổ chức đào tạo các bậc học đại học và sau 

đại học với các ngành cụ thể như sau : 

- Bậc đại học: 

      + Ngành Kỹ thuật tàu thủy. Ngoài các lớp chính quy tại Trường, hiện nay Khoa đang 

mở các lớp bằng 2 tại các địa phương, trước hết là tại Bến Tre và Bình Định. 
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       + Ngành Kỹ thuật ô tô. Ngoài các lớp chính quy tại Trường, hiện nay Khoa đang mở 1 

lớp bằng 2 tại Cần Thơ và các địa phương khác có nhu cầu. 

       + Ngành Khoa học hàng hải, chuyên ngành Quản lý hàng hải và Logistic 

        + Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực 

- Bậc cao học: 

         + Ngành Kỹ thuật tàu thủy 

         + Ngành Kỹ thuật ô tô 

         + Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực 

- Bậc tiến sĩ: 

          + Ngành Kỹ thuật tàu thủy 

          + Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực 

Song song nhiệm vụ đào tạo, Khoa còn triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, 

tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn liên quan. Cụ thể: 

       - Thực hiện các hồ sơ thiết kế như thiết kế hoàn công, thiết kế cải hoán (phần vỏ, phần 

máy, phần trang thiết bị,…), thiết kế kỹ thuật tàu thủy bằng các loại vật liệu khác nhau, đặc biệt 

đối với tàu cá các loại. 

       - Tư vấn công tác duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá, xây dựng quy trình duyệt hồ sơ thiết kế, 

… cho đăng kiểm viên hoặc cơ sở đăng kiểm tàu cá trên toàn quốc. 

         - Thiết kế công nghệ thi công tàu vỏ thép 

         - Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực 

thủy sản và du lịch biển bằng các loại vật liệu khác nhau. 

         - Thiết kế, chuyển giao công nghệ đóng sửa tàu bằng các loại vật liệu khác nhau 

         - Tư vấn, thiết kế cải hoán, nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô 

        - Tư vấn thiết kế và hướng dẫn sử dụng thiết bị hiện đại kiểm tra chất lượng trong bảo 

trì, bảo dưỡng, sửa sửa chữa kỹ thuật ô tô - xe cơ giới và máy động lực 

        - Tư vấn thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ và thiết bị khai thác thủy sản trên 

các tàu đánh cá 
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        - Tư vấn các giải pháp kỹ thuật giảm ô nhiễm môi trường do phát thải động cơ ô tô, 

tàu thủy, giải pháp xác định công suất động cơ đã qua sử dụng, … 

         - Tư vấn, giảng dạy, hướng dẫn chuyển giao các phần mềm chuyên ngành Kỹ thuật 

tàu thủy, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Khoa học hàng hải và Kỹ thuật ô tô.  

Văn phòng làm việc của Khoa được đặt trong khuôn viên Trường Đại học Nha Trang. 

1.3. Sơ lược về Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy 

Bộ môn Kỹ thuật Tàu thuỷ được thành lập từ năm 1998, tiền thân là Bộ môn Tàu thuyền 

(từ 1998 đến 2006), sau được đổi tên là Bộ môn Đóng tàu (từ 2006 đến 2011), và từ tháng 9-2011 

có tên gọi như hiện nay. Từ 5 cán bộ giảng dạy trong giai đoạn đầu thành lập, đến nay nhân sự của 

Bộ môn đã phát triển đến 15 cán bộ giảng dạy có trình độ cao, bao gồm 01 Phó Giáo sư, 05 Tiến 

sĩ, 03 Thạc sỹ, đã được đào tạo từ các nước có nền đóng tàu phát triển như Hàn Quốc, Nauy. Hiện 

nay Bộ môn đã và đang phụ trách đào tạo các chương trình giáo dục ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ từ 

bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ. 

Cơ sở vật chất của Bộ môn cũng đã được đầu tư mạnh với Phòng thực hành Công nghệ 

đóng tàu, Phòng thiết kế tàu, Phòng thí nghiệm cơ khí đóng tàu cá, Phòng thực hành Hàn tàu thuỷ, 

Phòng Cơ khí đóng tàu cá. Tại đây, sinh viên sẽ được thực hành qua tất cả các công việc của một 

kỹ sư đóng tàu, từ khâu đọc bản vẽ thiết kế, đến khâu phóng dạng, triển khai công nghệ, hàn vỏ 

tàu v...v… với sản phẩm cuối cùng là những mô hình tàu bằng các loại vật liệu gỗ, composite, 

thép, với đầy đủ các chi tiết kết cấu vỏ và trang trí nội thất. Phòng thiết kế tàu của Bộ môn với hơn 

20 máy tính mạnh và đầy đủ trang thiết bị như máy vẽ, máy chiếu, phần mềm thiết kế tàu AutoShip, 

Maat hydro, Delftship, Shipconstructor, …,các phần mềm phân tích độ bền kết cấu tàu như Ansys, 

MS Patran, MS Natran, Abaqus v..v… 

Bên cạnh công tác đào tạo, Bộ môn cũng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thực 

hiện hàng loạt hợp đồng với các đơn vị sản xuất cho các Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ở các 

địa phương, thiết kế mẫu tàu nghề cá truyền thống cho các tỉnh, khảo sát các mẫu tàu câu và tàu 

vây ở các tỉnh miền Trung, thiết kế các tàu du lịch cao tốc vỏ FRP, thiết kế tàu du lịch và tàu xử 

lý dầu tràn, chế tạo mẫu thuyền thúng không chìm, lồng nuôi tôm hùng, … ; kiểm tra chiều dày 

tôn vỏ tàu, kiểm định chất lượng mối hàn, … ; mô phỏng và thử độ bền va đập của trọng vật lên 

kết cấu tàu thuỷ, 

7



Ngoài ra, Bộ môn đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ sở đóng sửa tàu lớn 

trong khu vực và cả nước như Nhà máy Tàu biển Hyundai-Vinashin, Nhà máy Đóng tàu Cam 

Ranh, Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy, Công ty CNTT Sài Gòn, Công ty dịch vụ dầu khí PTSC, 

… Và các cơ quan đăng kiểm Việt Nam VR, Hàn Quốc KR. Hằng năm công ty HVS hỗ trợ toàn 

bộ sinh viên thực tập tại nhà máy. 

Đặc biệt, Bộ môn đang có chương trình liên kết đào tạo với Đại học Ulsan – Hàn Quốc và 

Đại học NTNU – Nauy cho sinh viên bậc Đại học, hàng năm có khoảng 10 sinh viên được tuyển 

theo học chương trình 1 năm tại nước bạn với bằng đại học được công nhận của cả hai bên, có 

công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Toàn bộ chi phí học tập do phía đối tác trường Ulsan đài thọ. 

Với chất lượng của đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, cùng 

các mối quan hệ hợp tác, Bộ môn Kỹ thuật Tàu thuỷ luôn tạo cho Quý vị môi trường học tập tiên 

tiến, cập nhật nhu cầu xã hội cùng điều kiện làm việc, học tập lý tưởng. 
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Phần 2. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

2.1. Nhu cầu đào tạo và nhân lực phục vụ thị trường 

Trong chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam nói chung và khu vực Khánh Hòa, Nam 

Trung Bộ nói riêng đã được Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ ban hành trong năm 2022, thì 

việc ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại được đặt lên hàng đầu, từng bước đưa những tiến bộ 

khoa học này vào công nghiệp nuôi thủy sản trên biển, khai thác tài nguyên biển kết hợp với bảo 

tồn và phát triển du lịch biển, khai thác năng lượng gió, các công trình ngoài khơi, giàn khoan,… 

Chính vì vậy, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ, nắm vững được các kỹ thuật hiện đại để 

sử dụng, bảo dưỡng và vận hành các công trình trên biển để đáp ứng điều kiện phát triển lĩnh vực 

kinh tế này hiện nay và trong tương lai khá cao, đặc biệt là tại khu vực được Nhà nước đầu tư cơ 

chế đặc thù như Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ. 

 

Hình 2.1. Giàn khoan dầu khí cố định 

Trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, các nước có thế 

mạnh về kinh tế biển trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,… cũng như các 

nước ở khu vực khác như Nga, Mỹ, Pháp… đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, với các 

khu công nghệ cao, khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất hiện đại. Đặc biệt, các tập đoàn dầu 

khí lớn của các nước này đã có quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam và ngày càng nâng tầm mối 
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quan hệ cũng như tăng cường đầu tư trong lĩnh vực khai thác dầu khí, công trình nổi và các loại 

công trình biển khác. Điều này dẫn đến nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng có chuyên 

môn về “Kỹ thuật biển” để làm chủ các dây truyền sản xuất hiện đại đáp ứng được yêu cầu trong 

lao động sản xuất là cần thiết. 

Với sự phát triển mạnh mẽ như vậy trong những năm gần đây, cuộc cách mạng công ngiệp 

4.0 trở nên có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới và thu hút sự quan tâm đặc biệt của những 

chuyên gia cũng như các bạn trẻ có niềm đam mê về sáng tạo trong khoa học kĩ thuật. Ở nước ta 

nó cũng thể hiện sự ảnh hưởng rõ nét: Các bạn trẻ đang ngày càng có xu hướng quan tâm lựa chọn 

theo học các ngành, chuyên ngành thuộc khối kỹ thuật. Khối ngành kỹ thuật không những chỉ có 

các bạn nam quan tâm theo học mà còn thu hút được sự chú ý của nhiều bạn nữ. Đây không phải 

là một trào lưu xã hội nhất thời mà điều này thể hiện nhu cầu về nguồn nhân lực trong các ngành 

kỹ thuật của xã hội, cũng như xu hướng phát triển tất yếu của nền công nghiệp trong tương lai. 

Việt Nam có quy mô dân số gần 100 triệu người, đứng thứ 14 thế giới, thứ 3 trong khu vực 

Đông Nam Á. Như vậy, có thể nói Việt Nam có nguồn nhân lực tương đối dồi dào, và đang trong 

thời kỳ dân số vàng. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi của Việt Nam trong thời kỳ Cách 

mạng công nghiệp 4.0. Với số lượng nhân lực đông, dồi dào thì chất lượng nguồn nhân lực qua 

đào tạo của Việt Nam cũng có thể được xem là thế mạnh trong quá trình Cách mạng công nghiệp 

4.0. Việt Nam có gần 12 triệu nhân lực đã qua đào tạo, có trình độ từ đào tạo nghề trở lên, trong 

đó nhân lực có trình độ từ đại học trở lên có khoảng hơn 5 triệu người, chiếm 44% trong tổng số 

nhân lực đã qua đào tạo. Tuy nhiên, bên cạnh lực lượng lao động đã qua đào tạo, nguồn nhân lực 

chưa qua đào tạo chiếm một tỷ lệ khá cao (78.3%). Đây thực sự là rào cản, hạn chế lớn của nhân 

lực Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 này. Đồng thời, những hạn chế này đã đưa 

đến nhiều hệ lụy khác như năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh cũng như giá trị nguồn 

nhân lực Việt Nam trên thị trường lao động không cao. Chính vì vậy nguồn nhân lực của nước ta, 

nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao lại thiếu hụt về số lượng, hạn chế về chất lượng và bất cập 

về cơ cấu. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 với những công nghệ mới được tạo ra, đòi hỏi một nguồn nhân 

lực chất lượng cao, được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu trong tình hình 

mới. Điều này là thách thức rất lớn đối với nguồn nhân lực ở mỗi quốc gia đang phát triển, trong 

đó có Việt Nam. 
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Ngày 09/6/2014, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược 

phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quyết định số 880/QĐ-

TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

   Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm 

huy động hiệu quả mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong nước và từ bên ngoài để phát 

triển, tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại; Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công 

nghiệp có kỹ năng, có kỉ luật, có năng lực sáng tạo; Ưu tiên phát triển và chuyển giao công nghệ 

đối với các ngành, các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và công nghệ hiện đại, tiên tiến ở một số lĩnh 

vực chế biến nông, lâm, thủy sản, điện tử, viễn thông, năng lượng mới và tái tạo, cơ khí chế tạo và 

hóa dược; Điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp hợp lý nhằm phát huy sức mạnh liên kết 

giữa các ngành, vùng, địa phương để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Theo báo cáo về kết quả đào tạo và phát triển nhân lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 

Nam (PVN), một trong những đơn vị hàng đầu về sử dụng nguồn nhân lực công trình biển ven bờ 

và công trình ngoài khơi, hiện toàn hệ thống có gần 60.000 nhân lực, trong  đó PVN chiếm hơn 

60% (khoảng 36.000 người).Trong đó nhân lực có trình độ đại học của PVN chiếm khoảng 57%. 

Đây là lượng nhân lực rất lớn, tích tụ trong mấy thập kỷ qua và được tuyển dụng từ rất nhiều nguồn 

khác nhau mới có được. Theo thời gian, một phần nhân lực này sẽ đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển 

công tác khác nên rất cần một lượng lớn nhân lực để bổ sung và phát triển, mở rộng sản xuất. 

Khoa học công nghệ luôn được xác định là giữ vai trò then chốt đối với trong công cuộc 

đổi mới của nước ta. Một nền công nghiệp phát triển luôn dựa vào nền khoa học công nghệ tiên 

tiến và ngược lại, công nghiệp phát triển sẽ tạo điều kiện cho khoa học công nghệ phát triển. Kỹ 

thuật biển là một nhân tố quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Nhờ có Kỹ 

thuật biển và các khoa học liên quan, năng lượng và tài nguyên từ biển đã được khai thác một cách 

có hiệu quả góp phần nâng cao tổng sản lượng kinh tế quốc dân, góp phần nâng cao vị thế đất nước 

và đời sống nhân dân.  

Theo thống kê của Tổng cục thống kê thì hiện nay cả nước có hàng trăm doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực công trình nổi, công trình biển ven bờ và công trình ngoài khơi. Hàng năm, 

các doang nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm nhân lực tốt nghiệp đại học có trình độ 
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chuyên môn cao. Đây là cơ hội việc làm rất lớn cho sinh viên mới ra trường và đang theo học 

ngành Kỹ thuật biển. 

Ngoài ra, trước xu thế phát triển của các ngành công nghiệp Việt Nam trong đó chú trọng 

đến kinh tế biển, sự thiếu hụt các kỹ sư quản lý và nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài và 

của các đối tác trong các doanh nghiệp sản xuất ngày càng thể hiện rõ hơn. Do đó, sinh viên học 

về nhóm ngành này có cơ hội rất lớn khi ra trường có thể làm việc tại hầu hết các doanh nghiệp, 

các xí nghiệp, nhà máy với lĩnh vực chuyên ngành đã học. 

Có thể khẳng định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về Kỹ thuật biển đang là nhu cầu cấp 

bách để phát triển kinh tế đất nước. Đó là trách nhiệm và thách thức đối với các Cơ sở đào tạo đại 

học, trong đó có Trường Đại học Nha Trang. 

Theo khảo sát, nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ đại học ngành Kỹ thuật biển có chuyên 

môn liên quan đến công trình nổi, công trình biển ven bờ cũng như công trình ngoài khơi hiện 

đang rất lớn và có đãi ngộ đáng kể. Mức lương cử nhân, kỹ sư thuộc nhóm ngành này thuộc nhóm 

có thu nhập cao so với mặt bằng chung do đặc thù nghề nghiệp. 

 

Hình 2.2. Mức lương của ngành Công trình ngoài khơi ở Vũng tàu 

2.2. Khảo sát nhu cầu nhân lực  

Sự cần thiết mở ngành đào tạo Kỹ thuật biển tại Trường Đại học Nha Trang được đánh giá 

dựa trên kết quả khảo sát được thực hiện trên 20 đơn vị doanh nghiệp, trường học, học viện và các 

cơ sở giáo dục khác. Dựa trên nhu cầu đào tạo nhân lực phục vụ thị trường và kết quả khảo sát 

năng lực người học sau khi tốt nghiệp, có thể khẳng định việc mở ngành Kỹ thuật biển là hoàn 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Mức lương

Kỹ sư Công trình biển

Cao (35 triệu) Trung bình (15 triệu) Thấp (8 triệu)
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toàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển tại Việt Nam nói chung và với chiến lược quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành tại Khánh Hòa, các tỉnh duyên hải miền Trung, các tỉnh 

Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Thêm vào đó, báo cáo này 

cũng chứng minh, việc mở ngành đào tạo là phù hợp với sự phát triển ngành và trình độ đào tạo 

tại Khoa Kỹ thuật giao thông, Trường Đại học Nha Trang.  

Nhóm xây dựng chương trình đào tạo tiến hành khảo sát các doanh nghiệp, Ban quản lý dự 

án, sở ngành. Kết quả phân tích dựa trên dữ liệu khảo sát từ 20 đơn vị lớn đang hoạt động trong 

lĩnh vực Kỹ thuật biển tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Dựa trên số liệu khảo sát, tiến hành phân tích số liệu dựa trên các tiêu chí đánh giá sau: 

1. Mức độ cần thiết về nhu cầu nhân lực ngành Kỹ thuật biển, phục vụ quyết định mở ngành. 

2. Mức độ cần thiết của từng chuyên môn nghề nghiệp cần để đáp ứng nhu cầu công việc, 

phục vụ thiết kế chương trình đào tạo và phân bổ khối lượng các học phần. 

3. Mức độ cần thiết với từng kiến thức và kỹ năng cần có của sinh viên để đáp ứng nhu cầu 

công việc, phục vụ xây dựng chuẩn đầu ra. 

Hình 2.3 mô tả tỷ lệ phần trăm lĩnh vực hoạt động của người tham gia khảo sát. Phân tích 

cho thấy có 90% người tham gia thuộc cơ quan doanh nghiệp, chỉ có 10% làm việc tại Trường đại 

học, học viện hoặc các cơ sở giáo dục khác.  

 

 

Hình 2.3. Lĩnh vực hoạt động đơn vị được khảo sát 

Có thể nhận định là tỷ lệ này phụ thuộc vào đơn vị được gửi mẫu lấy ý kiến. Ví dụ, gửi nhiều 

mẫu cho doanh nghiệp, nhà máy thì sẽ có phần trăm lớn cho doanh nghiệp, nhà máy. Tuy nhiên 

Trường Đại học, Học viện Cơ sở quản lý giáo dục

Cơ quan đăng kiểm, giám định Doanh nhiệp
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với số lượng 20 đơn vị được khảo sát, đây là những đơn vị chủ chốt hoạt động trong lĩnh vực Kỹ 

thuật biển, nên số liệu này cũng phần nào phản ánh đúng nhu cầu của các lĩnh vực.  

Từ nhu cầu này, chương trình đào tạo cũng được thiết kế để đáp ứng các lĩnh vực chủ yếu 

gồm: thiết kế, đóng thân tàu thủy và công trình trên biển; lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị và thực hiện 

các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến tàu thủy và công trình trên biển. Các lĩnh vực còn lại được lồng 

ghép trong các học phần trải đều trong quá trình đào tạo.  

Hình 2.4 phản ánh nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực Kỹ thuật biển hiện có tại các đơn vị được 

khảo sát. Từ kết quả khảo sát có thể nhận thấy rằng hầu hết các đơn vị được khảo sát đều tuyển 

dụng kỹ sư Kỹ thuật biển. Trong đó, có một số đơn vị, nhân lực trong ngành này chiếm khoảng 

30% tổng số lao động. Các đơn vị còn lại có tỉ lệ người tốt nghiệp khối ngành Kỹ thuật biển là 

khoảng 10 đến 15%.  

 

 

  

Hình 2.4. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật biển  

làm việc tại các đơn vị khảo sát 

Chúng tôi cũng thực hiện khảo sát nhu cầu nhân lực thuộc lĩnh vực Kỹ thuật biển tại các đơn 

vị trong vòng 5 năm tới. Kết quả khảo sát thể hiện trên hình 2.5. 

Từ hình 2.5 có thể thấy, có một nửa số đơn vị được khảo sát (55%) có nhu cầu tuyển dụng 

dưới 10 sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật biển. Trong khi đó, số đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 

từ 10 đến 20 người trong lĩnh vực này trong vòng 5 năm tới là 20%. Đặc biệt, số lượng doanh 

nghiệp cần tuyển dụng số lượng nhân lực lên đến 20 người trong 5 năm tới chiếm tỉ lệ 25%.  Có 

Trên 30% Từ 10 - 15% Dưới 10% Không có
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thể khẳng định việc mở ngành là cần thiết không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tỉnh, cả nước, 

mà còn có thể hướng tới xuất khẩu lao động (kỹ sư) chất lượng quốc tế. 

 

  

Hình 2.5. Nhu cầu nhân lực thuộc lĩnh vực Kỹ thuật biển trong 5 năm tới 

 

Hình 2.6. Nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ chuyên môn 

Hình 2.6 thể hiện nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ chuyên môn của các đơn vị. Kết 

quả khảo sát chỉ ra rằng các đơn vị yêu cầu nhân lực ngành Kỹ thuật biển được tuyển dụng phải 

có trình độ kỹ sư chiếm 90%. Trong khi đó, các đơn vị yêu cầu nhân lực có trình độ cử nhân chiếm 

45%, chỉ đòi hỏi 10% nhân lực có trình độ thạc sỹ và 5% có trình độ tiến sỹ. 

Hình 2.7 thể hiện kết quả khảo sát định hướng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật biển. 

Theo đó, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng sinh viên được đào tạo theo hướng ứng dụng hoặc tùy 

Không tuyển Dưới 10 người Từ 10 - 20 người Trên 20 người
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đặc thù từng ngành chiếm 40%, 35% đơn vị yêu cầu sinh viên được đào tạo theo hướng nghề 

nghiệp.  

 

 

Hình 2.7. Nhu cầu tuyển dụng theo định hướng chương trình đào tạo 

ngành Kỹ thuật biển 

Để đánh giá sự cần thiết của các chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của đơn vị sử 

dụng lao động, chúng tôi tiến hành khảo sát đánh giá theo các định hướng (trụ cột chuyên môn) 

như trên hình 2.8. Trong đó, các chuyên môn cần thiết nhất là thiết kế, đóng mới thân tàu thủy và 

công trình nổi (75%), lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị trên tàu thủy và công trình biển và thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật liên quan tàu thủy và công trình biển có tỉ lệ gần giống nhau (khoảng 40 – 45%) 

 

 

Hình 2.8. Nhu cầu tuyển dụng theo trụ cột chuyên môn 
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Thiết kế, đóng mới Lắp đặt, bảo dưỡng Dịch vụ kỹ thuật
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Hình 2.9 là kết quả đánh giá mức độ cần thiết với từng kiến thức và kỹ năng mà sinh viên 

cần phải đạt được sau khi tham gia chương trình học cũng được khảo sát đánh giá theo thang điểm 

từ 1 (rất ít) đến 15 (rất nhiều). Cụ thể ý kiến các chuyên gia về kiến thức chuyên môn vẫn phải 

được tập trung hàng đầu trong mục tiêu đào tạo. Ngoài ra, các kỹ năng mềm như kỹ năng xã hội, 

kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề cũng nằm trong nhóm đầu các đơn vị tiếp nhận 

việc làm mong muốn. 

 

 

Hình 2.9. Mức độ cần thiết đối với từng kiến thức, kỹ năng mà sinh viên cần đạt được 

theo ý kiến của các đơn vị 

2.3. Xu hướng phát triển ngành đào tạo trên thế giới 

Kỹ thuật biển là ngành đào tạo dựa trên liên kết khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

thuộc các lĩnh vực khoa học về cơ khí, đóng phương tiện nổi và công trình nổi. Cụ thể, người học 

được trạng bị các khối kiến thức về vấn đề liên quan đến lĩnh vực Thiết kế thân tàu thủy và công 

trình trên biển. Biết áp dụng các công nghệ vào đóng thân tàu thủy và công trình trên biển, có khả 

năng thực hiện lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị trên tàu thủy và công trình trên biển cũng như thực 

hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến tàu thủy và công trình trên biển. 

Ngoài ra, người học sau khi tốt nghiệp còn có khả năng thiết kế, cải tiếm qui trình công nghệ 

trong lĩnh vực được đào tạo. Lập kế hoạch và quản lý thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghiệp 

thuộc lĩnh vực được đào tạo một cách độc lập hoặc làm việc theo nhóm. 

Khoa Kỹ thuật giao thông được hình thành từ năm 2007 trên cơ sở tách ra từ Khoa Cơ khí 

đã thực hiện đào tạo nhiều thế hệ sinh viên từ các bậc học Tiến sĩ, Thạc sĩ đến Đại học, Cao đẳng. 

Hiện nay Khoa Kỹ thuật giao thông đã được định hướng dần đưa vào đào tạo dưới dạng các học 

phần hoặc cả chuyên ngành về giao thông, chủ yếu là đường bộ và đường thủy  
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Ngành Kỹ thuật biển là sẽ một ngành rất có nhiều triển vọng trong tương lai. Bởi vì hiệu 

quả kinh tế mang lại từ ngành này hiện đang chiếm tỉ trọng rất cao trong nền kinh tế quốc dân. 

2.4. Sự phù hợp với sự phát triển ngành và trình độ đào tạo của cơ sở đào tạo 

Trong bối cảnh cả nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, Trường Đại học Nha Trang là đơn vị đào tạo có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu góp phần phát triển và đẩy nhanh quá trình tham gia cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải miền Trung. Trong 

tầm nhìn sứ mệnh, Nhà trường nêu rõ: “ Nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực trình độ cao và 

chuyển giao tri thức đa lĩnh vực, chú trọng phát huy thế mạnh lĩnh vực khoa học - công nghệ biển 

và thủy sản.” 

Triết lý giáo dục của Trường là: “Phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức 

trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng.” 

Trong Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025, đã đưa ra mục 

tiêu phát triển đến năm 2025 là: “Trường Đại học Nha Trang là trường đại học đa lĩnh vực, nằm 

trong nhóm các trường dẫn đầu về lĩnh vực thủy sản Việt Nam.” 

Về đội ngũ cán bộ giảng dạy tham gia vào chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật biển, có 02 

đơn vị chuyên môn liên quan chặt chẽ với ngành bao gồm: Khoa Kỹ thuật giao thông và Khoa Cơ khí. 

 Trong đó:  

 Khoa Kỹ thuật giao thông hiện có 26 cán bộ - viên chức, trong đó có 10 TS và PGS. 

 Khoa Cơ Khí hiện có 30 cán bộ - viên chức, trong đó có 2 PGS, TS; 7 TS, 7 NCS và 12 

CBGD có trình độ thạc sĩ. 

2.5. Sự phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, 

vùng và cả nước 

Thực hiện nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ chính trị về việc 

chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong nghị quyết đã nêu rõ: “Tận dụng 

có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại để thúc đẩy quá trình đổi 

mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện 

đại hóa đất nước, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học 
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công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi 

của nhân dân, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.” 

Dựa trên năng lực cơ sở đào tạo, năng lực đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo được 

thiết kế hướng tới việc tiếp cận việc thiết kế, đóng mới, bảo dưỡng, lắp đặt và thực  hiện các dịch 

vụ kỹ thuật đối với tàu thủy và công trình nổi với qui trình công nghệ hiện đại. Các lĩnh vực đội 

ngũ giảng viên cơ hữu có kinh nghiệm trong thực nghiệm và nghiên cứu khoa học có thể tiếp cận 

các công nghệ tiên tiến trên thế giới. 

Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 

tế, nhưng Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra nhiều thách thức. Để tiếp tục phát triển, nước 

ta cần thay đổi căn bản nền sản xuất bằng việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và 

cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm. Ý thức được điều này, nhiều địa phương, công ty, nhà máy đã 

chủ động đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Những năm gần đây, Chính phủ đã 

có nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư từ các nước có nền sản xuất tiên tiến. Do đó, làn sóng đầu 

tư và mang theo phương thức sản xuất tiên tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào nước ta ngày càng 

rộng rãi. Cùng với đó là nhu cầu về nhân lực có đủ trình độ khoa học kỹ thuật cũng tăng cao. Với 

thế mạnh của ngành kinh tế biển, nhân lực phục vụ trong ngành đã và sẽ còn nhiều nhu cầu trong 

tương lai. 

Trong Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 11/3/2021, đến năm 2030, phát triển thủy sản thành 

ngành kinh tế quan trọng của quốc gia, sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; có cơ cấu và hình thức tổ 

chức sản xuất hợp lý, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; có thương hiệu uy tín, khả năng cạnh 

tranh và hội nhập quốc tế. Theo Chiến lược, phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản 

xuất thủy sản đạt 3,0 - 4,0%/năm. Tổng sản lượng thủy sản sản xuất trong nước đạt 9,8 triệu tấn 

(trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản 7,0 triệu tấn, sản lượng khai thác thủy sản 2,8 triệu tấn). 

Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14 - 16 tỷ USD. 

2.6. Sự cần thiết mở ngành Kỹ thuật biển 

Trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, các nước có thế 

mạnh về kinh tế biển trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,… cũng như các 
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cường quốc ở khu vực khác như Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc… đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào 

Việt Nam, với các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất hiện đại. Đặc biệt, 

các tập đoàn dầu khí lớn của các nước này đã có quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam và ngày 

càng nâng tầm mối quan hệ cũng như tăng cường đầu tư trong lĩnh vực khai thác dầu khí, công 

trình nổi và các loại công trình biển khác. Điều này dẫn đến nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực 

chất lượng có chuyên môn về “Kỹ thuật biển” để làm chủ các dây truyền sản xuất hiện đại đáp ứng 

được yêu cầu trong lao động sản xuất là cần thiết. 

Trong những năm gần đây các kỳ tuyển sinh Đại học, người học ngày càng có xu hướng 

lựa chọn theo học các ngành thuộc khối kỹ thuật. Đây không phải là một trào lưu nhất thời mà điều 

này thể hiện nhu cầu về nguồn nhân lực trong các ngành kỹ thuật của xã hội. Sự chuyển hướng 

này thể hiện đúng định hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đó là 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trong số các ngành học thuộc khối kỹ thuật thì ngành Kỹ thuật biển, ngành đào tạo nhân 

lực chính cho lĩnh vực kinh tế biển đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển. Với lợi thế là ngành kinh tế 

mũi nhọn của đất nước, kinh tế biển luôn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm. 

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế biển và khẳng định sự hiện diện của quốc gia trên biển cũng 

góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền và toàn ven lãnh thổ đất nước.  

Kỹ thuật biển là ngành học ứng dụng các kỹ thuật về cơ khí, chế tạo, xây dựng… để  đóng 

các phương tiện nổi, công trình nổi, công trình biển ven bờ…. Người học được đào tạo chuyên sâu 

về các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng các qui trình công nghệ hiện đại đã và đang được 

áp dụng trên thế giới trong việc thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, sữa chữa các sản phẩm phục vụ kinh 

tế biển. 

Đây là ngành học phù hợp với các bạn trẻ năng động có đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật, 

luôn tìm tòi, sáng tạo trong công việc…Theo nhận định của nhiều chuyên gia và qua điều tra khảo 

sát, ngành Kỹ thuật biển hiện nay đang là ngành học “cung không đủ cầu” luôn có thu nhập cao 

và không sợ thất nghiệp ở hiện tại và cả trong tương lai. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát thị trường 

lao động cũng cho thấy Kỹ thuật biển là một trong những lĩnh vực nghề có nhu cầu tuyển dụng 

lớn ở hiện tại và trong tương lai gần. 
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Cơ hội việc làm của các kỹ sư sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật biển rất rộng mở với nhiều 

vị trí công việc khác nhau: cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy và 

công trình trên biển; cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất thiết bị phụ trợ của ngành công nghiệp 

tàu và công trình trên biển; cán bộ chuyên môn tại các cơ quan quản lý, đăng kiểm tàu thủy và 

công trình trên biển; cán bộ chuyên môn tại các cơ quan tư vấn, giám sát, bảo hiểm, giám định 

chất lượng tàu thủy và công trình trên biển; cán bộ giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các cơ sở đào 

tạo liên quan đến ngành Kỹ thuật biển… 

Trong xu thế thay đổi nhận thức về lựa chọn ngành nghề học tập phù hợp và nhu cầu cấp 

thiết về nguồn nhân lực khối kỹ thuật, xã hội hiện đại chú trọng việc vận dụng trí tuệ, năng lực của 

các kỹ sư để “làm chủ” sự đổi mới và đa dạng của các qui trình công nghệ. Đặc biệt xã hội đang 

đứng trước thách thức của cuộc cách mạng 4.0 nên ngành Kỹ thuật biển là một trong những lựa 

chọn hàng đầu dành cho các bạn trẻ đam mê khoa học công nghệ, có hoài bão mong muốn góp 

phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn và quan trọng hơn hết đó là tìm 

cho mình một công việc phù hợp và không ngừng phát triển xứng tầm trong tương lai. 

Trường Đại học Nha Trang là cơ sở đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, với đội 

ngũ giảng viên trình độ cao nhiều kinh nghiệm, chương trình đào tạo xây dựng theo hướng ứng 

dụng công nghệ mới, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành hiện đại, kết hợp được các thế mạnh về 

kết hợp với các ngành đào tạo truyền thống sẽ đảm nhiệm tốt cho việc phát triển nguồn nhân lực 

ngành Kỹ huật biển. 

Trước thực tế trên, với trách nhiệm, uy tín cũng như năng lực và kinh nghiệm của mình, 

Trường Đại học Nha Trang nhận thấy có đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng để mở ngành 

học Kỹ thuật biển trình độ đại học hệ chính quy. 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

3.1. Điều kiện về chương trình đào tạo để mở ngành 

Trường Đại học Nha Trang đã ban hành: 

- Quyết định số 17/QĐ-ĐHNT ngày 10/01/2023 về việc thành lập Hội đồng xây dựng Đề án 

mở ngành Kỹ thuật biển trình độ đại học. 

- Quyết định số 1914/QĐ-ĐHNT ngày 06/12/2023 về việc ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Kỹ thuật biển. 

Chương trình xây dựng dựa trên các căn cứ sau: 

- Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật 34/2018/QH14 bổ sung năm 2018; 

- Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại 

học; 

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

- Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Thông tư 17/2021/TT-BGD ĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 

chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học; 

- Thông tư 07/2015/ TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm 

định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

- Quyết định số 1599/QĐ-ĐHNT ngày 23/12/2020 của Trường đại học Nha Trang v/v ban 

hành Quy định khối lượng và cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học; 

- Văn bản số 473/HD-ĐTĐH ngày 13/7/2021 của Hội đồng phát triển CTĐT về việc Hướng 

dẫn sử dụng chương trình giáo dục tổng quát; 

- Văn bản số 144/HD-ĐTĐH ngày 11/01/2021 của Hội đồng phát triển CTĐT về việc 

Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học; 
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- Quyết định số 1632/QĐ-ĐHNT ngày 29/12/2020 của Trường đại học Nha Trang về việc 

ban hành mẫu chương trình đào tạo trình độ đại học. 

- Nghị quyết của Hội đồng trường số 38/NQ-ĐHNT, ngày 15/9/2022 về việc Phê duyệt 

phương hướng mở ngành đào tạo Đại học đến năm 2025. 

3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo  

TT Nội dung 

Tổng  
Kiến thức 

 bắt buộc 

Kiến thức 

tự chọn 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ  

% 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ  

% 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ  

% 

I Giáo dục tổng quát 58 39.7 52 35.6 6 4.1 

1  Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật 18 12.3 18.0 12.3 0.0 0.0 

2  Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ 

và Môi trường 
21 14.4 17.0 11.6 4.0 2.7 

3  Ngoại ngữ 8 5.5 8.0 5.5 0.0 0.0 

4  Thể chất và Quốc phòng – An ninh 11 7.5 9.0 6.2 2.0 1.4 

II Giáo dục chuyên nghiệp 88 60.3 78 53.4 10 6.8 

1  Cơ sở ngành 38 26.0 34.0 23.3 4.0 2.7 

2  Ngành 40 27.4 34.0 23.3 6.0 4.1 

3  Tốt nghiệp 10 6.8 10.0 6.8 0.0 0.0 

 Tổng cộng 146 100.0 130 89.0 16 11.0 

 

3.3. Nội dung chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy theo học kỳ 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Phân bố 

thời lượng 
HP 

tiên 

quyết 

HP 

song 

hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 146 
Bắt buộc  20 16 18 15 15 13 15 10 

Tự chọn  - 1* 1* 2* 2* 6* 4* - 

I Giáo dục tổng quát 58                 

I.1 Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật 18                 

Các HP bắt buộc 18         5 2 4 5   2  

1 POL307 Triết học Mác - Lênin 3 45    3        

2 POL309 
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
2 30  1   2       

3 POL308 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
2 30  1    2      

4 POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30  2,3        2  

5 POL310 Lịch sử ĐCSVN 2 30  2,3     2     
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Phân bố 

thời lượng 
HP 

tiên 

quyết 

HP 

song 

hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 SSH313 Pháp luật đại cương 2 30    2        

7 SSH378 Tư duy phản biện 3 45       3     

8 SSH379 Ngôn ngữ học thuật 2 30      2      

I.2 
Toán, Tin học, Tự nhiên, 

Công nghệ và Môi trường 
21                 

Các HP bắt buộc 17         9 5 3      

9 MAT327 Toán 1  3 45      3               

10 MAT328 Toán 2 2 30        2             

11 MAT322 Xác suất - Thống kê 3 45  9       3           

12 PHY310 Vật lý đại cương 1 3 45      3               

13 PHY311 
Thực hành vật lý đại 

cương 1 
1  15 12   1               

14 CHE388 Hóa học đại cương B 2 30      2               

15 SOT381  
Tin học đại cương A 

(LT+TH) 
3 45        3             

Các HP tự chọn 4*                  4*     

16.1 SSH383 
Khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo 
2* 30                2*     

16.2 BUA319 Nhập môn Quản trị học 2* 30                2*     

17.1 SSH380 Văn hóa Việt Nam  2* 30                2*     

17.2 SSH381 Thường thức mỹ thuật 2* 30                2*     

I.3 Ngoại ngữ 8         4 4             

18  Ngoại ngữ 1 4 60      4               

19  Ngoại ngữ 2 4 60        4             

I.4 Thể chất và Quốc phòng - An ninh 11                

Các HP bắt buộc 9        1            

20 QPAD011 
Đường lối QP&AN của 

ĐCSVN 
3 45      

 

81 

        

21 QPAD02 
Công tác quốc phòng và 

an ninh 
2 30              

22 QPAD033 Quân sự chung  1 15              

23 QPAD044 
KT chiến đấu bộ binh và 

chiến thuật 
2 30              

24 85065 Điền kinh 1 5 10     1               

Các HP tự chọn 2*      1* 1*      

                                              
1 Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ). 
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Phân bố 

thời lượng 
HP 

tiên 

quyết 

HP 

song 

hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

25 85097 Bóng đá 1*  5 10    1*       

26.1 85098 Bóng chuyền 1*  5 10    1*       

26.2 85105 Cầu lông 1*  5 10    1*       

26.3 85108 Taekwondo 1*  5 10     1*      

26.4 85066 Bơi lội 1*  5 10     1*      

26.5 851111  Aerobic 1*  5 10     1*      

II Giáo dục chuyên nghiệp 88                 

II.1 Cơ sở ngành 38                 

Các HP bắt buộc 34         1 5 11 7 7 3   

27  
Nhập môn công trình 

biển 
1 15      1               

28  Vẽ kỹ thuật 3 45        3             

29  Cơ học ứng dụng 4 60           4         

30  Sức bền vật liệu 3 45  29       3           

31  Vật liệu học 2 30        2             

32  Nguyên lý chi tiết máy 3 45   28      3           

33  Kỹ thuật điện  2 30             2       

34  Lý thuyết công trình biển 5 60 15 28      5           

35  Kết cấu công trình biển 3 38 7 34         3         

36  Thực tập cơ khí 3  45 28           3       

37  Chẩn đoán kỹ thuật 3 45   35            3     

38  Ăn mòn kết cấu 2 30   35          2       

Các HP tự chọn 4*        2* 2*    

39.1  Dung sai và đo lường 2* 30   28         2*         

39.2  Phương pháp NCKH 2* 30              2*       

40.1  Kỹ thuật thủy khí 2* 25 5  29         2*         

40.2  
Kỹ thuật an toàn chuyên 

ngành 
2* 30              2*       

II.2 Ngành 40                 

Các HP bắt buộc 34               3  8 10 13  

41  Sức bền công trình biển 2 30  35      2     

42  Hệ thống HVAC 3 30 15 36      3     

43  
Vẽ kỹ thuật chuyên 

ngành 
3 15 30 35     3      
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Phân bố 

thời lượng 
HP 

tiên 

quyết 

HP 

song 

hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

44  Bảo dưỡng thiết bị 3 45  36       3    

45  
Thiết kế công trình biển 

và ĐAMH 
4 45 15 42       4    

46  Kỹ thuật đường ống 2 25 5 35        2  

47  Thiết bị công trình biển  3 38 7 35       3    

48  

Công nghệ đóng sửa 

công trình biển và 

ĐAMH 

4 45 15 35        4   

49  Quản lý dịch vụ kỹ thuật 3 25 5 35      3     

50  Tiếng Anh chuyên ngành  2 15 15 35        2   

51  
Thực hành chuyên ngành 
(8 tuần 

3  45 35        3   

52  Thực tập ngành (6 tuần) 2  30 35        2   

Các HP tự chọn 6*                   2* 4*   

53.1  Lắp đặt nội thất 2* 30  50       2*   

53.2  
Tin học ứng dụng chuyên 
ngành 

2* 15 15 46       2*   

54.1  Kỹ thuật hàn kết cấu 2* 30  35        2*  

54.2  Điện chuyên ngành 2* 23 7 33        2*  

54.3  Đăng kiểm tàu thủy 2* 30  48        2*  

II.3 Tốt nghiệp 10            10 

Các HP bắt buộc 10            10 

55 Đồ án tốt nghiệp 10            10 

Đối với SV không làm Khóa luận tốt 
nghiệp 

             

56.1 Chuyên đề Kỹ thuật tàu thủy 4            4 

56.2 Chuyên đề tốt nghiệp 6            6 

Ghi chú:  Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn. 

Nội dung chi tiết chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật biển xem phụ lục 7. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: KỸ THUẬT BIỂN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHNT ngày      tháng     năm 2023 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

a) Đơn vị được giao quản lý Khoa Kỹ thuật giao thông 

b) Tên chương trình Kỹ thuật biển 

c) Ngành đào tạo Kỹ thuật biển 

d) Mã số ngành đào tạo 7520206 

e) Trình độ đào tạo Đại học 

f) Hình thức đào tạo Chính quy 

g) Thời gian đào tạo 4 năm 

h) Ngôn ngữ đào tạo Tiếng việt 

i) Tên văn bằng tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật biển 

j) Thời gian xây dựng CTĐT 11/2023 

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức 
trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các 
kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này. 

2. PEO2: Có khả năng thiết kế tàu thủy và công trình trên biển.  

3. PEO3: Lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị trên tàu thủy và công trình trên biển. 

4. PEO4: Có khả năng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đối với tàu thủy và công trình trên biển. 
5. PEO5: Có tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt 
động nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật biển. 

2.2. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với CĐR của 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) 

CĐR trình độ bậc 6 của VQF 

Mục tiêu của CTĐT 
(PEOs) 

1 2 3 4 5 

1. Kiến thức thực tế, toàn diện, chuyên sâu về ngành đào tạo, kiến 
thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật 

x x x x  
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2 

 

2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng 
hợp 

x    x 

3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần 
thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp 

 x x x  

4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc 
thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong 
việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành đào 
tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ 

x    x 

2.3. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu 
giáo dục của Trường (EOs) 

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs) 
Mục tiêu của CTĐT (PEOs) 

1 2 3 4 5 

1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe x     

2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp x x x x  

3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp  x x x x 

4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ  x x x  

5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với 
môi trường hoạt động nghề nghiệp 

x x   x 

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật biển, sinh viên có khả năng: 

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật 
và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân; 

2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải 
quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo; 

3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và 
tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của 
Việt Nam; đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết 
các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn; 

4. PLO4: Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên 
môn ngành Kỹ thuật biển; 

5. PLO5: Thiết kế thân tàu thủy và công trình trên biển; 

6. PLO6: Áp dụng các công nghệ vào đóng thân tàu thủy và công trình trên biển; 

7. PLO7: Thực hiện lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị trên tàu thủy và công trình trên biển; 

8. PLO8: Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến tàu thủy và công trình trên biển; 

9. PLO9: Có kỹ năng tổ chức sản xuất, ngoại ngữ và tin học chuyên ngành; 
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10. PLO10: Có tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường 
hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật biển. 

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF 

CĐR (VQF) 
Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 x x x x x x x x x  

2   x       x 

3    x x x x x x x 

4   x       x 

3.3. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo 

PEOs 
Chuẩn đầu ra - PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 x x x      x x 

2  x  x x x x x   

3    x x x x x   

4    x x x x x   

5   x      x x 

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Kỹ thuật biển có thể đảm nhận các công việc: 

1. Cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy và công trình trên biển; 

2. Cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất thiết bị phụ trợ của ngành công nghiệp tàu và công 
trình trên biển; 

3. Cán bộ chuyên môn tại các cơ quan quản lý, đăng kiểm tàu thủy và công trình trên biển; 

4. Cán bộ chuyên môn tại các cơ quan tư vấn, giám sát, bảo hiểm, giám định chất lượng tàu 
thủy và công trình trên biển; 

5. Cán bộ giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo liên quan đến ngành Kỹ thuật biển. 

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP 

Thông tin tuyển sinh Theo quy định của Bộ và đề án tuyển sinh hằng năm của Trường 
Đại học Nha Trang. 

Điều kiện nhập học Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện 
hành. 

Quy định đào tạo Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn   

Điều kiện tốt nghiệp Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn   

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
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TT Nội dung 

Tổng  
Kiến thức 
 bắt buộc 

Kiến thức 
tự chọn 

Tín 
chỉ 

Tỷ lệ  
% 

Tín 
chỉ 

Tỷ lệ  
% 

Tín 
chỉ 

Tỷ lệ  
% 

I Giáo dục tổng quát 58 39.7 52 35.6 6 4.1 

1  Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật 18 12.3 18.0 12.3 0.0 0.0 

2  Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ 
và Môi trường 

21 14.4 17.0 11.6 4.0 2.7 

3  Ngoại ngữ 8 5.5 8.0 5.5 0.0 0.0 

4  Thể chất và Quốc phòng – An ninh 11 7.5 9.0 6.2 2.0 1.4 

II Giáo dục chuyên nghiệp 88 60.3 78 53.4 10 6.8 

1  Cơ sở ngành 38 26.0 34.0 23.3 4.0 2.7 

2  Ngành 40 27.4 34.0 23.3 6.0 4.1 

3  Tốt nghiệp 10 6.8 10.0 6.8 0.0 0.0 

 Tổng cộng 146 100.0 130 89.0 16 11.0 

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

7.1. Khung chương trình đào tạo 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 
TC 

Phân bố 
thời lượng 

HP 
tiên 

quyết 

HP 
song 
hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 146 
Bắt buộc  20 16 18 15 15 13 15 10 

Tự chọn  - 1* 1* 2* 2* 6* 4* - 

I Giáo dục tổng quát 58                 

I.1 Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật 18                 

Các HP bắt buộc 18         5 2 4 5   2  

1 POL307 Triết học Mác - Lênin 3 45    3        

2 POL309 
Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin 

2 30  1   2       

3 POL308 
Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 

2 30  1    2      

4 POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30  2,3        2  

5 POL310 Lịch sử ĐCSVN 2 30  2,3     2     

6 SSH313 Pháp luật đại cương 2 30    2        

7 SSH378 Tư duy phản biện 3 45       3     

8 SSH379 Ngôn ngữ học thuật 2 30      2      

I.2 
Toán, Tin học, Tự nhiên, 
Công nghệ và Môi trường 

21                 

Các HP bắt buộc 17         9 5 3      

9 MAT327 Toán 1  3 45      3               

10 MAT328 Toán 2 2 30        2             

11 MAT322 Xác suất - Thống kê 3 45  9       3           
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 
TC 

Phân bố 
thời lượng 

HP 
tiên 

quyết 

HP 
song 
hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

12 PHY310 Vật lý đại cương 1 3 45      3               

13 PHY311 
Thực hành vật lý đại 
cương 1 

1  15 12   1               

14 CHE388 Hóa học đại cương B 2 30      2               

15 SOT381  
Tin học đại cương A 
(LT+TH) 

3 45        3             

Các HP tự chọn 4*                  4*     

16.1 SSH383 
Khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo 

2* 30                2*     

16.2 BUA319 Nhập môn Quản trị học 2* 30                2*     

17.1 SSH380 Văn hóa Việt Nam  2* 30                2*     

17.2 SSH381 Thường thức mỹ thuật 2* 30                2*     

I.3 Ngoại ngữ 8         4 4             

18  Ngoại ngữ 1 4 60      4               

19  Ngoại ngữ 2 4 60        4             

I.4 Thể chất và Quốc phòng - An ninh 11                

Các HP bắt buộc 9        1            

20 QPAD011 
Đường lối QP&AN của 
ĐCSVN 

3 45      

 

81 

        

21 QPAD02 
Công tác quốc phòng và 
an ninh 

2 30              

22 QPAD033 Quân sự chung  1 15              

23 QPAD044 
KT chiến đấu bộ binh và 
chiến thuật 

2 30              

24 85065 Điền kinh 1 5 10     1               

Các HP tự chọn 2*      1* 1*      

25 85097 Bóng đá 1*  5 10    1*       

26.1 85098 Bóng chuyền 1*  5 10    1*       

26.2 85105 Cầu lông 1*  5 10    1*       

26.3 85108 Taekwondo 1*  5 10     1*      

26.4 85066 Bơi lội 1*  5 10     1*      

26.5 851111  Aerobic 1*  5 10     1*      

II Giáo dục chuyên nghiệp 88                 

II.1 Cơ sở ngành 38                 

Các HP bắt buộc 34         1 5 11 7 7 3   

27  
Nhập môn công trình 
biển 

1 15      1               

28  Vẽ kỹ thuật 3 45        3             

                                            
1 Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ). 
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 
TC 

Phân bố 
thời lượng 

HP 
tiên 

quyết 

HP 
song 
hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

29  Cơ học ứng dụng 4 60           4         

30  Sức bền vật liệu 3 45  29       3           

31  Vật liệu học 2 30        2             

32  Nguyên lý chi tiết máy 3 45   28      3           

33  Kỹ thuật điện  2 30             2       

34  Lý thuyết công trình biển 5 60 15 28      5           

35  Kết cấu công trình biển 3 38 7 34         3         

36  Thực tập cơ khí 3  45 28           3       

37  Chẩn đoán kỹ thuật 3 45   35            3     

38  Ăn mòn kết cấu 2 30   35          2       

Các HP tự chọn 4*        2* 2*    

39.1  Dung sai và đo lường 2* 30   28         2*         

39.2  Phương pháp NCKH 2* 30              2*       

40.1  Kỹ thuật thủy khí 2* 25 5  29         2*         

40.2  
Kỹ thuật an toàn chuyên 
ngành 

2* 30              2*       

II.2 Ngành 40                 

Các HP bắt buộc 34               3  8 10 13  

41  Sức bền công trình biển 2 30  35      2     

42  Hệ thống HVAC 3 30 15 36      3     

43  
Vẽ kỹ thuật chuyên 
ngành 

3 15 30 35     3      

44  Bảo dưỡng thiết bị 3 45  36       3    

45  
Thiết kế công trình biển 
và ĐAMH 

4 45 15 42       4    

46  Kỹ thuật đường ống 2 25 5 35        2  

47  Thiết bị công trình biển  3 38 7 35       3    

48  
Công nghệ đóng sửa 
công trình biển và 
ĐAMH 

4 45 15 35        4   

49  Quản lý dịch vụ kỹ thuật 3 25 5 35      3     

50  Tiếng Anh chuyên ngành  2 15 15 35        2   

51  
Thực hành chuyên ngành 
(8 tuần 

3  45 35        3   

52  Thực tập ngành (6 tuần) 2  30 35        2   

Các HP tự chọn 6*                   2* 4*   

53.1  Lắp đặt nội thất 2* 30  50       2*   
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 
TC 

Phân bố 
thời lượng 

HP 
tiên 

quyết 

HP 
song 
hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

53.2  
Tin học ứng dụng chuyên 
ngành 

2* 15 15 46       2*   

54.1  Kỹ thuật hàn kết cấu 2* 30  35        2*  

54.2  Điện chuyên ngành 2* 23 7 33        2*  

54.3  Đăng kiểm tàu thủy 2* 30  48        2*  

II.3 Tốt nghiệp 10            10 

Các HP bắt buộc 10            10 

55 Đồ án tốt nghiệp 10            10 

Đối với SV không làm Khóa luận tốt 
nghiệp 

             

56.1 Chuyên đề Kỹ thuật tàu thủy 4            4 

56.2 Chuyên đề tốt nghiệp 6            6 
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7.2 Lưu đồ đào tạo 

Học kỳ 1 
20 TC 

Học kỳ 2 
17 TC 

Học kỳ 3 
19 TC 

Học kỳ 4 
17 TC 

Học kỳ 5 
17 TC 

Học kỳ 6 
19TC 

Học kỳ 7 
19 TC 

Học kỳ 8 
10 TC 

Triết học Mác – 
Lê nin (3TC) 

Toán 1 
(3TC) 

Vật lý ĐC 1  
(3TC) 

Nhập môn ngành 
KTB (1TC) 

Tư duy phản biện 
(3TC) 

Chuyên đề 
KTTT (4TC) 

Ghi chú:  (1) Các biểu thị của hình dạng khung: 

      (2) Chỉ thị màu/viền: 
 

HP bắt buộc HP tự chọn T.tập/TN 

Khối KT chung Khối KT cơ sở Khối KT CN 

Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin (2TC) 

Toán 2  
(2TC) 

Pháp luật đại 
cương (2TC) 

Xác suất –  
Thống kê (3TC) 

Vẽ kỹ thuật 
(3TC) 

Sức bền vật liệu 
(3TC) 

HP tự chọn  
(2TC) 

TH vật lý ĐC 1 
(1TC) 

Sức bền công trình 
biển (2TC) 

Thiết kế công trình biển 
và ĐAMH (4TC) 

Bảo dưỡng thiết bị 
(3TC) 

Khóa luận tốt 
nghiệp (10TC) 

Chủ nghĩa xã hội 
KH (2TC) 

Lịch sử ĐCSVN 
(2TC) 

Ngoại ngữ 1  
(4TC) 

Ngoại ngữ 2  
(4TC) 

Điền kinh 
(1TC) 

Tin học ĐC A 
(LT+TH) 3TC 

 

Cơ học ứng dụng 
(4TC) 

Nguyên lý chi tiết 
máy (3TC) 

Kết cấu công trình 
biển (3TC) 

 

Kỹ thuật điện 
(2TC) 

 

Kỹ thuật đường ống 
 (2TC) 

Hệ thống HVAC 
(3TC) 

Quản lý dịch vụ kỹ thuật 
(3TC) 

Chẩn đoán kỹ thuật 
 (3TC) 

Thiết bị công 
trình biển (3TC) 

Tiếng Anh chuyên 
ngành (2TC) 

Công nghệ đóng sửa công 
trình biển và ĐAMH (4TC) 

Thực tập 
ngành 
2TC) 

HP tự chọn  
(2TC) 

HP tự chọn  
(2TC) 

HP tự chọn 1  
(1TC) 

HP tự chọn 
(1TC) 

Chuyên đề tốt 
nghiệp (6TC) 

Vật liệu học 
(2TC) 

Ngôn ngữ  
học thuật (2TC) 

Lý thuyết công trình 
biển  (5TC) 

 

Ăn mòn kết cấu 
(2TC) 

 

Thực tập cơ khí 
(3TC) 

Vẽ kỹ thuật chuyên 
ngành (3TC) 

Tư tưởng   
Hồ Chí Minh (2TC) 

HP tự chọn  
(4TC) 

Thực hành 
chuyên ngành 

(3TC) 

HP tự chọn  
(4TC) 

Hóa học đại 
cương B (2TC) 
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7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra 

TT Tên học phần 
Số 
TC 

Chuẩn đầu ra (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 Tổng 

I Giáo dục tổng quát 
 

            

I.1 Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật             

1 Triết học Mác - Lênin 3 M I         1I+1M 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 M I         1I+1M 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 M I         1I+1M 

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 M I         1I+1M 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 M I         1I+1M 

6 Pháp luật đại cương  2 M I         1I+1M 

7 Tư duy phản biện  3  R M       I 1I+1R+1M 

8 Ngôn ngữ học thuật  2  R M      I  1I+1R+1M 

I.2 Toán, Tin học, Tự nhiên, CN&MT             

9 Toán 1  3  M  R       1R+1M 

10 Toán 2 2  R  R       2R 

11 Xác suất - Thống kê 3  M  R       1R+1M 

12 Vật lý đại cương 1 3  M  R       1R+1M 

13 Thực hành vật lý đại cương 1 1  M         1M 

14 Hóa học đại cương B (LT) 2  M  R       1R+1M 

15 Tin học đại cương A (LT+TH) 3   M      R  1R+1M 

16.1 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2  R M       R 2R+1M 

16.2 Nhập môn Quản trị học 2  R       R  2R 

17.1 Văn hóa Việt Nam  2  R         1R 

17.2 Thường thức mỹ thuật 2  R        R 2R 

I.3 Ngoại ngữ             
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18 Ngoại ngữ 1 4  I M      R  1I+11R+M 

19 Ngoại ngữ 2 4  I M      R  1I+1R+1M 

I.4 Thể chất và QP-AN             

20 Đường lối QP&AN của ĐCSVN 3 

M 

         

1M 
21 Công tác quốc phòng và an ninh 2          

22 Quân sự chung  1          

23 KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2          

24 Điền kinh 1 

M 

         

1M 

25 Bóng đá 1          

26.1  Bóng chuyền 1          

26.2 Cầu lông 1          

26.3 Taekwondo 1          

26.4 Bơi lội 1          

26.5 Aerobic 1          

II Giáo dục chuyên nghiệp             

II.1 Cơ sở ngành             

27 Nhập môn công trình biển 1   I I     I  3I 

28 Vẽ kỹ thuật 3    R I  I    2I+1R 

29 Cơ học ứng dụng 4    R I  I I   3I+R 

30 Sức bền vật liệu 3    R R  R R   4R 

31 Vật liệu học 2    R I R I I   3I+2R 

32 Nguyên lý chi tiết máy 3    R I R I I   3I+2R 

33 Kỹ thuật điện  2    R I  I I   4I+1M 

34 Lý thuyết công trình biển 5    M M R R R I  1I+3R+2M 

35 Kết cấu công trình biển 3   I M M M I I   3I+3M 

36 Thực tập cơ khí 3   R M  R   I  1I+2R+1M 

37 Chẩn đoán kỹ thuật 2    R  R     2R 

38 Ăn mòn kết cấu 2    R I R     1I+2R 
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39.1 Dung sai và đo lường 2  x  x x x x x    

39.2 Phương pháp NCKH 2  x x x      x  

40.1 Kỹ thuật thủy khí 2    x   x x    

40.2 Kỹ thuật an toàn chuyên ngành 2    x  x x x    

II.2 Ngành             

41 Sức bền công trình biển 2     M I I I   3I+1M 

42 Hệ thống HVAC 3     R  M R   2R+1M 

43 Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 3     M R I I R  2I+2R+1M 

44 Bảo dưỡng thiết bị 3     I I M R   2I+1R+1M 

45 Thiết kế công trình biển và ĐAMH 4     M  R R R I 1I+3R+1M 

46 Kỹ thuật đường ống 2     R M     1R+1M 

47 Thiết bị công trình biển  3     I  R M   1I+1R+1M 

48 Công nghệ đóng sửa công trình biển và ĐAMH 4     R M   R I 1I+2R+1M 

49 Quản lý dịch vụ kỹ thuật 2     I  R M   1I+1R+1M 

50 Tiếng Anh chuyên ngành  2         M I 1I+1M 
51 Thực hành chuyên ngành (8 tuần) 3      M   R I 1I+11R+M 

52 Thực tập ngành (6 tuần) 2     R M R R R R 6R+1M 
53.1 Lắp đặt nội thất 2     x x  x    
53.2 Tin học ứng dụng chuyên ngành 2   x  x x x x x   

54.1 Kỹ thuật hàn kết cấu 2     x x      

54.2 Điện chuyên ngành 2  x   x  x x    

54.3 Đăng kiểm tàu thủy 2     x x x x    

II.3 Tốt nghiệp   x x  x x x x x x  

 Tổng  8M 
8I+7R 
+5M 

2I+1R 
+6M 

1I+8R 
+3M 

9I+5R 
+5M 

2I+7R 
+5M 

8I+6R+
2M 

7I+6R+
2M 

2I+11R
+1M 

5I+3R  

 Chuẩn đầu ra  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

0 
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7.4. Mô tả vắn tắt học phần 

TT Tên học phần Mô tả vắn tắt học phần 
Đáp ứng 

chuẩn đầu 
ra CTĐT 

1 
Triết học Mác – 
Lênin 

Học phần Triết học Mác –Lênin được căn cứ vào mục tiêu, nội dung 
chương trình đào tạo học phần được xây dựng thành cấu trúc 12 chủ đề. 
1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xa hội. 2: Triết học 
Mác – Lênin và vai trò triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. 3: 
Vật chất và ý thức. 4: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy 
vật. 5: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. 6: Các 
quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. 7: Lý luận nhận thức. 8: 
Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội. 9: Giai cấp và dân tộc. 10: Nhà 
nước và cách mạng xã hội. 11: Ý thức xã hội.  

PLO1,2 

2 
Kinh tế chính 
trị Mác – Lênin 

Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác 
– Lênin. Từ chương 2 đến chung 6 trình bày nội dung cốt lõi của kinh 
tế chính trị Mác – Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề 
như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế 
thị trường; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh 
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công 
nghiệp hóc, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

PLO1,2 

3 
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

Học phần trình bày hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học bao gồm: 
Chủ đề 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, sự hình thành và các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội khoa học. Chủ để 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Chủ 
đề 3: CNXH và thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Chủ đề 4: Dân chủ XHCN 
và nhà nước XHCN. Chủ đề 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh 
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ qua độ lên CNXH. Chủ đề 6: Vấn đề dân 
tộc và tôn giáo trông thời kỳ quá độ lên CNXH. Chủ đề 7: Vấn đề gia 
đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

PLO1,2 

4 
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

Nội dung của học phần bao gồm 12 chủ đề trình bày những vấn đề cơ 
bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu của học phần và trong mỗi 
chủ đề sẽ trình bày những nội dung cơ bản theo mục tiêu của từng chủ 
đề:1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư 
tưởng Hồ Chí Minh; 2. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh;3. Tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc và CNXH; 4. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; 5. Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân; 6.Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về đại đoàn kết dân tộc; 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế; 8. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá; 9.Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức; 
10. Tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng con người mới. 

PLO1,2 

5 
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

Trang bị cho SV sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương 
pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt 
lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh 
đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-
2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết 

PLO1,2 
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những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người 
học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng 
nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam. 

6 
Pháp luật đại 
cương 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước 
và Pháp luật, quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện 
tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với các chủ thể vi 
phạm pháp luật; nội dung các ngành luật cơ bản và quan trọng của nhà 
nước Việt Nam hiện nay; nhằm rèn luyện cho người học sống và làm 
việc theo pháp luật. 

PLO1,2 

7 
Tư duy phản 
biện 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản 
biện bao gồm các đặc trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác 
định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các sai lầm 
của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và  trình tự  
xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy 

PLO,2,3,10 

8 
Ngôn ngữ học 
thuật 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ 
căn bản dùng trong học thuật, bao gồm các phương pháp: nghe giảng, 
nghe thuyết trình; phát biểu, tranh luận, thuyết trình; đọc các tài liệu 
khoa học; viết các báo cáo  khoa học. Thông qua đó, người học có thể 
sử dụng ngôn ngữ hiệu quả trong quá trình học tập và trong môi trường 
nghề nghiệp sau này. 

PLO,2,3,9 

9 Toán 1 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng 
tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến; vi 
phân hàm nhiều biến và phương trình vi phân nhằm rèn luyện cho người 
học khả năng tư duy logic, khả năng phân tích cũng như trang bị cho 
người học các công cụ, các kỹ năng tính toán phục vụ cho việc học các 
học phần cơ sở, chuyên ngành. Đây là môn học tiên quyết để học môn 
Xác suất - Thống kê. 

PLO2,4 

10 Toán 2 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng 
tính toán cần thiết về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và 
không gian véc-tơ nhằm rèn luyện cho người học khả năng tư duy logic, 
khả năng phân tích cũng như trang bị cho người học các công cụ, các 
kỹ năng tính toán phục vụ cho việc học các học phần cơ sở, chuyên 
ngành. 

PLO2,4 

11 
Xác suất – 
Thống kê 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng 
tính toán cần thiết về xác suất của các biến cố; đại lượng ngẫu nhiên và 
quy luật phân phối xác suất; ước lượng tham số; và kiểm định giả thiết 
thống kê nhằm rèn luyện cho người học khả năng tư duy logic, khả năng 
phân tích cũng như trang bị cho người học các công cụ, các kỹ năng tính 
toán phục vụ cho việc học các học phần cơ sở, chuyên ngành và ứng 
dụng trong thực tiễn. 

PLO2,4 

12 
Vật lý đại 
cương 1 

Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương: 
Cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng 
điện từ, và lý thuyết lượng tử làm cơ sở khoa học nền tảng để SV hiểu, 
vận dụng và hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan tới các học phần cơ 
sở ngành và chuyên ngành, trong công việc chuyên môn và thực tế cuộc 
sống. 

PLO2,4 

13 
Thực hành vật 
lý đại cương 1 

Học phần bao gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các 
bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm, mỗi bài có nhiều nội dung khác nhau 
nhằm giúp người học nghiệm lại, hiểu sâu và nắm vững hơn kiến thức 

PLO2 
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vật lý đại cương đã học, hình thành khả năng thực nghiệm, vận dụng 
kiến thức thực nghiệm vật lý để hiểu, vận dụng và hỗ trợ giải quyết các 
vấn đề của học phần cơ sở ngành và chuyên ngành, công việc chuyên 
môn và thực tế cuộc sống. Rèn luyện tác phong: Cẩn thận, khách quan, 
trung thực, nghiêm túc; kỹ năng thao tác thí nghiệm, sử dụng thiết bị đo 
lường, phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm và trình bày kết 
quả đo. 

14 
Hóa học đại 
cương B (LT) 

Học phần cung cấp người học nội dung kiến thức cơ bản về hóa học, cơ 
sở lý thuyết của các quá trình hoá học và hóa lý (nhiệt động học, động 
hóa học, dung dịch và điện hóa, ăn mòn hóa học,…) liên quan đến ngành 
học, làm nền tảng cho các học phần cơ sở và chuyên ngành; nhằm giúp 
người học hiểu và vận dụng được các kiến thức hóa học trong lĩnh vực 
chuyên môn và thực tế cuộc sống 

PL2,4 

15 
Tin học đại 
cương A 
(LT+TH) 

Học phần trang bị cho người học: (i) các kiến thức cơ bản về cách biểu 
diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử, phần cứng máy tính, hệ 
điều hành, mạng internet, các phần mềm tiện ích, các phần mềm tin học 
văn phòng cơ bản; (ii) khả năng mô tả thuật toán bằng các phương pháp 
khác nhau, nắm bắt được nguyên lý và các cấu trúc lập trình của ngôn 
ngữ lập trình bậc cao và khả năng minh hoạ các thuật toán bằng ngôn 
ngữ lập trình C. 

PLO3,9 

16.1 
Khởi nghiệp và 
đổi mới sáng 
tạo 

Học phần nghiên cứu về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tư duy tích cực 
và tinh thần phụng sự của doanh nhân. Học phần trang bị những kiến 
thức, kỹ năng và phẩm chất cho quá trình khai phóng ý tưởng đổi mới 
sáng tạo, nghiên cứu mô hình kinh doanh cũng như hình thành đội cộng 
sự khởi nghiệp 

PLO2,3,10 

16.2 
Nhập môn quản 
trị học 

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản 
trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của 
quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các 
chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm 
trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận 
dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học có kỹ năng 
xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm. 

PLO2,9 

17.1 
Văn hóa  Việt 
Nam 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản: (i) về văn 
hóa và diễn trình văn hóa Việt Nam; (ii) về các thành tựu khoa học – kỹ 
thuật, văn hoá - nghệ thuật, tôn giáo,... của các nền văn minh nhân loại. 
Giúp người học nhận thức được vẻ đẹp của văn hóa dân tộc trong lòng 
văn hóa thế giới; nhìn thấy tiến trình văn hóa dân tộc trong lịch sử văn 
minh nhân loại; xây dựng lối sống đẹp trong môi trường đa dạng văn 
hóa dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống và giá trị văn minh nhân 
loại. 

PLO2 

17.2 
Thường thức 
mỹ thuật 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản 
chất và vai trò của mỹ thuật, đặc điểm của các thể loại mỹ thuật, giới 
thiệu một số tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của Việt nam và thế giới; qua 
đó giúp người học nâng cao nhận thức thẩm mỹ, nhận biết và cảm thụ 
được cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong 
muốn tạo ra cái đẹp. 

PLO2,10 

18 Ngoại ngữ 1 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cách phát âm, 
ngữ pháp, từ vựng có liên quan đến các chủ đề con người, sỡ hữu cá 
nhân, nơi chốn, giải trí, thực phẩm, và tiền tệ. Ngoài ra người học còn 
được thực hành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong những tình huống 

PLO2,3,9 
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đơn giản thuộc các chủ đề trên và làm bài tập trực tuyến. Kết thúc học 
phần, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để học chương trình B1.2. 

19 Ngoại ngữ 2 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cách phát âm, 
cấu trúc ngữ pháp, từ vựng liên quan đến các chủ đề như: hành trình và 
các chuyến đi, thời trang và dáng vẻ bên ngoài, điện ảnh và nghệ thuật, 
khoa học, du lịch, và trái đất. Ngoài ra, người học còn được thực hành 
4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong những tình huống đơn giản liên 
quan đến các chủ đề trên và làm bài tập trực tuyến.  

PLO2,3,9 

20 

Đường lối 
quốc phòng 
của Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam 

Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác 
– Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ 
quốc; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến 
tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang; quan điểm của Đảng về 
kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với công tác quốc phòng, an ninh, nội 
dung cơ bản về nghệ thuật quân sự Việt Nam trong lịch sử dựng nước 
và giữ nước  

PLO1 

21 
Công tác 
quốc phòng 
và an ninh 

Học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về: Phòng 
chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực 
thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Phòng chống địch tiến công bằng 
hỏa lực vũ khí công nghệ cao; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực 
lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng 
và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới Quốc gia; vấn đề dân tộc, tôn 
giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề  dân tộc, tôn giáo 
chống phá cách mạng Việt Nam; vấn đề bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng 
chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc. 

PLO1 

22 
Quân sự 
chung 

Nội dung của học phần đề cập nhiều vấn đề và ở phạm vi rộng nhằm 
mục đích: Trang bị cho người học một số nội dung mang tính lý luận, 
lý thuyết về kiến thức quânsự chuyên sâu có tính kế thừa từ các bậc học 
trước trên các lĩnh vực; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ 
thuật quân sự và huấn luyện chiến thuật quân sự.  

PLO1 

23 
Kỹ thuật chiến 
đấu bộ binh và 
chiến thuật 

Học phần giành phần lớn thời lượng để người học thực hành kỹ năng 
các nội dung về kỹ thuật và chiến thuật quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu 
Giáo dục Quốc phòng-An ninh trong thời kỳ mới "Chú trọng giáo dục 
ý thức, tri thức và kỹ năng quân sự cần thiết cho sinh viên, kết hợp giáo 
dục lý thuyết với thực hành" và vận dụng vào thựctiễn công tác sau khi 
sinh viên tốt nghiệp ra trường 

PLO1 

24 Điền kinh 

Học phần trang bị cho người học: - Phần lý thuyết bao gồm: lịch sử phát 
triển, các nội dung của bộ môn Điền kinh, luật và trọng tài thi đấu môn 
Điền kinh; - Phần thực hành: kỹ năng chạy cự ly ngắn 100 mét nam và 
nữ, chạy cự ly trung bình nam 1500 mét, nữ 500 mét. Nhằm giúp cho 
người học khả năng tự rèn luyện thể lực thông qua 2 nội dung chạy cự 
ly ngắn và cự ly trung bình. 

PLO1 

25 Bóng đá 

Phần lý thuyết: các nội dung của bộ môn bóng đá, luật và trọng tài. Phần 
thực hành: thực hiện động tác kỹ thuật đá bóng má trong bằng lòng bàn 
chân, kỹ thuật ném biên, kỹ năng kiểm soát bóng bằng việc dẫn bóng 
luồn cọc và tâng bóng. 

PLO1 

26.1 Bóng chuyền 
Phần lý thuyết: các nội dung của bộ môn bóng chuyền, luật và trọng tài. 
Phần thực hành: các động tác kỹ thuật trong môn bóng chuyền gồm: 
chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng cao và phát bóng thấp tay 

PLO1 
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26.2 Cầu lông 

Phần lý thuyết: các nội dung của bộ môn cầu lông, luật và trọng tài. 
Phần thực hành: thực hiện được các kỹ thuật trong môn cầu lông gồm: 
kỹ thuật phát cầu thuận và nghịch tay, kỹ thuật nhận giao cầu, kỹ thuật 
di chuyển lùi sau thuận và nghịch, kỹ thuật di chuyển đánh cầu trên lưới 
thuận và nghịch tay 

PLO1 

26.3 Taekwondo 
Phần lý thuyết: các nội dung của bộ môn võ thuật, luật và trọng tài. Phần 
thực hành: kỹ thuật cơ bản và bài quyền số 1 của môn võ Taekwondo 
gồm: kỹ thuật tấn, kỹ thuật tay – chân và các kỹ thuật tự vệ cơ bản 

PLO1 

26.4 Bơi lội 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát 
triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho 
người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương 
pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện 
kiểu bơi Ếch, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ 
chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức 
được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời 
sống 

PLO1 

26.5 Aerobic 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát 
triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn 
Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và 
phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic, 
kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên 
nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm 
cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào 
thực tiễn công việc và đời sống 

PLO1 

27 
Nhập môn công 
trình biển  

Nhập môn Công trình biển nhằm trang bị cho người học các kiến thức 
tổng quan về ngành công trình biển, các phương pháp, kỹ năng cơ bản 
cần thiết để học tốt ở đại học, từ đó giúp người học có những hiểu biết 
chung về chuyên môn của ngành và học tốt các học phần trong chương 
trình đào tạo 

PLO3,4,9 

28 Vẽ kỹ thuật 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về bản vẽ chi tiết và 
bản vẽ lắp trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN và ISO, một số vấn đề cơ bản 
về bản vẽ theo tiêu chuẩn JIS, DIN, ANSI và ứng dụng máy tính để 
thành lập bản vẽ 2D; nhằm giúp người học đọc và thực hiện được các 
bản kỹ thuật. 

PLO4,5,7 

29 
Cơ học ứng 
dụng 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ lực, 
chuyển động của chất điểm, của vật rắn tuyệt đối trong mặt phẳng và 
không gian, động lực học của chất điểm, động lực học của vật rắn, các 
lý thuyết về con quay, va chạm,…; nhằm giúp cho người học hiểu, phân 
tích và lựa chọn hợp lý các phương pháp tính toán, ứng dụng vào thực 
tiễn, đồng thời làm cơ sở để học tiếp các học phần liên quan. 

Học phần cũng cung cấp các khái niệm cơ bản; thuỷ tĩnh học, động học 
chất lỏng, động lực học chất lỏng lý tưởng, động học chất lỏng thực, 
định lý biến thiên động lượng và mômen động lượng, chuyển động chất 
lỏng trong ống và tổn thất năng lượng, tính toán thuỷ lực đường ống, 
chuyển động phẳng không xoáy của chất lỏng, lý thuyết lớp biên và lực 
tác dụng lên vật ngập trong chất lỏng chuyển động, phản lực thuỷ động 
và chuyển động của vật trong chất lỏng.  

PLO4,5,7,8 

30 Sức bền vật liệu 
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về xác định nội lực và 
vẽ biểu đồ nội lực, tính ứng suất và biến dạng của thanh và hệ thanh 
trong những trường hợp chịu lực khác nhau, như tính thanh chịu kéo, 

PLO4,5,7,8 
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nén, uốn xoắn; thanh chịu lực phức tạp, tính ổn định, tính chuyển vị, 
tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực, thanh cong phẳng, ống dày, tính 
tải trọng động, tính bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian, giúp người 
học nắm vững phương pháp phân tích độ bền, độ cứng và độ ổn định 
của kết cấu.  

31 

 

 

 

 

Vật liệu học 

Học phần trang bị cho người học kiến thức về đặc tính các loại vật liệu 
sử dụng phổ biến trong kỹ thuật, bao gồm nội dung về cấu trúc tinh thể 
vật liệu, quá trình hình thành và biến đổi tổ chức vật liệu, các tính chất 
cơ, lý, hoá của vật liệu, các phương pháp nhiệt luyện và xử lý bề mặt để 
thay đổi cơ tính vật liệu; nhằm giúp người học có khả năng lựa chọn 
được loại vật liệu phù hợp trong quá trình thiết kế và chế tạo, có khả 
năng thực hiện các phương pháp nhiệt luyện để thay đổi cơ tính của vật 
liệu theo yêu cầu sử dụng. 

PLO4,5,6, 
7,8 

32 
Nguyên lý chi 
tiết máy 

Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc cơ cấu, động 
học và động lực học của cơ cấu phẳng, chuyển động thực của máy và 
các cơ cấu thông dụng, các mối ghép bằng hàn, đinh tán, ren, độ dôi, 
then và then hoa, trục, ổ lăn, ổ trượt, khớp nối, lòxo … giúp người học 
phát triển các kiến thức về tính toán chi tiết máy và truyền động cơ khí. 

PLO4,5,6, 
7,8 

33 Kỹ thuật điện  

Học phần trang bị cho người học kiến thức về mạch điện, mạch điện 
hình sin 1 và 3 pha, giải mạch điện bằng số phức, vật liệu chế tạo máy 
điện, máy biến áp, động cơ không đồng bộ 1 và 3 pha; máy điện đồng 
bộ; giúp người học vận dụng kiến thức nền tảng về kỹ thuật điện trong 
nghiên cứu trang bị điện các máy và thiết bị cơ khí. 

PLO4,5,6, 
7,8 

34 
Lý thuyết công 
trình biển 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán về 
công trình biển, bắt đầu từ việc xác định các đặc điểm hình học của 
công trình biển cho đến xây dựng bản vẽ hình dáng, bố trí chung và 
tính toán, kiểm tra, đánh giá các tính năng chính của công trình biển 
như tính nổi, tính ổn định, tính chống chìm, tính điều khiển, tính lắc và 
sức cản của công trình biển theo các quy chuẩn liên quan.  

PLO4,5,6, 
7,8,9 

35 
Kết cấu công 
trình biển 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về đặc điểm kết 
cấu công trình biển, tính toán lựa chọn kết cấu công trình biển theo quy 
phạm và hướng dẫn người học đọc bản vẽ kết cấu công trình biển. 

PLO4,5,6, 
7,8 

36 Thực tập cơ khí 

Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản 
về chế tạo phôi như rèn, gò, hàn, gia công cắt gọt như tiện, bào, và kỹ 
thuật nguội; nhằm giúp người học có khả năng chế tạo các chi tiết cơ 
khí đơn giản, tương đương thợ cơ khí bậc 2. 

PLO4,6,9 

37 
Chẩn đoán kỹ 
thuật 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các 
dạng liên kết thông dụng trong công trình kết cấu thép trên biển; kỹ 
thuật kiểm tra, chẩn đoán chất lượng của vật liệu cơ bản và các mối liên 
kết ; đánh giá độ tin cậy của công trình kết cấu thép trên biển. 

PLO4,6 

38 Ăn mòn kết cấu 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về cơ 
chế của quá trình ăn mòn và các phương pháp chống ăn mòn để bảo vệ 
bề mặt của vật liệu kim loại và phi kim loại như ăn mòn hoá học, ăn 
mòn điện hoá, ... Trên cơ sở đó, hướng dẫn tính chọn các biện pháp 
chống ăn mòn cho các bộ phận trên công trình biển bằng các phương 
pháp thông dụng hiện nay. 

PLO4,5,6 

39.1 
Dung sai và đo 
lường 

Học phần trang bị cho người học kiến thức về kỹ thuật đo lường và 
dung sai lắp ghép trong ngành cơ khí nói chung và ngành kỹ thuật tàu 
thủy nói riêng, bao gồm các nội dung chính như sai số gia công, độ 
nhám, dung sai lắp ghép các chi tiết tiêu chuẩn như vòng bi, then hoa 

PLO4,5,6, 
7,8 

43
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…,  các mối ghép thông dụng như mối ghép hình trụ trơn, mối ghép 
then và then hoa, mối ghép ren, chuỗi kích thước và các nguyên tắc cơ 
bản để ghi kích thước lắp ghép trên các bản vẽ chi tiết, phương pháp 
đo và một số dụng cụ đo các thông số cơ bản của chi tiết, nhằm phục 
vụ cho việc xây dựng các bản vẽ kỹ thuật và kỹ thuật gia công cơ khí. 

39.2 
Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học 

Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm, thuật ngữ và hệ 
thống lý luận về phương pháp nghiên cứu khoa học, bắt đầu từ việc tìm 
hiểu, đặt các câu hỏi nghiên cứu, đặt tên đề tài, xây dựng đề cương 
nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin, cho đến việc trình bày và công 
bố các kết quả nghiên cứu. 

PLO4,5,7 

40.1 
Kỹ thuật thủy 
khí 

Học phần trang bị cho người học kiến thức về tĩnh học, động học, động 
lực học chất lỏng thủy lực, tính chất khí nén kỹ thuật và các định luật 
dòng khí, thiết bị và truyền động thủy khí; giúp người học quản lý bảo 
dưỡng, sửa chữa một số hệ thống truyền động thủy lực, khí nén. 

PLO4,7,8 

40.2 
Kỹ thuật an 
toàn chuyên 
ngành 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về khoa học 
bảo hộ lao động và vệ sinh lao động trong lĩnh vực công trình biển; công 
tác đảm bảo an toàn lao động cho các thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực, 
thiết bị nâng và công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác đảm bảo an 
toàn lao động hóa chất công nghiệp; công tác đảm bảo an toàn lao động 
trong nhà máy đóng tàu và trên công trình biển. 

PLO4,6,7,8 

41 
Sức bền công 
trình biển 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về phân tích, 
đánh giá độ bền công trình biển với những nội dung như xây dựng mô 
hình tính, mô hình ngoại lực tác dụng, xác định ứng suất, chuyển vị và 
đánh giá độ bền kết cấu công trình biển áp dụng cho một công trình biển 
cụ thể. 

PLO5,6,7,8 

42 
Hệ thống 
HVAC 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về hệ thống HVAC, 
hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của từng thiết bị trong hệ 
thống, và có kỹ năng thiết kế hệ thống HVAC theo yêu cầu thực tế. 

PLO5,7,8 

43 
Vẽ kỹ thuật 
chuyên ngành 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về phân tích và 
xây dựng các bản vẽ trong ngành Kỹ thuật biển như bản vẽ bố trí chung, 
kết cấu và chi tiết kết cấu của công trình biển bằng phần mềm AutoCAD 
thông dụng. 

PLO5,6,7, 
8,9 

44 
Bảo dưỡng thiết 
bị 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về bảo 
dưỡng, sửa chữa các máy móc cơ khí nói chung và thiết bị công trình 
biển nói riêng, bao gồm các nội dung như các dạng hao mòn và hư hỏng 
thường gặp, phương pháp và thiết bị kiểm tra, sửa chữa máy giúp người 
học xây dựng quy trình công nghệ và giám sát thực hiện việc kiểm tra, 
sửa chữa máy móc và thiết bị trên công trình biển.  

PLO5,6,7,8 

45 
Thiết kế công 
trình biển và 
ĐAMH 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tính toán, 
thiết kế các loại thân tàu thông dụng và công trình biển và hướng dẫn 
người học thực hiện thiết kế sơ bộ bao gồm các nội dung: xác định đặc 
điểm hình học, thiết kế tuyến hình, bố trí chung, tính toán tính năng, 
thiết kế kết cấu phù hợp yêu cầu quy phạm. 

PLO4,5,7, 
8,9,10 

46 
Kỹ thuật đường 
ống 

Học phần trang bị kiến thức về hệ thống đường ống công trình biển bao 
gồm: Đặc điểm chung; đặc điểm chi tiết đường ống; liên kết ; cơ sở tính 
toán thủy lực đường ống. 

 

47 
Thiết bị công 
trình biển 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản 
về khái niệm, công dụng, phân loại, kết cấu, nguyên lý làm việc, phương 
pháp lựa chọn, bố trí, phương pháp tính toán thiết kế các hệ thống thiết 

PLO5,7,8 
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bị công trình biển như: lái, neo, chằng buộc, cứu sinh, thiết bị xếp dỡ 
hàng hóa, thiết bị đóng mở nắp hầm hàng. 

48 

Công nghệ 
đóng sửa công 
trình biển và 
ĐAMH 

Học phần cung cấp cho người học có kiến thức và kỹ năng chuyên môn 
đầy đủ, thành thạo về quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa công 
trình biển bằng kết cấu thép (tập trung vào tàu vỏ thép và giàn khoan 
thép), từ thiết kế công nghệ, phóng dạng, khai triển, lấy dấu, chế tạo chi 
tiết, cụm chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn, hạ thủy, hoàn thiện tàu tại bến, 
thử nghiệm và bàn giao. 

PLO4,5,6, 
9,10 

49 
Quản lý dịch vụ 
kỹ thuật 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các 
loại dịch vụ kỹ thuật và quản lý các hoạt động dịch vụ đó theo hệ thống 
quản lý chất lượng ISO hiện hành đang được sử dụng tại các đơn vị 
đóng sửa tàu và công trình biển. 

PLO8 

50 
Tiếng Anh 
chuyên ngành  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về hệ thống các 
từ vựng tiếng Anh thường gặp trong chuyên ngành Kỹ thuật biển bao 
gồm các nội dung về: kết cấu công trình biển, thiết bị công trình biển, 
công nghệ đóng sửa công trình biển; cấu trúc câu giao tiếp; lập báo cáo 
chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế và thi công kết cấu công trình biển 
bằng tiếng Anh. 

PLO9,10 

51 
Thực hành 
chuyên ngành 

Người học sẽ tham gia thực hành đóng mô hình kếu cấu công trình nổi 
với các nội dung thực hành: phóng dạng, khai triển, chế tạo dưỡng mẫu, 
bóc tách chi tiết tiết kết cấu, tính toán khối lượng phân tổng đoạn, lập 
thảo độ cắt thép, công nghệ chế tạo chi tiết và cụm chi tiết, lắp ráp, cân 
chỉnh và hàn chi tiết, cụm chi tiết kết cấu, hàn phân tổng đoạn và sơn. 

PLO6,9,10 

52 
Thực tập ngành 
(6 tuần) 

Người học được tham gia thực tập thực tế tại các nhà máy đóng, sửa tàu, 
cơ sở đóng tàu trong thực tế. Tại cơ sở sản xuất, người học tìm hiểu và 
tham gia trực tiếp vào quá trình chế tạo, lắp ráp, quản lí sản xuất bao 
gồm: Tìm hiểu công tác quản lí, bố trí và chức năng của phân xưởng sản 
xuất; Tìm hiểu chức năng, công dụng máy móc, trang thiết bị, phần mềm 
dùng trong ngành đóng sửa tàu, tính toán chi phí vật tư, nguyên vật liệu, 
giá thành gia công của một sản phẩm cụ thể … , tham gia thực hành một 
giai đoạn cụ thể trong quá trình thiết kế, đóng sửa, lắp ráp hệ động lực. 

PLO5,6,7, 
8,9,10 

53.1 Lắp đặt nội thất 
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về 
lắp đặt nội thất trên công trình biển bao gồm: Thiết kế công nghệ, hướng 
dẫn tổ chức thi công và nghiệm thu công trình. 

PLO5,6,8 

53.2 
Tin học ứng 
dụng chuyên 
ngành 

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tự động hóa trong 
công nghệ thiết kế và đóng tàu theo phương pháp hiện đại. Trên cơ sở 
đó, hướng dẫn người học biết cách sử dụng các phần mềm để thiết kế 
cơ bản hoặc thiết kế công nghệ tàu thủy trên máy tính. 

PLO5,6,7 
8,9 

54.1 
Kỹ thuật hàn 
kết cấu 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các 
phương pháp hàn và kỹ thuật hàn kết cấu thép các công trình biển thông 
dụng (như tàu thuỷ và giàn khoan) cũng như vấn đề về biến dạng hàn, 
các dạng khuyết tật thường gặp và phương pháp kiểm tra khắc phục. 

PLO5,6 

54.2 
Điện chuyên 
ngành 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về trạm phát điện, lưới 
điện, truyền động điện, chiếu sáng, các mạch điện, thiết bị và khí cụ điện 
công trình biển; bên cạnh đó, học phần cũng trang bị một số kỹ năng về 
tính toán và lắp đặt một số mạch điện cơ bản trên công trình biển. 

PLO5,7,8 

54.3 
Đăng kiểm tàu 
thủy 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ 
Đăng kiểm tàu thủy bao gồm các nội dung về hệ thống Quy phạm đóng 
tàu, một số công ước quốc tế liên quan đến đóng tàu, một sô nghiệp vụ 
trong quá trình giám sát, xét duyệt, đăng kiểm tàu thủy.   

PLO5,6,7,8 

45



20 

 

58 
Đồ án tốt 
nghiệp 

Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng vận dụng kiến thức 
lý thuyết đã học và kinh nghiệm thực tế để giải quyết một vấn đề trong 
thực tế. Đồ án đáp ứng các yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật; phân tích lựa 
chọn được phương án, đề xuất được các ý kiến giải quyết vấn đề một 
cách phù hợp yêu cầu thực tiễn; đánh giá kết quả và bảo vệ được thành 
quả đạt được. 

PLO5,6,7, 
8,9,10 

59.1 
Chuyên đề Kỹ 
thuật tàu thủy 

Học phần cung cấp kiến thức tổng hợp chuyên sâu về vỏ, máy và thiết 
bị tàu thủy cũng như việc áp dụng chúng vào công việc chuyên môn 
thực tế. 

PLO5,6,7, 
8,9,10 

59.2 
Chuyên đề tốt 
nghiệp 

Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng vận dụng kiến thức 
lý thuyết đã học và kinh nghiệm thực tế để giải quyết một vấn đề trong 
thực tế; Chuyên đề phân tích, đánh giá và tổng hợp các kiến thức cơ sở 
ngành và chuyên ngành kỹ thuật biển; Đề xuất được các ý kiến giải 
quyết vấn đề một cách phù hợp yêu cầu thực tiễn thuộc về lĩnh vực kỹ 
thuật biển. 

PLO5,6,7, 
8,9,10 

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập 

 Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang. 

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ 
(học kỳ hè). 

Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu. 

Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian 
của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký 
các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp. 

IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN 

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, 
Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp, cụ thể: 

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học; 

- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu; 

- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường; 

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ 
chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm; 

- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế,… 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN HĐXD ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH 
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HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



PH L C 1

NGH QUY T C A H NG, H I H C

PHÊ DUY T CH O

80



81



82



83



PH L C 2

BIÊN B N TH ÁN M NGÀNH

C A H NG KHOA H O

84



PH L C 3

QUY NH THÀNH L P H NG XÂY D NG ,

H NG TH NH U KI M B O

CH NG TH C T , BIÊN B N TH NH 

U KI M B O CH NG TH C T

85



86



87



 1 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

 

BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

Họ và tên người nhận xét: PGS.TS. Trần Ngọc Tú 

Nơi công tác: Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Chức danh trong Hội đồng thẩm định: Phản biện. 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật biển 

Mã số: 7520206 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

NỘI DUNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 

1. Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo: 

Nhận xét, đánh giá về mức độ đầy đủ, xác đáng các căn cứ được sử dụng để xây dựng 

chương trình đào tạo. 

Các căn cứ để ban biên soạn CTĐT ngành Kỹ thuật biển, hệ đại học dựa vào để xây 

dựng CTĐT là đầy đủ và xác đáng gồm: 

- Nghị quyết Số 38/NQ-HĐT của Trường Đại học Nha Trang về việc Phê duyệt 

Phương hướng mở ngành đào tạo đến năm 2025, ban hành ngày 15/9/2022; 

- Quyết định số 106/QĐ-ĐHNT của Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành 

Quy định mở ngành và phát triển CTĐT của Trường Đại học Nha Trang, ban hành ngày 

03/04/2023; 

- Quyết định số 613/QĐ-ĐHNT của Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành 

Quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình độ đại học, ban hành ngày 24/05/2023. 

2. Mục tiêu đào tạo: 

Nhận xét, đánh giá về mục tiêu, chuẩn đầu ra và vị trí việc làm sau tốt nghiệp. 

- Nhận xét, đánh giá về mục tiêu CTĐT:  

Mục tiêu CTĐT được xác định rõ ràng, đã nêu được kỳ vọng của cơ sở đào tạo về 

năng lực và triển vọng nghề nghiệp của người tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học 

ngành Kỹ thuật biển. Tuy nhiên, theo quan điểm của người đọc, mục tiêu CTĐT cần điều 

chỉnh lại sao cho thể hiện rõ hơn mối liên hệ của mục tiêu CTĐT với sứ mạng và tầm 

nhìn của Trường Đại học Nha Trang.  

- Nhận xét, đánh giá về CĐR của CTĐT:  

+ CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được các yêu cầu chung và yêu 

cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT ngành kỹ thuật 

biển; CĐR có sự nhất quán, tương thích với mục tiêu của CTĐT. 

Một số góp ý của người đọc:  

+ Một số CĐR của CTĐT chưa được đo lường, đánh giá theo thang trình độ năng 
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lực (Các động từ Bloom với thang trình độ nhận thức 6 bậc, kỹ năng và thái độ 5 bậc). Ví 

dụ, CĐR “PLO7: Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị trên tàu thủy và công trình trên biển”, 

CĐR “PLO9: Có kỹ năng tổ chức sản xuất, ngoại ngữ và tin học chuyên ngành”; chưa có 

động từ Bloom trong phát biểu CĐR này nên chưa thể hiện được thang trình độ năng lực. 

+ CĐR cần có sự tham chiếu đến khung trình độ quốc gia (CĐR về kiến thức từ K1 

đến K5, CĐR về kỹ năng từ S1 đến S6, và CĐR về mức tự chủ và trách nhiệm từ C1 đến 

C4).  

- Nhận xét, đánh giá về vị trí việc làm sau tốt nghiệp: Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

ngành Kỹ thuật biển được mô tả chi tiết, có tính bao quát. 

3. Cấu trúc chương trình: 

Nhận xét, đánh giá về tỉ lệ giữa các khối kiến thức đại cương, giáo dục chuyên nghiệp cơ 

sở ngành, ngành/chuyên ngành, ĐA/KL và các học phần thay thế ĐA/KL tốt nghiệp; bắt 

buộc và tự chọn; lý thuyết và thực hành có đáp ứng định hướng đào tạo, mục tiêu đào tạo 

và quy định đào tạo. 

- Về tổng thể cấu trúc của CTĐT ngành Kỹ thuật biển đáp ứng được đầy đủ các yêu 

cầu về khối lượng và cấu trúc CTĐT trình độ đại học theo Quyết định số 613/QĐ-ĐHNT 

của Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT 

trình độ đại học, ban hành ngày 24/05/2023. 

- Tỉ lệ giữa các khối kiến thức đại cương, cơ sở ngàng và ngành, ĐAMH và các học 

phần thay thế ĐA tốt nghiệp; bắt buộc và tự chọn là hợp lý và tuân thủ theo đúng hướng 

dẫn trong Quyết định số 613/QĐ-ĐHNT của Trường Đại học Nha Trang về Quy định 

khối lượng và cấu trúc CTĐT trình độ đại học, ban hành ngày 24/05/2023. 

- Các học phần trong CTĐT có cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa các 

học phần đại cương, cơ sở ngành và ngành, đảm bảo chương trình trở thành một khối 

thống nhất. 

4. Khối lượng chương trình: 

Nhận xét, đánh giá về mức độ đáp ứng quy định của Nhà nước, của Trường, phù hợp với 

mục tiêu và nội dung đào tạo. 

Khối lượng chương trình đào tạo đáp ứng được quy định của Nhà nước dựa trên các 

cơ sở pháp lý gồm: Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Thông tư số 17/2021/TT-

BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chuẩn 

chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo các trình độ 

của giáo dục đại học; đáp ứng các quy định của Trường Đại học Nha Trang như người 

đọc đã đề cập ở mục trên. Và khối lượng chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu và 

nội dung đào tạo. 

5. Nội dung chương trình: 

Nhận xét, đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, định hướng 

đào tạo; đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – 

xã hội đất nước? Các học phần đáp ứng đầy đủ chuẩn đầu ra? 

Nội dung CTĐT về cơ bản đáp ứng được mục tiêu, phù hợp với trình độ đào tạo và 

định hướng đào tạo. Các học phần trong CTĐT có sự tương thích về nội dung và thể hiện 
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được sự đóng góp cụ thể của chúng nhằm đạt được CĐR của CTĐT. Ở đây, theo quan 

điểm của người đọc, để CTĐT đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu 

cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước thì cần nghiên cứu bổ sung vào trong CTĐT các 

nội dung liên quan đến việc “tự động hóa thiết kế, triển khai công nghệ đóng tàu và công 

trình biển” để sinh viên khi ra trường không bị bỡ ngỡ khi làm việc ở các đơn vị thiết kế 

và đóng tàu ở trong và ngoài nước, bởi thực tế các đơn vị này đều đã và đang sử dụng các 

phần mềm thiết kế, triển khai công nghệ hiện đại như phần mềm Maxsurf, Aveva, Napa, 

tribon, Shipconstructor...phục vụ cho công việc. 

6. Các đề cương học phần: (không áp dụng đối với chuyên ngành) 

Nhận xét, đánh giá về: mô tả, mục tiêu, kết quả học tập mong đợi, nội dung, phân bổ thời 

gian cho các chủ đề kiến thức, tài liệu dạy học, phương pháp đánh giá học phần. 

Đề cương học phần cơ bản thể hiện được đầy đủ các thông tin về tên HP, số tín chỉ, 

mục tiêu, CĐR của học phần, ma trận kết nối CĐR của HP với CĐR của CTĐT, cấu trúc 

nội dung của học phần, phân bổ thời gian cho các chủ đề kiến thức, phương pháp giảng 

dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu học tập. Ở đây, theo theo quan điểm của người đọc, 

thì đề cương chi tiết cần thể hiện rõ được phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập. 

7. Các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế: (không áp dụng đối với chuyên ngành) 

Nhận xét, đánh giá về đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện. 

- Về đội ngũ giảng viên: Đáp ứng yêu cầu về điều kiện mở ngành theo Thông tư số 

17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Quy 

định chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

các trình độ của giáo dục đại học, với yêu cầu ít nhất 01 TS đúng chuyên ngành và ít nhất 

05 TS ngành gần chuyên ngành Kỹ thuật biển. 

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện: Theo người đọc, với việc được trang có 

các phòng thí nghiệm về kỹ thuật tàu thủy, kỹ thuật cơ khí động lực, cơ học vật liệu; thư 

viện, học liệu, công nghệ thông tin…hoàn toàn bảm bảo chất lượng đào tạo, giúp người 

học đạt được CĐR của CTĐT ngành Kỹ thuật biển. 

8. Các ý kiến khác: 

- Theo quan điểm của người đọc thì việc bố trí HP “tiếng Anh chuyên ngành vào 

Kỳ 7 là không thực sự hợp lý bởi việc cung cấp cho người học các kiến thức về từ vựng 

tiếng Anh chuyên ngành cần phải có từ khi các em bước vào học các HP chuyên ngành, 

để từ đó các em có thể tìm kiếm, download, đọc hiểu được các tài liệu chuyên môn bằng 

tiếng Anh ở trên mạng khi các em bước vào học các môn chuyên môn. 

- Tên HP có số thứ tự 27 trong bảng 7.1 là “Nhập môn công trình biển” không khớp 

với tên HP có số thứ tự 27 trong Bảng 7.4 là “Nhập môn kỹ thuật tàu thủy”; 

- Theo quan điểm của người đọc, thì Tên HP “Công nghệ đóng và sửa công trình 

biển và ĐAMH” nên đổi tên thành HP “Công nghệ đóng mới và sửa chữa công trình biển 

và ĐAMH”. 

- HP “thiết kế công trình biển và ĐAMH” với số TC là 04 TC theo người đọc là hơi 

ít bởi theo mô tả về nội dung của HP này trong Bảng 7.4 thì đòi hỏi cung cấp cho sinh 

viên rất nhiều kiến thức và kỹ năng và với 04TC có thể không có đủ thời gian. 
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- Nội dung của HP “Vẽ kỹ thuật chuyên ngành” không thấy đề cập đến việc dạy 

sinh viên xây dựng bản vẽ tuyến hình tàu, trong khi đây là bản vẽ rất quan trọng liên quan 

đến tính toán thủy tĩnh, triển khai bản vẽ Bố trí chung... 

- Số lượng ĐAMH trong CTĐT gồm 02 ĐAMH tương ứng với 02TC chiếm tỷ lệ 

1.48% là hơi ít, khó đảm bảo được mục tiêu đào tạo. 

Kết luận:  

- Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật biển của Trường Đại học Nha 

Trang đạt./. 

- Các nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa (nếu có): Xem xét các ý kiến mà người đọc 

nêu ở trên. 

 

 

 

                                                                   Hải Phòng, ngày  23 tháng 11 năm 2023 

                 Người phản biện 

Xác nhận của nơi công tác 
 

 

 

 

                                                                                PGS.TS. Trần Ngọc Tú 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

 

GIẢI TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

 Theo ý kiến của các thành viên Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật biển (theo Quyết định số 1775/QĐ-ĐHNT ngày 20 tháng 11 năm 2023), tại 

buổi họp nghiệm thu ngày 13 tháng 01 năm 2024), Hội đồng xây dựng hồ sơ mở ngành 

Kỹ thuật biển đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, các câu hỏi đặt ra và và giải trình một số 

vấn đề tại buổi nghiệm thu. Ngoài ra, Hội đồng xây dựng hồ sở mở ngành đã nghiêm túc 

xem xét, rà soát toàn bộ chương trình đào tạo và và thực hiện chỉnh sửa một số nội dung 

như sau: 

 1. Rà soát ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với 

CĐR của Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF). 

 2. Nội dung học phần Thực tập ngành bổ sung thêm phần thực tập công trình 

ngoài khơi. 

 3. Bổ sung nội dung phần mềm chuyên dụng liên quan thiết kế tàu và công trình 

biển vào học phần Tin học chuyên ngành. 

 4. Rà soát toàn bộ đề cương học phần và và ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra 

và các học phần. 

 Khánh Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2024 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CTĐT 

 

 

 

 TS. Huỳnh Văn Vũ 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-ĐHNT  Khánh Hoà, ngày      tháng     năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v ban hành Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật biển 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 

Căn cứ Quyết định số 155CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành 

lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha 

Trang; 

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường về việc ban 

hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-ĐHNT ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang về việc ban hành Quy định mở ngành và phát triển chương trình đào tạo của 

Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-ĐHNT ngày 10/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng xây dựng Đề án mở ngành Kỹ thuật biển trình độ 

đại học; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Trưởng khoa Kỹ thuật Giao thông. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Kỹ thuật biển (Mã số: 7520206). 

Điều 2. Giao Khoa Kỹ thuật Giao thông quản lý chương trình đào tạo này. 

Điều 3. Chương trình đào tạo này áp dụng từ Khóa 66. 

Điều 4. Trưởng khoa Kỹ thuật Giao thông và các ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                          

 

  

 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Lưu VT, ĐTĐH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: KỸ THUẬT BIỂN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHNT ngày      tháng      năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

a) Đơn vị được giao quản lý Khoa Kỹ thuật giao thông 

b) Tên chương trình Kỹ thuật biển 

c) Ngành đào tạo Kỹ thuật biển 

d) Mã số ngành đào tạo 7520206 

e) Trình độ đào tạo Đại học 

f) Hình thức đào tạo Chính quy 

g) Thời gian đào tạo 4 năm 

h) Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Việt 

i) Tên văn bằng tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật biển 

j) Thời gian xây dựng CTĐT 12/2023 

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức 

trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các 

kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này. 

2. PEO2: Có khả năng thiết kế tàu thủy và công trình trên biển.  

3. PEO3: Lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị trên tàu thủy và công trình trên biển. 

4. PEO4: Có khả năng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đối với tàu thủy và công trình trên biển. 

5. PEO5: Có tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt 

động nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật biển. 

2.2. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với CĐR của 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) 

CĐR trình độ bậc 6 của VQF 
Mục tiêu của CTĐT (PEOs) 

1 2 3 4 5 

1. Kiến thức thực tế, toàn diện, chuyên sâu về ngành đào tạo, kiến 

thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật 
x x x x  

2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp x    x 

3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết 

để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp 
 x x x  

4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc 

hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành đào tạo, giám 

sát người khác thực hiện nhiệm vụ 

x    x 
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2.3. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu 

giáo dục của Trường (EOs) 

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs) 
Mục tiêu của CTĐT (PEOs) 

1 2 3 4 5 

1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe x     

2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp x x x x  

3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp  x x x x 

4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ  x x x  

5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với 

môi trường hoạt động nghề nghiệp 

x x   x 

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật biển, sinh viên có khả năng: 

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật 

và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân; 

2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải 

quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo; 

3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và 

tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của 

Việt Nam; đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết 

các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn; 

4. PLO4: Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên 

môn ngành Kỹ thuật biển; 

5. PLO5: Thiết kế thân tàu thủy và công trình trên biển; 

6. PLO6: Áp dụng các công nghệ vào đóng thân tàu thủy và công trình trên biển; 

7. PLO7: Thực hiện lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị trên tàu thủy và công trình trên biển; 

8. PLO8: Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến tàu thủy và công trình trên biển; 

9. PLO9: Có kỹ năng tổ chức sản xuất, ngoại ngữ và tin học chuyên ngành; 

10. PLO10: Có tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường 

hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật biển. 

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF 

CĐR (VQF) 
Chuẩn đầu ra (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 x x x x x x x x x  

2   x       x 

3    x x x x x x x 

4   x       x 
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3.3. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo 

PEOs 
Chuẩn đầu ra - PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 x x x      x x 

2  x  x x x x x   

3    x x x x x   

4    x x x x x   

5   x      x x 

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Kỹ thuật biển có thể đảm nhận các công việc: 

1. Cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy và công trình trên biển; 

2. Cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất thiết bị phụ trợ của ngành công nghiệp tàu và công 

trình trên biển; 

3. Cán bộ chuyên môn tại các cơ quan quản lý, đăng kiểm tàu thủy và công trình trên biển; 

4. Cán bộ chuyên môn tại các cơ quan tư vấn, giám sát, bảo hiểm, giám định chất lượng tàu 

thủy và công trình trên biển; 

5. Cán bộ giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo liên quan đến ngành Kỹ thuật biển. 

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP 

Thông tin tuyển sinh Theo quy định của Bộ và đề án tuyển sinh hằng năm của Trường 

Đại học Nha Trang. 

Điều kiện nhập học Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện 

hành. 

Quy định đào tạo Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn   

Điều kiện tốt nghiệp Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn   

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT Nội dung 

Tổng  
Kiến thức 

 bắt buộc 

Kiến thức 

tự chọn 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ  

% 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ  

% 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ  

% 

I Giáo dục tổng quát 58 39.7 52 35.6 6 4.1 

1  Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật 18 12.3 18 12.3 0 0.0 

2  Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ 

và Môi trường 
21 14.4 17 11.6 4 2.7 

3  Ngoại ngữ 8 5.5 8 5.5 0 0.0 

4  Thể chất và Quốc phòng – An ninh 11 7.5 9 6.2 2 1.4 

II Giáo dục chuyên nghiệp 88 60.3 78 53.4 10 6.8 

1  Cơ sở ngành 38 26.0 34 23.3 4 2.7 

2  Ngành 40 27.4 34 23.3 6 4.1 

3  Tốt nghiệp 10 6.8 10.0 6.8 0 0.0 

 Tổng cộng 146 100.0 130 89.0 16 11.0 
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VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

7.1. Khung chương trình đào tạo 

TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Phân bố 

thời lượng 
HP 

tiên 

quyết 

HP 

song 

hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 146 
Bắt buộc  20 16 18 15 15 13 15 10 

Tự chọn  - 1* 1* 2* 2* 6* 4* - 

I Giáo dục tổng quát 58                 

I.1 Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật 18                 

Các HP bắt buộc 18         5 2 4 5   2  

1 POL307 Triết học Mác - Lênin 3 45    3        

2 POL309 
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
2 30  1   2       

3 POL308 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
2 30  1    2      

4 POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30  2,3        2  

5 POL310 Lịch sử ĐCSVN 2 30  2,3     2     

6 SSH313 Pháp luật đại cương 2 30    2        

7 SSH378 Tư duy phản biện 3 45       3     

8 SSH379 Ngôn ngữ học thuật 2 30      2      

I.2 
Toán, Tin học, Tự nhiên, 

Công nghệ và Môi trường 
21                 

Các HP bắt buộc 17         9 5 3      

9 MAT327 Toán 1  3 45      3               

10 MAT328 Toán 2 2 30        2             

11 MAT322 Xác suất - Thống kê 3 45  9       3           

12 PHY310 Vật lý đại cương 1 3 45      3               

13 PHY311 
Thực hành vật lý đại 

cương 1 
1  15 12   1               

14 CHE388 Hóa học đại cương B 2 30      2               

15 SOT381  
Tin học đại cương A 

(LT+TH) 
3 45        3             

Các HP tự chọn 4*                  4*     

16.1 SSH383 
Khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo 
2* 30                2*     

16.2 BUA319 Nhập môn Quản trị học 2* 30                2*     

17.1 SSH380 Văn hóa Việt Nam  2* 30                2*     

17.2 SSH381 Thường thức mỹ thuật 2* 30                2*     

I.3 Ngoại ngữ 8         4 4             

18  Ngoại ngữ 1 4 60      4               

19  Ngoại ngữ 2 4 60        4             

I.4 Thể chất và Quốc phòng - An ninh 11                

Các HP bắt buộc 9        1            
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Phân bố 

thời lượng 
HP 

tiên 

quyết 

HP 

song 

hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

20 QPAD011 
Đường lối QP&AN của 

ĐCSVN 
3 45      

 

81 

        

21 QPAD02 
Công tác quốc phòng và 

an ninh 
2 30              

22 QPAD033 Quân sự chung  1 15              

23 QPAD044 
KT chiến đấu bộ binh và 

chiến thuật 
2 30              

24 85065 Điền kinh 1 5 10     1               

Các HP tự chọn 2*      1* 1*      

25 85097 Bóng đá 1*  5 10    1*       

26.1 85098 Bóng chuyền 1*  5 10    1*       

26.2 85105 Cầu lông 1*  5 10    1*       

26.3 85108 Taekwondo 1*  5 10     1*      

26.4 85066 Bơi lội 1*  5 10     1*      

26.5 851111  Aerobic 1*  5 10     1*      

II Giáo dục chuyên nghiệp 88                 

II.1 Cơ sở ngành 38                 

Các HP bắt buộc 34         1 5 11 7 7 3   

27  
Nhập môn công trình 

biển 
1 15      1               

28  Vẽ kỹ thuật 3 45        3             

29  Cơ học ứng dụng 4 60           4         

30  Sức bền vật liệu 3 45  29       3           

31  Vật liệu học 2 30        2             

32  Nguyên lý chi tiết máy 3 45   28      3           

33  Kỹ thuật điện  2 30             2       

34  Lý thuyết công trình biển 5 60 15 28      5           

35  Kết cấu công trình biển 3 38 7 34         3         

36  Thực tập cơ khí 3  45 28           3       

37  Chẩn đoán kỹ thuật 3 45   35            3     

38  Ăn mòn kết cấu 2 30   35          2       

Các HP tự chọn 4*        2* 2*    

39.1  Dung sai và đo lường 2* 30   28         2*         

39.2  Phương pháp NCKH 2* 30              2*       

40.1  Kỹ thuật thủy khí 2* 25 5  29         2*         

40.2  
Kỹ thuật an toàn chuyên 

ngành 
2* 30              2*       

                                              
1 Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ). 
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TT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 

Phân bố 

thời lượng 
HP 

tiên 

quyết 

HP 

song 

hành 

Phân bổ từng Học kỳ 

LT TH 1 2 3 4 5 6 7 8 

II.2 Ngành 40                 

Các HP bắt buộc 34               3  8 10 13  

41  Sức bền công trình biển 2 30  35      2     

42  Hệ thống HVAC 3 30 15 36      3     

43  
Vẽ kỹ thuật chuyên 

ngành 
3 15 30 35     3      

44  Bảo dưỡng thiết bị 3 45  36       3    

45  
Thiết kế công trình biển 

và ĐAMH 
4 45 15 42       4    

46  Kỹ thuật đường ống 2 25 5 35        2  

47  Thiết bị công trình biển  3 38 7 35       3    

48  

Công nghệ đóng sửa 

công trình biển và 

ĐAMH 

4 45 15 35        4   

49  Quản lý dịch vụ kỹ thuật 3 25 5 35      3     

50  Tiếng Anh chuyên ngành  2 15 15 35        2   

51  
Thực hành chuyên ngành 

(8 tuần) 
3  45 35        3   

52  Thực tập ngành (6 tuần) 2  30 35        2   

Các HP tự chọn 6*                   2* 4*   

53.1  Lắp đặt nội thất 2* 30  50       2*   

53.2  
Tin học ứng dụng chuyên 

ngành 
2* 15 15 46       2*   

54.1  Kỹ thuật hàn kết cấu 2* 30  35        2*  

54.2  Điện chuyên ngành 2* 23 7 33        2*  

54.3  Đăng kiểm tàu thủy 2* 30  48        2*  

II.3 Tốt nghiệp 10            10 

Các HP bắt buộc 10            10 

55 Đồ án tốt nghiệp 10            10 

Đối với SV không làm Khóa luận tốt 

nghiệp 
             

56.1 Chuyên đề Kỹ thuật tàu thủy 4            4 

56.2 Chuyên đề tốt nghiệp 6            6 

* Ghi chú:  

- Các tín chỉ có dấu “*” là học phần tự chọn. 

-  Nhóm học phần QP-AN bố trí học trong thời gian ngắn nên không tính vào số tín chỉ 

các học kỳ.
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7.2 Lưu đồ đào tạo 

Học kỳ 1 

20 TC 

Học kỳ 2 

17 TC 

Học kỳ 3 

19 TC 

Học kỳ 4 

17 TC 

Học kỳ 5 

17 TC 

Học kỳ 6 

19TC 

Học kỳ 7 

19 TC 

Học kỳ 8 

10 TC 

Triết học Mác – 

Lê nin (3TC) 

Toán 1 

(3TC) 

Vật lý ĐC 1  

(3TC) 

Nhập môn ngành 

KTB (1TC) 

Tư duy phản biện 

(3TC) 

Chuyên đề 

KTTT (4TC) 

Ghi chú:  (1) Các biểu thị của hình dạng khung: 

      (2) Chỉ thị màu/viền: 

 

HP bắt buộc HP tự chọn T.tập/T

N 

Khối KT chung Khối KT cơ sở Khối KT CN 

Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin (2TC) 

Toán 2  

(2TC) 

Pháp luật đại 

cương (2TC) 

Xác suất –  

Thống kê (3TC) 

Vẽ kỹ thuật 

(3TC) 

Sức bền vật liệu 

(3TC) 

HP tự chọn  

(2TC) 

TH vật lý ĐC 1 

(1TC) 

Sức bền công trình 

biển (2TC) 

Thiết kế công trình biển 

và ĐAMH (4TC) 

Bảo dưỡng thiết bị 

(3TC) 

Khóa luận tốt 

nghiệp (10TC) 

Chủ nghĩa xã hội 

KH (2TC) 

Lịch sử ĐCSVN 

(2TC) 

Ngoại ngữ 1  

(4TC) 

Ngoại ngữ 2  

(4TC) 

Điền kinh 

(1TC) 

Tin học ĐC A 

(LT+TH) 3TC 

 

Cơ học ứng dụng 

(4TC) 

Nguyên lý chi tiết 

máy (3TC) 

Kết cấu công trình 

biển (3TC) 

 

Kỹ thuật điện 

(2TC) 

 

Kỹ thuật đường ống 

 (2TC) 

Hệ thống HVAC 

(3TC) 

Quản lý dịch vụ kỹ thuật 

(3TC) 

Chẩn đoán kỹ thuật 

 (3TC) 

Thiết bị công 

trình biển (3TC) 

Tiếng Anh chuyên 

ngành (2TC) 

Công nghệ đóng sửa công 

trình biển và ĐAMH (4TC) 

Thực tập 

ngành 

2TC) 

HP tự chọn  

(2TC) 

 

HP tự chọn  

(2TC) 

HP tự chọn 1  

(1TC) 

HP tự chọn 

(1TC) 

 

Chuyên đề tốt 

nghiệp (6TC) 

Vật liệu học 

(2TC) 

Ngôn ngữ  

học thuật (2TC) 

Lý thuyết công trình 

biển  (5TC) 

 

Ăn mòn kết cấu 

(2TC) 

 

Thực tập cơ khí 

(3TC) 

Vẽ kỹ thuật chuyên 

ngành (3TC) 

Tư tưởng   

Hồ Chí Minh (2TC) 

HP tự chọn  

(4TC) 

 

Thực hành 

chuyên ngành 

(3TC) 

HP tự chọn  

(4TC) 

 

Hóa học đại 

cương B (2TC) 
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7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra 

TT Tên học phần 
Số 

TC 

Chuẩn đầu ra (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 Tổng 

I Giáo dục tổng quát 
 

            

I.1 Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật             

1 Triết học Mác - Lênin 3 M I         1I+1M 

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 M I         1I+1M 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 M I         1I+1M 

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 M I         1I+1M 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 M I         1I+1M 

6 Pháp luật đại cương  2 M I         1I+1M 

7 Tư duy phản biện  3  R M       I 1I+1R+1M 

8 Ngôn ngữ học thuật  2  R M      I  1I+1R+1M 

I.2 Toán, Tin học, Tự nhiên, CN&MT             

9 Toán 1  3  M  R       1R+1M 

10 Toán 2 2  R  R       2R 

11 Xác suất - Thống kê 3  M  R       1R+1M 

12 Vật lý đại cương 1 3  M  R       1R+1M 

13 Thực hành vật lý đại cương 1 1  M         1M 

14 Hóa học đại cương B (LT) 2  M  R       1R+1M 

15 Tin học đại cương A (LT+TH) 3   M      R  1R+1M 

16.1 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2  R M       R 2R+1M 

16.2 Nhập môn Quản trị học 2  R       R  2R 

17.1 Văn hóa Việt Nam  2  R         1R 

17.2 Thường thức mỹ thuật 2  R        R 2R 

I.3 Ngoại ngữ             
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18 Ngoại ngữ 1 4  I M      R  1I+11R+M 

19 Ngoại ngữ 2 4  I M      R  1I+1R+1M 

I.4 Thể chất và QP-AN             

20 Đường lối QP&AN của ĐCSVN 3 

M 

         

1M 
21 Công tác quốc phòng và an ninh 2          

22 Quân sự chung  1          

23 KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2          

24 Điền kinh 1 

M 

         

1M 

25 Bóng đá 1          

26.1  Bóng chuyền 1          

26.2 Cầu lông 1          

26.3 Taekwondo 1          

26.4 Bơi lội 1          

26.5 Aerobic 1          

II Giáo dục chuyên nghiệp             

II.1 Cơ sở ngành             

27 Nhập môn công trình biển 1   I I     I  3I 

28 Vẽ kỹ thuật 3    R I  I    2I+1R 

29 Cơ học ứng dụng 4    R I  I I   3I+R 

30 Sức bền vật liệu 3    R R  R R   4R 

31 Vật liệu học 2    R I R I I   3I+2R 

32 Nguyên lý chi tiết máy 3    R I R I I   3I+2R 

33 Kỹ thuật điện  2    R I  I I   4I+1M 

34 Lý thuyết công trình biển 5    M M R R R I  1I+3R+2M 

35 Kết cấu công trình biển 3   I M M M I I   3I+3M 

36 Thực tập cơ khí 3   R M  R   I  1I+2R+1M 

37 Chẩn đoán kỹ thuật 2    R  R     2R 

38 Ăn mòn kết cấu 2    R I R     1I+2R 
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39.1 Dung sai và đo lường 2  x  x x x x x    

39.2 Phương pháp NCKH 2  x x x      x  

40.1 Kỹ thuật thủy khí 2    x   x x    

40.2 Kỹ thuật an toàn chuyên ngành 2    x  x x x    

II.2 Ngành             

41 Sức bền công trình biển 2     M I I I   3I+1M 

42 Hệ thống HVAC 3     R  M R   2R+1M 

43 Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 3     M R I I R  2I+2R+1M 

44 Bảo dưỡng thiết bị 3     I I M R   2I+1R+1M 

45 Thiết kế công trình biển và ĐAMH 4     M  R R R I 1I+3R+1M 

46 Kỹ thuật đường ống 2     R M     1R+1M 

47 Thiết bị công trình biển  3     I  R M   1I+1R+1M 

48 Công nghệ đóng sửa công trình biển và ĐAMH 4     R M   R I 1I+2R+1M 

49 Quản lý dịch vụ kỹ thuật 2     I  R M   1I+1R+1M 

50 Tiếng Anh chuyên ngành  2         M I 1I+1M 

51 Thực hành chuyên ngành (8 tuần) 3      M   R I 1I+11R+M 

52 Thực tập ngành (6 tuần) 2     R M R R R R 6R+1M 

53.1 Lắp đặt nội thất 2     x x  x    

53.2 Tin học ứng dụng chuyên ngành 2   x  x x x x x   

54.1 Kỹ thuật hàn kết cấu 2     x x      

54.2 Điện chuyên ngành 2  x   x  x x    

54.3 Đăng kiểm tàu thủy 2     x x x x    

II.3 Tốt nghiệp   M M M M M M M M M 9M 

 Tổng  8M 
8I+3R 

+6M 

2I+1R 

+6M 

1I+8R 

+4M 

9I+5R 

+6M 

2I+7R 

+6M 

8I+6R 

+3M 

7I+6R 

+3M 

2I+9R 

+2M 

5I+1R 

+1M 
 

 Chuẩn đầu ra  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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7.4. Cách thức đánh giá kết quả học tập 

 Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang. 

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ 

(học kỳ hè). 

Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu. 

Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian 

của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký 

các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp. 

IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN 

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, 

Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp, cụ thể: 

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học; 

- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu; 

- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường; 

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ 

chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm; 

- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế,… 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN HĐXD ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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 LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Huỳnh Văn Vũ Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/08/1975 Nơi sinh: Khánh Hoà 

Quê quán: Khánh Hoà Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2011, Hàn Quốc 

Chức danh khoa học cao nhất: GVC Năm bổ nhiệm: 2018 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Nha Trang 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số 2 – Đường 8C – KĐT Lê Hồng Phong 2 – Phước 

Hải – Nha Trang – Khánh Hoà 

Điện thoại liên hệ:  

CQ: 02583.832071              NR:               DĐ: 0908863088 

Fax:                                                Email: vuhv@ntu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thuỷ sản 

Ngành học: Cơ khí tàu thuyền 

Nước đào tạo: Việt Nam  Năm tốt nghiệp: 1998 

Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh, ĐH khoa học Huế Năm tốt nghiệp: 2006 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ khí tàu thuyền 

 Năm cấp bằng: 2003 

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Thuỷ sản 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thuỷ  

 Năm cấp bằng: 2011 

 Nơi đào tạo: University of Ulsan, Hàn Quốc 

- Tên luận án: Research the residual longitudinal ultimate strength of damaged ship 

and reliability analysis 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Hàn 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

Mức độ sử dụng: Cơ bản 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

09/1998 – 08/2007 
BM Tàu thuyền  – Khoa Cơ khí – 

ĐH thủy sản Nha Trang 
không 

08/2007 – 08/2008 
BM Đóng tàu – Khoa Kỹ thuật Tàu 

thuỷ - ĐH Nha Trang 
Trưởng Bộ môn 

08/2008 – 09/2011 
ĐH Ulsan – Hàn Quốc 

University of Ulsan - Korea 
không 

09/2011 – 11/2017 
BM Kỹ thuật Tàu thuỷ - Khoa Kỹ 

thuật Giao thông – ĐH Nha Trang 
Trưởng Bộ môn 

11/2017 – nay ĐH Nha Trang Trưởng khoa 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Ứng dụng phương pháp 

số trong công tác triển 

khai bề mặt vỏ tàu thuỷ 

2002-2003 
Cấp Trường Chủ nhiệm 

2 Nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo mô hình thiết bị thí 

nghiệm sự va đập do rơi 

tự do của trọng vật lên kết 

cấu tàu thuỷ phục vụ đào 

tạo 

2012-2013 

Cấp Trường Chủ nhiệm 

3 Nghiên cứu, đánh giá độ 

bền kết cấu chân giàn 

khoan ngoài khơi khi bị 

tai nạn đâm va bằng 

phương pháp mô phỏng 

2019-2020 

Cấp Trường Thành viên chính 

4 Nghiên cứu ứng xử của 

kết cấu tấm chịu lực va 

đập lặp lại bằng phương 

pháp mô phỏng số và thực 

nghiệm phục vụ đánh giá 

biến dạng cục bộ kết cấu 

tàu thuỷ 

2021-2022 

Cấp Trường Thành viên chính 

5 Nghiên cứu, thiết kế, chế 

tạo thiết bị thu hồi và sàng 

lọc chất thải rắn sau xử lý 

2021-2022 

 

Cấp Tp HCM Thành viên 
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TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

bề mặt kết cấu công trình 

thuỷ 

6 Xây dựng hệ thống công 

thức về dự đoán độ bền 

của các kết cấu cylinder 

ngoài khơi khi bị đâm va 

2019-2021 

Nafosted 

 

Thành viên chính 

7 Nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo thân vỏ cano cỡ  nhỏ 

kiểu kết cấu sandwich từ 

vật liệu inox + foam 

2020-2023 

Cấp Bộ Chủ nhiệm 

8 Nghiên cứu ứng dụng vật 

liệu FRP (Fiberglass 

Reinforced Plastic) sản 

xuất khung lồng nuôi 

thủy sản trên biển 

2020-2024 

Cấp tỉnh Khánh 

Hoà 

Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

Tạp chí quốc tế 

 1 Probabilistic approach to 

predicting Residual 

longitudinal strength of 

Damaged Double Hull 

VLCC 

2011  The Korean Society of Ocean 

Engineers KSOE 

2 Prediction the ultimate 

longitudinal strength of 

intact ship by finite 

element method 

2015 International Journal of Mechanical 

Engineering and Applications 

3 Generate the Ultimate 

longitudinal strength of 

damaged Container ship 

considering random 

geometric properties 

under combined bending 

moment 

2021 Proceedings of the 2nd Annual 

International Conference on 

Material, Machines and Methods for 

Sustainable Development (MMMS 

2020), Lecture Notes in Mechanical 

Engineering, Springer 

Tạp chí quốc gia 

1 Nghiên cứu xác định độ 

bền dọc tới hạn của tàu vỏ 

2013 Khoa học công nghệ Giao thông vận 

tải 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

thép bằng phương pháp 

phần tử hữu hạn 

2 Thiết kế, chế tạo và thử 

nghiệm mô hình  tàu lặn 

phục vụ du lịch 

2014 
Khoa học – công nghệ hàng hải 

3 Nghiên cứu đánh giá độ 

bền của kết cấu tàu vỏ 

thép khi  đâm va bằng 

phương pháp mô phỏng 

2015 
Phát triển KH&CN ĐH Quốc gia Tp 

HCM 

4 Đánh giá độ bền va đập 

của tấm kết cấu vỏ  tàu 

composite bởi trọng vật 

rơi tự do 

2019 
Khoa học công nghệ Giao thông vận 

tải 

5 Đánh giá độ bền của vật 

liệu inox dạng kết cấu 

sandwich ứng dụng trong 

chế tạo vỏ cano cỡ nhỏ 

2023 
Giao thông vận tải 

 

6 Nghiên cứu quy trình 

công nghệ chế tạo vỏ 

cano cỡ nhỏ bằng vật liệu 

inox kiểu sandwich 

2023 Giao thông vận tải 

7 Nghiên cứu lựa chọn kiểu 

kết cấu khung lồng nuôi 

thuỷ sản trên biển bằng 

vật liệu composite 

2023 Cơ khí Việt Nam 

Hội nghị quốc tế 

1 Probabilistic Method to 

Generating the Residual 

Longitudinal Strength of 

Damaged Ships 

2013 
The Asian-Pacific Technical 

Exchange and Advisory Meeting on 

Marine Structures (TEAM) 

2 The non-linear FEM 

approach to obtain a 

Residual longitudinal 

strength of damaged ship 

2014 
The Asian-Pacific Technical 

Exchange and Advisory Meeting on 

Marine Structures (TEAM) 

Hội nghị quốc gia 

1 Nghiên cứu ảnh hưởng 

của các đại lượng ngẫu 

nhiên đến độ bền dọc tới 

hạn của tàu tai nạn 

2013 

Hội nghị khoa học và công nghệ toàn 

quốc về cơ khí, lần thứ III 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

2 Nghiên cứu xác định độ 

bền dọc tới hạn của tàu vỏ 

thép bằng phương pháp 

phần tử hữu hạn 

2013 

Hội nghị khoa học và công nghệ lần 

thứ 13 của ĐH Bách khoa Tp HCM 

3 Nghiên cứu mô phỏng độ 

bền kết cấu thân tàu ngầm 

vỏ thép bằng phương 

pháp phần tử hữu hạn 

2013 

Hội nghị khoa học và công nghệ lần 

thứ 13 của ĐH Bách khoa Tp HCM 

4 Nghiên cứu độ bền của 

tấm kết cấu vỏ tàu 

composite bị va đập bởi 

trọng vật rơi tự do 

2016 

Hội nghị khoa học toàn quốc về Vật 

liệu và Kết cấu Composite 

5 Nghiên cứu ảnh hưởng 

của thuộc tính vật liệu 

đến mô men uốn tới hạn 

của tàu vỏ thép bằng 

phương pháp mô phỏng 

số 

2018 

Hội nghị khoa học và công nghệ 

Giao thông vận tải lần IV 

Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình 

1 Vật liệu kỹ thuật 2016 Xây dựng 

2 Phá huỷ vật liệu – Kiến 

thức cơ bản và ứng dụng 

2016 Trẻ 

3 New Approaches in 

Engineering Research 

Chapter 1: Design 

Formulations for 

Predicting the Collision 

Damage of Steel Stiffened 

Cylinder and their 

Residual Strength under 

Combined Loads 

2021 

BP International UK 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Khánh Hòa, ngày ...... tháng ..... năm 2023 

Người khai kí tên 
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 LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Huỳnh Lê Hồng Thái Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 31/07/1981 Nơi sinh: Lâm Đồng 

Quê quán: Vạn Ninh, Khánh Hòa Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sỹ Năm, nơi công nhận học vị: 2014 (Cộng 

hòa Séc) 

Chức danh khoa học (GS, PGS...):  Năm công nhận, bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật giao thông 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lô 39, Ô 5 Phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 583831149 NR: 

Fax:  DĐ: 0834310781 

E-mail: thai@ntu.edu.vn 
 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.  Đại học: 

Ngành học: Cơ khí tàu thuyền Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Nha Trang Năm tốt nghiệp: 2004 

Bằng đại học thứ hai: Ngành học: 

Nơi đào tạo:  Năm tốt nghiệp: 

2.  Sau đại học 

-  Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng:  

 Nơi đào tạo: 

-  Bằng Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học chuyên ngành: Kết cấu máy và thiết bị 

Nơi đào tạo: Cộng hòa Séc Năm cấp bằng: 2014 

-  Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Xác định và chẩn đoán nguồn dao động và tiếng 
ồn của phanh xe ô tô 

 
 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: 

K d 

  Khá 

 2. Tiếng Séc Mức độ sử dụng:   Trung bình 
 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2004 – 2005 Khoa Cơ khí, ĐH Thủy sản Thiết kế tàu 
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2005 - 2008 Khoa Kỹ thuật giao thông, 

Trường ĐH Nha Trang. 

 

Giảng viên 

2008 - 2014 Đại học kỹ thuật Liberec, 

Cộng hòa Séc 

Nghiên cứu sinh 

2014 - Nay Khoa Kỹ thuật giao thông, 

Trường ĐH Nha Trang 

Giảng viên 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1.  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia: 
 

 

TT Tên đề tài nghiên cứu/ 

Lĩnh vực ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

01 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình tổ, đội tàu khai thác 

thủy sản trên vùng biển xa 

phù hợp với nghề cá hiện 

nay của tỉnh Ninh Thuận 

2018 Tỉnh Cộng tác viên 

     

 

2.  Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách 

chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...) 
 

Bài báo: 

1. Huynh Le Hong Thai, Pavel Němeček; Sensitivity analysis and optimization disc brake by 

stress constraints; Journal Applied Mechanics and Materials Vols. 52-54 (2011) pp 583-588. 

2. Huynh Le Hong Thai, Dittrich Aleš and Dráb Ondřej; Model Predict Vibration and Noise 

of Disc Brake; Journal Applied Mechanics and Materials Vol. 232, pp 461-46. 

Doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.232.461 

3. Huynh Le Hong Thai, Phan Thanh Nhan; Analysis stability of brake related to squeal by 

finite element method; GRANT journal, ISSN 1805-062X, 1805-0638. ETTN 072-11-00002-

09-4 

4. Phùng Minh Lộc, Huỳnh Lê Hồng Thái, Hồ Đức Tuấn, Lựa chọn các thông số cảnh báo sự 

cố hệ động lực tàu cá xa bờ, Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, số 2/2018. ISSN 1859-

2252. 
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Hội thảo 

5. Huynh Le Hong Thai, Sensitivity analysis and optimization the needle of knitting machine 

by stress constraint, 7th International Conference - TEXSCI 2010,  Liberec - Czech 

Republic, 6-8 September 2010. 

6. Huynh Le Hong Thai, Pavel Brabec, Applying CAE tool for analysis stress and 

optimization of the crankshaft in the internal combustion engine, XLI International scientific 

conference of Czech and Slovak University departments and institutions dealing with the 

research of combustion engines, Liberec - Czech Republic, 6-7 September 2010. 

7. Huynh Le Hong Thai, Pavel Němeček; Sensitivity analysis and optimization disc brake by 

stress constraints; International Conference on Mechanical Engineering, ICME 2011, Phuket 

– Thailand, 3-4 April 2011. 

8. Huynh Le Hong Thai, Pavel Němeček, Phan Thanh Nhan: Sensitivity analysis and 

optimization drum brake by stress constraints; 16th International Conference "Mechanika - 

2011", Kaunas – Lithuania, 7- 8 April 2011. 

9. Huynh Le Hong Thai, Pavel Němeček, Phan Thanh Nhan: Identify source vibration and 

noise of disc brake, the 7th International Scientific Conference research and development of 

mechanical elements and system IRMES 2011,  Zlatibor - Republic of Serbia, 27-28 April 

2011. 

10. Phan Thanh Nhan, Huynh Le Hong Thai: Estimate  the elastic modulus and strength of 

composites with Basalt woven fiber reinforcement and thermal silica geopolymer matrix by 

ANSYS software, Konference mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí na ČVUT, 

Praha - Czech Republic, 7 April 2011.  

11. Huynh Le Hong Thai, Methods analysis vibration and noise of car disc brake, Vibration 

Problems ICOVP 2011: Supplement - The 10th International Conference on Vibration 

Problems, Technical University of Liberec (ICoVP-2011), Praha - Czech Republic, 5-8 

September 2011. ISBN: 8073727595, 978-80-7372-7598 

12. Huynh Le Hong Thai, Simulation and experimental methods to identify vibration 

characteristic of disc brake squeal, Workshop pro doktorandy FS & FT, Světlanka - Czech 

Republic, 19-22 September 2011, ISBN 978-80-7372-765-9. 

13. Huynh Le Hong Thai, Dittrich Aleš and Dráb Ondřej; Model Predict Vibration and Noise 

of Disc Brake; 3rd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering - 

ICMAE 2012, Paris – France,  7 - 8 July 2012.  
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14. Huynh Le Hong Thai, Phan Thanh Nhan; Analysis stability of brake related to squeal by 

finite element method; Conference QUAERE 2012, Hradec Kralove, Czech Republic, 14-18 

May 2012. ISBN 978-80-905243-0-9. 

15. Huynh Le Hong Thai, Influence of wear on brake squeal, Workshop pro Doktorandy, 

Svetlanka - Czech Republic, September 2012, ISBN: 798-80-7372-891-5. 

16. Huynh Le Hong Thai, Prediction disc brake squeals by microscopy method for surfaces 

pads, Scientific conference with international participation - Technologia Europea 2012, 

Czech Republic, December 2012, ISBN: 978-80-905243-4-7. 

17. Huynh Le Hong Thai, Phạm Tạo, Identify young's modulus of dis brake by method of 

analysis frequency reponse. International conference, Nha Trang University, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nha Trang, ngày 25 tháng 10 năm 2018 
 

Xác nhận của cơ quan  Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị) 
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  LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: HUỲNH VĂN NHU  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  20/09/1970  Nơi sinh: Phú Yên 

Quê quán: Tuy Hòa, Phú Yên   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ   Năm, nước nhận học vị: 1998 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa 

Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật giao thông 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  D37 Lương Đắc Bằng, Vĩnh Hòa, Nha Trang  

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0914024013 

Fax:                                                                      Email: nhuhv@ntu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:  Chính qui  

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Thủy sản Nha Trang 

Ngành học:  Cơ khí Tàu thuyền thủy sản  

Nước đào tạo:  Việt Nam    Năm tốt nghiệp:  1995 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu Năm cấp bằng: 1998 

Nơi đào tạo:   Trường Đại học Thủy sản Nha Trang 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn Mức độ sử dụng:  Trình độ B 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1999 – 2007 Trường Đại học Nha Trang Giảng viên, Trưởng phòng Thiết kế 

- Kiểm nghiệm, Viện Nghiên cứu 

chế tạo tàu thủy 

2008 – 2011 Trường Đại học Nha Trang Giảng viên, Trưởng Bộ môn Đóng 

tàu, Khoa Kỹ thuật Tàu thủy 

2011 – 2017 Trường Đại học Nha Trang Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Kỹ 

thuật Giao thông 

Năm 2018 đến nay Trường Đại học Nha Trang Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật tàu 

thùy, Khoa Kỹ thuật giao thông 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia 
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TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

1 Nghiên cứu sự thay đổi tính 

chất cơ lý hoá của vật liệu 

FRP có phụ gia Ti2O và 

MgO khi tiếp xúc nhiên liệu 

diesel”. Mã số: TR1998 – 

33 – 25. 

1997/1998 Trường Chủ nhiệm 

2 Nghiên cứu giải pháp gia 

cường cơ học cục bộ để ứng 

dụng bọc tàu vỏ gỗ bằng vật 

liệu composite”. Mã số: 

B1998 – 33 – 13 – TĐ. 

1998/2000 Bộ Công tác viên 

3 Nghiên cứu xác định tần số 

dao động tự do của tấm 

composite cốt sợi dùng 

trong kết cấu đáy tàu cá”. 

Mã số: B2002 – 33 – 23. 

2002/2004 Bộ Cộng tác viên 

4 Xây dựng qui trình công 

nghệ giảm rung ồn cho tàu 

cá vỏ bằng vật liệu 

composite”. Viện Cơ học – 

2005. 

2004/2005 Viện Cơ học Cộng tác viên 

5 “Nghiên cứu giải pháp hút 

bụi cho các xưởng sản xuất 

vật liệu composite khu vực 

Nam Trung Bộ”. Mã số: 

Tr2005 – 33 – 05. 

2005/2006 Trường Chủ nhiệm 

6 “Nghiên cứu thiết kế mẫu 

tàu chở khách kiêm tuần tra 

bằng vật liệu composite 

phục vụ giao thông tuyến 

biển huyện đảo Cồn Cỏ với 

đất liền”. Mã số: B2006 – 

13 – 01 – TĐ. 

2006/2008 Bộ Chủ nhiệm 

7 Nghiên cứu thiết kế mẫu tàu 

đánh cá truyền thống của 

tỉnh Ninh Thuận. 

2011/2013 Tỉnh Thành viên thực 

hiện chính 

8 Nghiên cứu thiết kế một số 

mẫu tàu du lịch mang nét 

văn hóa của tỉnh Khánh 

Hòa. 

2013/2015 Tỉnh Thành viên thực 

hiện chính 

9 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình Tổ đoàn kết khai thác 

hải sản trên biển phù hợp 

với nghề cá tỉnh Bình 

Thuận. 

2015/2017 Tỉnh Thành viên thực 

hiện chính 
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10 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình tổ, đội tàu khai thác 

thủy sản trên vùng biển xa 

phù hợp với nghề cá hiện 

nay của tỉnh Ninh Thuận. 

2016/2018 Tỉnh Thành viên thực 

hiện chính 

2. Các công trình khoa học đã công bố 

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 Bọc tàu vỏ gỗ bằng vật liệu 

composite. 

2004 Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học 

Vật rắn biến dạng lần thứ 7,  Đồ Sơn 

27-8/8/2004. 

2 Ma trận cứng tấm composite 

lớp trực hướng có gân. 

 

2006 Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học 

Vật rắn biến dạng lần thứ 8,  Thái 

Nguyên 25-26/8/2006. 

3 Phân tích đánh giá trạng thái 

rung động của tàu Cồn Cỏ. 

2007 Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 

VIII, Hà Nội 6-7/12/2007. 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2020 

Người khai kí tên 

 

 

 

Huỳnh Văn Nhu 
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 LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Trần Đình Tứ Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/03/1986 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế 

Quê quán: Thừa Thiên Huế Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2015, Đài Loan 

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên Năm bổ nhiệm: 2010 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Không 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Nha Trang 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Kí túc xá, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn 

Đình Chiểu, Nha Trang – Khánh Hoà 

Điện thoại liên hệ:  

CQ:        NR:               DĐ: 0386212141 

Fax:                                                Email: tutd@ntu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang 

Ngành học: Đóng tàu thủy 

Nước đào tạo: Việt Nam  Năm tốt nghiệp: 2008 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy và hệ thống 

 Năm cấp bằng: 2015 

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc Gia Hải dương Đài Loan 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

09/2010 – 08/2013 
BM Đóng tàu  – Khoa Kỹ thuật tàu 

thủy – ĐH Nha Trang 
Giảng viên 

09/2013 – 08/2019 
Trường Đại học Quốc gia Hải 

Dương Đài Loan 
Học sau đại học 

09/2019 – nay 
BM Kỹ thuật tàu thủy – Khoa Kỹ 

thuật giao thông - ĐH Nha Trang 
Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Xây dựng hệ thống công 

thức về dự đoán độ bền 

của các kết cấu cylinder 

ngoài khơi khi bị đâm va 

2019-2021 

Nafosted 

 

Cộng tác viên 

2 Nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo thân vỏ cano cỡ  nhỏ 

kiểu kết cấu sandwich từ 

vật liệu inox + foam 

2020-2023 

Cấp Bộ Thành viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

Tạp chí quốc tế 

 1 Resistance and Hull 

Form Optimization for 

Vietnamese Fishing 

Vessels 

2020  Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems 

2 Effects of Computational 

Geometry to the the 

Laminar Viscous Flow 

Around the Vertical 

Circular Cylinder 

2021 International Journal of Mechanical 

Engineering and Applications 

    

Tạp chí quốc gia 

1 Xác định lượng tổn thất 

nhiệt và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả bảo 

2022 Tạp chí KHCN Thủy sản, Số  04-

2022Trang: 042-050 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

quản lạnh trên tàu cá vỏ 

composite 

    

    

    

    

    

    

Hội nghị quốc tế 

1 Resistance and Hull 

Form Optimization for 

Vietnamese Fishing 

Vessels 

2018 10th IWISH conference, 

International Workshop on Ship and 

Marine Hydrodynamics Keelung, 

Taiwan, November 5-8, 2017 

    

Hội nghị quốc gia 

1    

2    

3    

4    

5    

Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình 

    

    

    

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Khánh Hòa, ngày ...... tháng ..... năm 2023 

Người khai kí tên 
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 LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Đỗ Quang Thắng Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/06/1987 Nơi sinh: Hải Phòng 

Quê quán: Hải Phòng Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: TS Năm, nước nhận học vị: Hàn Quốc, 2019 

Chức danh khoa học cao nhất: GVC Năm bổ nhiệm: 2023 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): GV bộ môn Kỹ thuật tàu thủy, Kiêm 

nhiệm Bí thư Đoàn TN Trường. 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường 

Đại học Nha Trang 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  B7, Nguyễn Phong Sắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang 

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0903102869 

Email: thangdq@ntu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Chính Quy  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang 

Ngành học: Kỹ thuật Tàu thủy 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2010 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Tàu thủy và Công trình biển 

 Năm cấp bằng: 2016 

 Nơi đào tạo: Đại học Ulsan, Hàn Quốc 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Tàu thủy và Công trình biển  

 Năm cấp bằng: 2019 

 Nơi đào tạo: Đại học Ulsan, Hàn Quốc 

- Tên luận án: Đánh giá độ bền kết cấu ngoài khơi kiểu cylinder khi bị đâm va 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Hàn 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

Mức độ sử dụng: Trung bình 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

07/2010 -02/2014 

 

Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy, 

Trường Đại học Nha 

Trang 

Giảng viên 

03/2014 -02/2019 

 

Khoa Kỹ thuật Tàu thủy 

và Công trình biển, Đại 

học Ulsan, Hàn Quốc 

Nghiên cứu viên 

03/2019 -nay 

 
Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy, 

Trường Đại học Nha 

Trang 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 
Đánh giá độ bền các kết 

cấu công trình ngoài khơi 

như tàu ngầm, chân giàn 

khoan và tuabin gió khi bị 

đâm va bởi tàu dịch vụ 

hoặc vật trôi nổi 

trên biển 

 

03/2014 -

02/2019 

 

Đề tài chính phủ 

Hàn Quốc 

Thành viên 

2 Xây dựng hệ thống công 

thức về dự đoán độ bền 

của các kết cấu cylinder 

ngoài khơi khi bị đâm va 

03/2020-04-

2023 

Nhà nước, 

(NAFOSTED) 

 

Chủ nhiệm 

3 Nghiên cứu, đánh giá độ 

bền kết cấu chân giàn 

khoan ngoài khơi khi bị 

tai nạn đâm va bằng 

phương pháp mô phỏng 

12/2019-

12/2020 

 

Trường Đại học 

Nha Trang 

Chủ nhiệm 

4 Nghiên cứu, đánh giá độ 

bền kết cấu chân tuabin 

gió ngoài khơi kiểu cố 

định khi bị tai nạn đâm va 

bởi phương tiện giao 

thông thủy 

05/2023-

04/2024 

 

Trường Đại học 

Nha Trang 

Chủ nhiệm 

5 Thiết kế tối ưu kết cấu 

chân đế tuabin gió ngoài 

10/2023-

10/2024 

Quỹ VinIF Chủ nhiệm 
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TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

khơi kiểu cố định để giảm 

thiểu ảnh hưởng đâm va 

của tàu dịch vụ 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

Tạp chí quốc tế 

1 Predicting the collision 

damage of steel ring-

stiffened cylinders and 

their residual strength 

under hydrostatic 

pressure.  

2018 Ocean Engineering; 169:326–43. 

(SCIE, Q1) 

2 Ultimate strength of 

intact and dented steel 

stringer-stiffened 

cylinders under 

hydrostatic pressure. 

2018 
Thin-Walled Structures 2018; 

132:442–60. (SCIE, Q1) 

 

3 Dynamic lateral mass 

impact on steel stringer-

stiffened cylinders 

2018 
International Journal of Impact 

Engineering 2018; 116:105–

26. (SCIE, Q1)  

 

4 Numerical studies of the 

failure modes of ring - 

stiffened cylinders under 

hydrostatic pressure. 

2018 Structural Engineering and 

Mechanics 2019; 4, 431–443. 

(SCIE, Q1). 

 

5 Residual strength of 

damaged ring-stiffened 

cylinders subjected to 

external hydrostatic 

pressure 

2017 
Marine Structures 2017; 56:186–

205. (SCIE, Q1) 

 

6 Ultimate strength 

formulation considering 

failure mode interactions 

of ring-stiffened 

cylinders subjected to 

hydrostatic pressure 

2018 
Ocean Engineering 2018; 161: 

242–256. (SCI, Q1) 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

7 Experimental 

investigations on the 

failure modes of ring-

stiffened cylinders under 

external hydrostatic 

pressure 

2018 International Journal of Naval 

Architecture and Ocean Engineering  

2018; 10: 711-729. (SCI, Q1) 

8 Experimental study on 

ultimate strength of steel-

welded ring-stiffened 

coinical shell under 

external hydrostatic 

pressure 

2019 1. Marine structures 2019; 67, 

102634. (SCIE, Q1) 

 

9 
Study on dynamic 

behavior of unmanned 

surface vehicle-linked 

unmanned underwater 

vehicle system for 

underwater exploration.  

 

2020 Sensors 2020, 20, 1329. (SCIE, Q1) 

10 
A new formulation for 

predicting the extent 

damage of steel stiffened 

cylinders subjected to 

dynamic lateral mass 

impact.  

2020 
Applied Sciences. No.11 (10):1-30, 

2020. (SCIE, Q1) 

 

11 
Ultimate strength 

formulae of intact and 

damaged ring-stiffened 

cylinders under external 

hydrostatic pressure.  

2019 
Chinese Journal of Ship Research; 

2019 14(2):25–34. (Q4) 

 

12 Land and Marine-based 

Structures subjected to 

Explosion Loading: A 

review on Critical 

Transportation and 

Infrastructure 

2020 
Procedia Structural Integrity. 

2020;27(2019):77–84. 

(Scopus) 

 

13 Optimal design of 

longitudinal stiffeners of 
2021 Ocean Engineering 2021; 221: 

108374. (SCIE, Q1). 

129



TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

unsymmetric plate girders 

subjected to pure bending.  

 

14 Station-keeping Control 

of a Hovering Over- 

actuated Autonomous 

Underwater Vehicle 

Under Ocean Current 

Effects and Model 

Uncertainties in 

Horizontal Plane.  

 

2021 IEEE Access, 9: 6855-6867, 2021 

(SCIE, Q1). 

15 Residual ultimate 

strength formulations of 

locally damaged steel 

stiffened cylinders under 

combined loads. 

 

2021 Ocean Engineering 2021; 225: 

108802 (SCIE, Q1). 

16 
Mechanical behavior of 

thin-walled steel under 

hard contact with rigid 

seabed rock: Theoretical 

contact approach and 

nonlinear FE calculation.  

 

2022 Journal of the Mechanical Behavior 

of Materials No. 30 (1):156-170, 

2021. (SCIE,Q2) 

17 Tensile Property and 

Failure Behavior of 

Copper / Aluminum 

Dissimilar Friction Stir 

Welding at Elevated 

Temperatures.  

 

2022 Journal of Materials Engineering 

and Performance. (SCIE,Q2). 

 

18 A cluster-based data 

splitting method for small 

sample and class 

imbalance problems in 

2022 Applied Soft Computing, No. 

120:108628, 2022. (SCIE, Q1). 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

impact damage 

classification 

19 Residual ultimate 

strength assessment of 

submarine pressure hull 

under dynamic ship 

collision 

2022 
Ocean Engineering 2022, 266, 

112956, (SCIE, Q1) 

 

20 Developing empirical 

formulations to predict 

residual strength and 

damages in tension-leg 

platform hulls after a 

collision 

2023 

 

Ocean Eng. 286, 115668. (SCIE, 

Q1) 

21 Thin-walled cylindrical 

shells in engineering 

designs and critical 

infrastructures: A 

systematic review based 

on the loading response.  

2023 Curved and Layered Structures 10 

(1), 20220202 (SCIE, Q2) 

22 Antiballistic material, 

testing, and procedures of 

curved-layered objects: A 

systematic review and 

current milestone 

2023 Curved and Layered Structures 10 

(1), 20220200,2023, (SCIE, Q2) 

23 Effects of Local Denting 

and Fracture Damage on 

the Residual 

Longitudinal Strength of 

Box Girders 

2023 Journal of Marine Science and 

Engineering 11 (1), 76, 2023. (SCIE, 

Q2) 

24 Investigation of the 

ability of steel plate shear 

walls against designed 

cyclic loadings: 

Benchmarking and 

parametric study.  

2023 Journal of the Mechanical Behavior 

of Materials 32 (1), 20220301. 2023, 

(SCIE, Q3) 

Tạp chí quốc gia 

1 Research on designing 

and building the model of 

submarine 

2013 Journal of Fisheries science and 

Technology 

2 Research on designing 

and building the model of 

tourist submarine 

2014 Journal of Marine Science and 

Technology 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

3 Method of assessment the 

effect of uncertainties on 

the hull girder ultimate 

strength. 

2020 Journal of Marine Science and 

Technology 

4 Numerical studies on 

residual strength of 

dented tension leg 

platforms under 

compressive load 

2020 Journal of Science and Technology 

in Civil Engineering 

5 Deriving formulations for 

forecasting the ultimate 

strength of locally dented 

ring-stiffened cylinders 

under combined loads 

2020 Science and Technology 

Development Journal 

6 Studies on residual 

ultimate strength of fixed 

steel jacket platform 

under ship collision 

2021 Journal of Science and Technology 

in Civil Engineering 

7 Nghiên cứu xây dựng 

công thức dự đoán độ bền 

tới hạn kết cấu chân đế 

giàn khoan ngoài khơi 

kiểu bán chìm khi đâm va 

bởi tàu dịch vụ 

2021 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 

8 Đánh giá độ bền dọc của 

tàu Container khi bị tàu 

đâm va. 

2022 Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây 

Dựng 

9 Đánh giá độ bền dọc của 

tàu Container khi bị tàu 

đâm va 

2023 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 

Hội nghị quốc tế 

1 Residual Ultimate 

Strength Formulations of 

Submarine Pressure Hull 

Subjected to Collisions of 

Attendant Vessels or 

Floating Objects 

2022 AIP Conference Proceedings 

(ICIMECE, 2022) 

2 Experimental and 

Numerical Investigations 

on the Fracture Response 

2021 Lecture Notes in Mechanical 

Engineering (ICOMMA, 2021) 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

of Tubular T-joints Under 

Dynamic Mass Impact 

3 Residual strength 

formulation of tension leg 

platforms under ship 

collision 

2020 MMMS 

4 Residual strength of 

dented stiffened cylinders 

under combined loads 

2019 Proceeding of Progress in the 

Analysis and Design of Marine 

Structures, Dubrovnik, Croatia 

5 Fracture response of 

tubular T-joints under 

dynamic mass impact 

2019 ICCGS-2019, Lisbon, Portugal 

6 Ultimate strength 

formulations of intact and 

dented ring-stiffened 

cylinders under external 

hydrostatic pressure 

2018 Proceeding of the 32th Asian-Pacific 

Technical Exchange and Advisory 

Meeting on Marine Structures 

(TEAM), Wuhan University of 

Technology, China, 2018 

7 Residual strength of 

stringer-stiffened 

cylinder subjected to 

external hydrostatic 

pressure 

2018 Proceeding of the 3rd International 

Conference on Safety And 

Reliability of Ships, Offshore & 

Subsea Structures, Wuhan 

University of Technology, China, 

2018 

8 On the resistance of 

stringer-stiffened 

cylinders subjected to 

dynamic lateral mass 

impact 

2017 Proceeding of the 31th Asian-Pacific 

Technical Exchange and Advisory 

Meeting on Marine Structures 

(TEAM), Osaka, Japan 

9 Numerical investigation 

on the responses of steel 

stringer-stiffened 

cylinders subjected to 

dynamic lateral mass 

impact 

2017 Proceeding of Annual Autumn 

Meeting of the Society of Naval 

Architects of Korea 

10 Residual strength of 

damaged stringer-

stiffened cylinders 

subjected to hydrostatic 

pressure 

2017 Proceeding of Annual Spring 

Meeting of the Society of Naval 

Architects of Korea (SNAK), Busan, 

South Korea 

11 . Numerical 

investigations on the 

buckling collapse 

2016 Proceeding of the 30th Asian-Pacific 

Technical Exchange and Advisory 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

behavior of dented ring-

stiffened cylinders under 

combined axial 

compression and radial 

pressure 

Meeting on Marine Structures 

(TEAM), Mokpo, South Korea 

12 Residual strength of 

damaged ring-stiffened 

cylinders subjected to 

hydrostatic pressure 

2016 Proceeding of the 7th International 

Conference on Collision and 

Grounding of Ships and Offshore 

Structures (ICCGS), Ulsan, South 

Korea 

13 Residual strength 

formulation for damaged 

ring-stiffened cylinders 

subjected to combined 

axial compression and 

radial pressure 

2016 Proceeding of Annual Autumn 

Meeting of the Society of Naval 

Architects of Korea (SNAK), 

Changwon, South Korea 

14 Numerical investigations 

on the collapse behavior 

of damaged stringer-

stiffened cylinders 

subjected to hydrostatic 

pressure 

2016 Proceeding of Annual Spring 

Meeting of the Society of Naval 

Architects of Korea (SNAK), Busan, 

South Korea 

15 Derivation of strength 

formulation considering 

frame tripping for ring-

stiffened cylindrical shell 

subjected to hydrostatic 

pressure 

2016 Proceeding of Annual Spring 

Meeting of the Society of Naval 

Architects of Korea (SNAK), Busan, 

South Korea 

16 Numerical investigations 

on the residual strength of 

damaged ring-stiffened 

cylinders subjected to 

hydrostatic pressure 

2015 Annual Spring Meeting of the 

Society of Naval Architects of 

Korea, Jeju, Korea 

17 Experimental and 

numerical investigations 

on the collapse behavior 

of damaged ring-

stiffened cylinders 

subjected to hydrostatic 

pressure 

2015 Asian-Pacific Technical Exchange 

and Advisory Meeting on Marine 

Structures, TEAM 2015, 

Vladivostok, Russia 

18 On the collapse behavior 

of dented ring-stiffened 

2015 Annual Autumn Meeting of the 

Society of Naval Architects of 

Korea, Geo-je, Korea 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

cylinders under external 

hydrostatic pressure 

Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình 

1 Design Formulations for 

Predicting the Collision 

Damage of 

Steel Stiffened Cylinder 

and their Residual 

Strength under Combined 

Loads 

Chuyên 

khảo (Book 

chapter) 

B P International. New Approaches 

in Engineering Research. 2021. 

ISBN 978-93-91312-83-1 (eBook), 

ISBN 978-93-91312-82-4 (Print), 

10.9734/bpi/naer/v2. 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Khánh Hòa, ngày ..... tháng ..... năm 2023 

Người khai kí tên 

 

 

 

Đỗ Quang Thắng 
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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Đỗ Văn Tá  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/04/1989  Nơi sinh: tỉnh Hải Dương 

Quê quán: Thạch Khôi, tp Hải Dương, Hải Dương Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến Sỹ   Năm, nước nhận học vị: 2022 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng Viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Giao thông 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 6/13 Đào Văn Tiến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

Điện thoại liên hệ: 0969 292 790 

CQ:               NR:                DĐ:  

Fax:                                                           Email: tadv@ntu.edu.vn  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang 

Ngành học: Kỹ thuật Tàu thủy 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2011 

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí và Tự động hóa 

 Năm cấp bằng: 2016 

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí và Tự động hóa  

 Năm cấp bằng: 2022 

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc 

- Tên luận án: Chế tạo vật liệu có đặc tính sinh học từ vật liệu polymer và các hạt có 

kích thước nano với các ứng dụng của chúng trong thực tế như: khả năng tự làm sạch, 

phân tách dầu và nước, thu nước. 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng anh 

2.  

Mức độ sử dụng: thành thạo 

Mức độ sử dụng:  
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

09/2011 - 08/2014 Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy, 

Khoa Kỹ thuật Giao thông, 

Trường Đại học Nha trang 

Giảng viên tập sự, tham gia 

vào công tác giảng dạy, và 

thiết kế tàu  

09/2014 - 08/2016 Ngành Kỹ thuật cơ khí và 

tự động hóa, Khoa Cơ khí, 

Trường Đại học Ulsan- 

Hàn Quốc 

Học viên cao học, nghiên 

cứu về vật liệu composite 

tại Hybrid manufacturing 

lab 

09/2016 - 08/2019 Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy, 

Khoa Kỹ thuật Giao thông, 

Trường Đại học Nha trang 

Giảng viên, tham gia vào 

công tác giảng dạy, và thiết 

kế tàu 

09/2019 - 02/2022 Ngành Kỹ thuật cơ khí và 

tự động hóa, Khoa Cơ khí, 

Trường Đại học Ulsan- 

Hàn Quốc 

Nghiên cứu sinh, nghiên 

cứu về vật liệu composite, 

functional materials tại 

Hybrid manufacturing lab 

03/2022 – Hiện tại Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy, 

Khoa Kỹ thuật Giao thông, 

Trường Đại học Nha trang 

Giảng viên, tham gia vào 

công tác giảng dạy, và thiết 

kế tàu, nghiên cứu về vật 

liệu composite, functional 

materials.  

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

     

     

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

Tạp chí quốc tế 

1 Effect of polypropylene 

on the mechanical 

properties and water 

absorption of carbon-

fiber-reinforced-

polyamide-

2016 Composite structure, SCIE 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

6/polypropylene 

composite 

2 Effect of Multiwalled 

Carbon Nanotubes on the 

Mechanical Properties of 

Carbon Fiber-Reinforced 

Polyamide 

6/Polypropylene 

Composites for 

Lightweight Automotive 

Parts 

2018 Materials, SCIE 

3 Fabrication of large-

scale, flexible, and robust 

superhydrophobic 

composite films using 

hydrophobic fumed silica 

nanoparticles and 

polydimethylsiloxane 

2022 Polymer, SCIE 

4 Fabrication of robust 

superhydrophobic micro-

nano hierarchical surface 

structure using 

compression molding 

with carbon soot 

nanoparticles and 

thermoplastic polymer 

2022 Polymer, SCIE 

5 Facile fabrication of 

durable and flexible 

superhydrophobic 

surface with 

polydimethylsiloxane 

and silica nanoparticle 

coating on a 

polyethylene 

terephthalate film by hot-

roll lamination 

2022 Polymer, SCIE 

6 Facile fabrication of 

extreme-wettability 

contrast surfaces for 

efficient 

water harvesting using 

hydrophilic and 

hydrophobic silica 

nanoparticles 

2023 Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering 

Aspects, SCIE 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

Tạp chí quốc gia 

    

    

Hội nghị quốc tế 

1  Evaluation of carbon 

nanotube and carbon 

fiber reinforced polymer 

composite for light 

weight automotive part 

2015 
 International Conference on 

Advances in Mechanics of 

Composite Materials and Structures 

(ICAMCMS)  

2 Effect of polypropylene 

on the mechanical 

properties and water 

absorption of carbon-

fiber-reinforced-

polyamide-

6/polypropylene 

composite 

2016 
KSME conference 

3 Design and manufacture 

of the equipment for the 

fabrication of carbon 

/epoxy prepreg 

composites 

2017 
21st International Conference on 

Mechatronics Technology 

Hội nghị quốc gia 

    

Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình 
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Khánh Hòa, ngày ..... tháng ..... năm 2023 

Người khai kí tên 
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Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 207, Việt Nam 
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Điện thoại liên hệ:  
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Fax:                                                Email: tiendt@ntu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thuỷ sản 

Ngành học: Cơ khí tàu thuyền 

Nước đào tạo: Việt Nam  Năm tốt nghiệp: 1995 

Bằng đại học 2:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ khí tàu thuyền 

 Năm cấp bằng: 2001 

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Thuỷ sản 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thuỷ  

 Năm cấp bằng: 2007 

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Thuỷ sản 

-  Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Nghiên cứu xác định một số giải pháp cơ-lý-hóa thích hợp trong 
quá trình chế tạo compozit nền polyamid để làm bạc lót trục chân vịt tàu cá 

-     Sau tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí Thời gian: 2008-2012 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kyung Hee, Hàn quốc  

 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Hàn 

Mức độ sử dụng: Khá 

Mức độ sử dụng: Giao tiếp 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

8/2000 – 10/2007 Khoa Cơ khí – Đại học Nha Trang Không 

10/2007 – 8/2012 Khoa Giao thông – Đại học Nha 

Trang 

Không 

9/2012 - 9/2013 Khoa Xây dựng – Đại học Nha Trang Không 

9/2013 - 7/2023 Khoa Xây dựng – Đại học Nha Trang Trưởng Bộ môn 

7/2023 – nay Khoa KT Giao thông – Đại học Nha 

Trang 

Không 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

1 Nghiên cứu chế tạo compozit nền chất dẻo 

Polyamid(PA) để làm bạc trượt bôi trơn trong 

môi trường nước 

2005 Cấp Bộ 

 

Chủ nhiệm 

2 Analysis of the knife edge impact absorbing 

composite reinforced by textile structure 
2010 

Korea Research 

Foundation  

Chủ nhiệm 

3 Nghiên cứu chế tạo áo phao cứu sinh chống 

đâm xuyên 
2018 

Cấp trường Chủ nhiệm 

4 Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm tấm panel giữa 

hai hợp kim nhôm 7075 và 5083 bằng công 

nghệ hàn ma sát khuấy 

2021 Cấp trường  Thành viên 

5 Nghiên cứu ảnh hưởng của dụng cụ hàn ma sát 

khuấy đến cấu trúc và ứng xử phá hủy của mối 

hàn chữ T 

2023 Cấp trường  Thành viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

Tạp chí quốc tế 

 1 Stab-resistant property of the fabrics 

woven with the aramid/cotton core-spun 

yarns 

2010  Journal of Fibers and Polymers 

2 Evaluation of Anti-stabbing Performance 

of Fabric Layers Woven with Various 

2011  Journal of Fibers and Polymers 
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TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

Hybrid Yarns under Different Fabric 

Conditions 

3 Stab Resistance of Woven and 

Nonwoven Aramid Fabric Composites 

2012 Journal of Textile Science and 

Engineering 

Tạp chí quốc gia 

1 Nghiên cứu ảnh hưởng của CaCO3 và 

graphit đến các tính chất Cơ học-

Trybology của compozit nền PE cho mục 

đích làm vật liệu chế tạo bạc lót trục chân 

vịt tàu thủy  

2001 

Tạp chí giao thông vận tải 

 

2 Nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của tỷ 

lệ CaCO3 và graphit trong compozit trên 

nền PE tới tính chất Cơ-Trybology của nó  

2001 
Tạp chí cơ khí Việt Nam 

3 Ảnh hưởng của tỷ lệ sét khoáng Nanoclay 

(Nanomer 1.30TC) và ram nhiệt sau gia 

công đúc tiêm đến tính chất cơ-nhiệt của 

sản phẩm Nanocomposite nền PA6  

2005 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ 

sản 

4 Sự biến đổi tính chất cơ-lý của PA6 qua 

xử lý nhiệt sau gia công đúc tiêm -, số 11, 

2003 

2003 
Tạp chí Thuỷ sản, Bộ Thuỷ sản  

5 Nghiên cứu ma sát và hao mòn của 

PA6/Clay-Nanocomposite -, Trường Đại 

học Nha Trang  

2005 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ 

sản  

6 Nghiên cứu chế tạo PA6/clay-

Nanocompozit để làm vật liệu bạc lót 

trượt hoạt động trong môi trường nước  

2011 Tạp chí Phát triển Khoa học và 

Công nghệ, ĐH Quốc gia TP HCM 

7 Chế tạo sợi từ đá bazal nóng chảy bằng 

nguồn nhiệt vi sóng 

2013 Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ 

sản 

8 Stab Resistant of Woven Fabrics with 

Ultra-high-molecular-weight 

polyethylene (UHMWPE) filament yarn,  

2014 Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 

Viện Hàn lâm  KHCN Việt Nam 

9 Các đặc tính cơ của vải dệt sử dụng 

aramid gia cường 

2015 Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ 

sản 

10 Nghiên cứu chế tạo áo phao cứu sinh 

chống đâm xuyên  

2022 Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH 

Thái Nguyên 

 

Hội nghị quốc tế 

1 Mechanical Characteristics of the Basalt 

Fabric Reinforced Preforms 

2008 The 37th Textile Research 

Symposium, Daegu, Korea 

2 The Effect of Knife-Edge Impact 

Resistance to the (Basalt) Fabric 

2008 
The Korean Textile Confrence 
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TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

Reinforced Composite with Various 

Contact Point Densities 

3 
Stab Resistance of Woven Fabrics with 

Aramid Yarns 

2009 The 38th Textile Research 

Symposium, Fuji Institute of 

Education and Training, Japan 

4 
Anti-stabbing Properties of Woven 

Fabrics 

2009 The 10th Asian Textile Conference, 

Shinshu University, Ueda, Nagano, 

Japan 

5 Anti-stab Performance of Compound 

Yarns Fabrics as Flexible Protection 

Material 

2010 

The Korean textile conference 

6 Stab Resistance of Woven and 

Nonwoven Aramid Fabrics Combination 

2010 
The Korean textile conference 

7 Stab Resistance of Aramid Woven 

Fabrics 

2010 
The Korean textile conference 

8 Stab Resistance of Woven fabrics with 

aramid spun and filament yarns 

2011 
The 11th Asian Textile Conference 

9 Stab Resistant Properties of Ultra-high-

molecular-weight polyethylene 

(UHMWPE) Woven Fabrics 

2011 

The 11th Asian Textile Conference 

Hội nghị quốc gia 

1 Nghiên cứu chế tạo PA6/clay-

Nanocompozit để làm vật liệu bạc lót 

trượt hoạt động trong môi trường nước 

2005 
Hội nghị KHCN lần thứ 9, Trường 

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh 

2 Các đặc tính cơ học của vải dệt sử dụng 

sợi bazal gia cường 

2013 Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ 

khí lần thứ 3 

3 Tính chất chống đâm của vải dệt sử dụng 

sợi liên tục siêu cao phân tử polyethylene  

2013 Hội nghị KHCN lần thứ 11, Trường 

ĐH QG TP HCM 

4 Stab Resistance Of Woven Fabrics With 

Aramid Fillament Yarns  

2018 Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ 

khí lần thứ 5, Hà Nội, Việt Nam 

Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình 

1 Vật liệu kỹ thuật 2016 Xây dựng 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2023 

Người khai kí tên 
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 LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Đoàn Phước Thọ Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/03/1974 Nơi sinh: Khánh Hoà 

Quê quán: Khánh Hoà Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2007, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: GV Năm bổ nhiệm: 2008 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Nha Trang 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số 122/7A – Đường Đồng Nai – Phước Hải – Nha 

Trang – Khánh Hoà 

Điện thoại liên hệ:  

CQ: 02583.832071              NR:               DĐ: 0988860684 

Fax:                                                Email: thodp@ntu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thuỷ sản 

Ngành học: Cơ khí động lực 

Nước đào tạo: Việt Nam  Năm tốt nghiệp: 2003 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ khí tàu thuyền 

 Năm cấp bằng: 2007 

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Thuỷ sản 

- Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp xác định công suất của động cơ đốt trong tàu cá 

trong điều kiện vận hành 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

 

Mức độ sử dụng: đọc hiểu và giao tiếp 

cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1995-2006 
 Điện lực Khánh Hòa Nhân viên vận hành trạm 

điện 

2006- 2008 
Xí nghiệp Cơ - Điện, CTCP Điện 

lực Khánh Hòa 
Cán bộ kỹ thuật 
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Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2008 – nay 
Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường 

Đại Học Nha Trang 
Cán bộ giảng dạy 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Nghiên cứu, thiết kế, chế 

tạo thiết bị tự động điều 

khiển tay ga động cơ 

Diesel tàu thủy cở nhỏ 

2010-2011 

Cấp Trường Chủ nhiệm 

2 Nghiên cứu thiết  kế, chế 

tạo thiết bị xác định chế 

độ làm việc kinh tế cho 

môtô xe máy 

2015-2016 

Cấp Trường Chủ nhiệm 

3 Thiết kế chế tạo thiết bị 

chẩn đoán kỹ thuật hệ 

thống phun nhiên liệu của 

động cơ diesel tàu cá 

(TR2018-13-20) 

2018-2019 

Cấp Trường Cộng tác viên 

4 Nghiên cứu cải hoán hệ 

thống thiết bị năng lượng 

trên các tàu thuyền du 

lịch Khánh Hòa sử dụng 

Gaz thương phẩm LPG. 

(đề tài KHCN cấp Bộ - 

cộng tác viên) 

2008-2010 

Cấp bộ Thành viên chính 

5 Nghiên cứu công nghệ 

chuyển đổi hệ thống 

nhiên liệu động cơ Diesel 

tàu thủy cỡ nhỏ sang sử 

dụng nhiên liệu hỗn hợp 

dầu dừa, chất phụ gia và 

dầu DO. (đề tài KHCN 

cấp Bộ - cộng tác viên) 

2009-2011 

Cấp bộ Thành viên chính 

6 Thiết kế, chế tạo thiết bị 

cảnh báo sự cố hệ động 

lực tàu cá xa bờ 

2016-2018 

 

Cấp bộ Thành viên chính 

7 Thiết kế, chế tạo hệ thống 

thiết bị và đề xuất tiêu 
2019-2021 

Cấp bộ Thành viên  
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TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

chuẩn kiểm tra an toàn kỹ 

thuật động cơ diesel dùng 

làm máy chính trên tàu cá 

Việt Nam 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

Tạp chí quốc tế 

 1 HC emission stable and 

power optimation of the 

motorcycle lpg engine by 

heat transfer to the 

injector 

2023 ASEAN Engineering Journal, 13(2), 

47-52. 

Tạp chí quốc gia 

1 Ứng dụng điều khiển mờ 

trong tự động điều khiển 

động cơ diesel tàu thủy 

cỡ nhỏ   

2013 Tạp chí Khoa học công nghệ  Thuỷ 

sản,  ISSN: 1859-2252, Số3- 2013 từ 

trang 60 đến trang 65; 

2 Ứng dụng điều khiển mờ 

trong tự động điều khiển 

tốc độ động cơ diesel tàu 

thủy cỡ nhỏ  

2013 Tạp chí khoa học công nghệ Giao 

thông vận tải, ISSN: 1859-4263; số 

7&8-9/2013 từ trang 149 đến trang 

154 

3 Giảm tiêu hao xăng cho 

xe gắn máy bằng phương 

pháp điều chỉnh chế hòa 

khí 

2016 Tạp chí Khoa học công nghệ  Thuỷ 

sản,  ISSN: 1859-2252, Số 2- 2016 

từ trang 138 đến trang 142 

4 Nghiên cứu mô phỏng 

ảnh hưởng của thời điểm 

phun hỗn hợp dầu diesel 

– dầu dừa đến công suất 

và phát thải của động cơ 

diesel 4che yanmar,  

2016 

Tạp chí Cơ khí  số 1, ISSN: 2815-

5505, số 1-2 – 2016, từ trang 65 đến 

trang 70 

5 Ứng dụng PLC để thiết 

kế, chế tạo thiết bị cảnh 

báo sự cố hệ động lực tàu 

cá xa bờ  

2018 
 Tạp chí Khoa học công nghệ  Thuỷ 

sản,  ISSN: 1859-2252, từ trang 71 

đến trang 77; Số2-2018 

6 Nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo thiết bị đo áp suất 

phun nhiên liệu trên 

2020 Tạp chí Khoa học công nghệ  Thuỷ 

sản,  ISSN: 1859-2252, Số2- 2020 từ 
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TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

đường ống cao áp để chẩn 

đoán trạng thái kỹ thuật 

của động cơ diesel máy 

chính tàu cá 

trang 112 đến trang 118 

7 Nghiên cứu sử dụng hệ 

thống phun nhiên liệu cng 

từ hệ thống phun xăng 

cho động cơ honda wave 

2021 Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ 

thuật, ISSN: 1859-1272, Số 66, 

tháng 10/2021 từ trang 69 đến trang 

75 

8 Nghiên cứu chế tạo băng 

thử động cơ xe máy 

2022 Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận 

Tải,  ISSN: 1859-2724, Số3, tập 73, 

tháng 04/2022 từ trang 316 đến trang 

326 

Hội nghị quốc tế 

Hội nghị quốc gia 

1 Ứng dụng điều khiển mờ 

trong tự động điều khiển 

tốc độ động cơ diesel tàu 

thủy cỡ nhỏ 

2013 

Hội nghị khoa học và công nghệ lần 

thứ 13 của ĐH Bách khoa Tp HCM 

Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình 

1 Tham gia biên soạn sách 

chuyên khảo: Giám sát và 

kiểm tra an toàn kỹ thuật 

hệ động lực tàu cá 

2022 

Đại học Nha Trang. 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Khánh Hòa, ngày ...... tháng ..... năm 2023 

Người khai kí tên 
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   LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Hồ Đức Tuấn     Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1971  Nơi sinh: Hà Tĩnh  

Quê quán: Sơn Bằng – Hương Sơn – Hà Tĩnh    Dân tộc: Kinh    

Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2021, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: GV C  Năm bổ nhiệm: 2023 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):        không 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật giao thông, Trường 

Đại học Nha Trang 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số 04DS2, 30 Bắc Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa   

Điện thoại liên hệ:  CQ:                                       NR:                           DĐ: 0982.095.028  

Fax:                                                                      Email: tuanhd@ntu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang 

Ngành học: Cơ khí tàu thuyền   

Nước đào tạo: Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 1994 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy Năm cấp bằng: 2009 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ khí Động lực  Năm cấp bằng: 2021 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang 

Tên luận án: Nghiên cứu thiết lập mô hình chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật động 

cơ diesel máy chính tàu cá Việt Nam. 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Đức 

Mức độ sử dụng: khá (Ielts 5.5) 

Mức độ sử dụng: Giao tiếp 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
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Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1994 đến 7/ 

1995 

 

Văn phòng Nhà máy Dệt – Công 

ty Dệt Nha Trang 

Cán bộ quản lý kỹ thuật Nhà Máy 

Dệt 

8/1995 đến 

6/1998 

 

Nhà máy Dệt Tân Tiến – Khatoco 

Khánh Hòa 

Trưởng bộ phận kỹ thuật Nhà 

máy dệt  

7/1998 đến 

1/1999 

Nhà Máy đóng và sửa chữa Tàu 

biển Huyndai – Mipo Dock yard 

– Ulsan – Hàn Quốc 

Học quản lý sửa chữa tàu biển, bộ 

phận máy – điện 

02/1999 đến 

07/2002 

Nhà máy tàu biển Huyndai-

Vinashin Khánh Hòa 

Trưởng bộ phận quản lý sửa chữa 

tàu biển 

8/2000 đến 

10/2007 

Bộ môn Động lực - Khoa Kỹ 

thuật Tàu thủy – Đại học Nha 

Trang 

Giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học 

11/2007 đến nay Bộ môn Động lực - Khoa Kỹ 

thuật Giao thông – Đại học Nha 

Trang 

Giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp  Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 TR2006 - 33 - 01. Nghiên 

cứu thiết kế và chế tạo thử 

nghiệm thiết bị dạy học hệ 

thống đánh lửa điện tử điều 

khiển bằng ECU. 

2006-2007 Trường Chủ trì 

2 TR2007-13-15CH. Nghiên 

cứu xác định công suất, suất 

tiêu hao nhiên liệu, nhiệt độ 

nước làm mát và nhiệt độ khí 

xả động cơ diesel công suất 

2007-2008 Trường Chủ trì 
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nhỏ sử dụng nhiên liệu dầu 

dừa – êtanol. 

3 
Nghiên cứu sử dụng dầu thực 

vật Việt Nam làm nhiên liệu 

cho động cơ diesel tàu cá cỡ 

nhỏ;  

Mã số B2006-13-09 

2006- 2007 Bộ Cộng tác viên 

4 Xây dựng cơ sở lý luận, qui 

trình, và ngân hàng vấn đề 

cho việc ứng dụng phương 

pháp giảng dạy dựa trên vấn 

đề tại Trường Đại học Nha 

Trang 

2005-2007 Bộ Cộng tác viên 

5 
Nghiên cứu thiết  kế, chế tạo 

thiết bị xác định chế độ làm 

việc kinh tế cho môtô xe máy 

2015 - 2016 
Trường Cộng tác viên 

6 Thiết kế, chế tạo thiết bị cảnh 

báo sự cố hệ động lực tàu cá 

xa bờ 

MS: B2016-TSN-02 

2016-2018 Bộ Cộng tác viên 

7 Thiết kế chế tạo thiết bị chẩn 

đoán kỹ thuật hệ thống phun 

nhiên liệu của động cơ diesel 

tàu cá 

MS: TR2018-13-20 

2018-2019 Trường Chủ trì  

8 Thiết kế, chế tạo hệ thống 

thiết bị và đề xuất tiêu chuẩn 

kiểm tra an toàn kỹ thuật 

động cơ diesel dùng làm máy 

chính trên tàu cá Việt Nam 

2020-2022 Bộ Cộng tác viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 
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TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 
Giới thiệu thiết bị dạy 

học hệ thống đánh lửa 

điện tử điều khiển bằng 

ECU. 

2008 

Hồ Đức Tuấn 

từ trang 57 đến trang 59; 

Tạp chí Khoa học - Công 

nghệ Thuỷ sản; ISSN: 1859-

2252, số 01/2008. 

2 Nghiên cứu sử dụng dầu 

thực vật Việt Nam làm 

nhiên liệu cho động cơ 

diesel cỡ nhỏ. 

2008 

Đồng tác giả 

P.M.Lộc 

từ trang 51 đến trang 56; 

Tạp chí Khoa học - Công 

nghệ Thuỷ sản; ISSN: 1859-

2252, số 01/2008. 

3 Bước đầu nghiên cứu 

xác định tỉ lệ pha trộn 

hỗn hợp nhiên liệu dầu 

dừa – ethanol làm nhiên 

liệu cho động cơ diesel 

cỡ nhỏ. 

2009 

Hồ Đức Tuấn 

từ trang 184 đến trang 192; 

Tạp chí Khoa học - Công 

nghệ Thuỷ sản; ISSN: 1859-

2252, số đặc biệt 2009. 

4 Bàn về chương trình đào 

tạo ngành khoa học hàng 

hải trường Đại học Nha 

Trang. 

2015 

Đồng tác giả P.M.Lộc  

Tạp chí Khoa học - Công 

nghệ Thuỷ sản, Trường Đại 

học Nha Trang 

5 Lựa chọn các thông số 

cảnh báo sự cố hệ động 

lực tàu cá xa bờ. 

2018 

P.M Lộc, H.L.H Thái, 

H.Đ Tuấn 

từ trang 108 đến trang 113; 

Tạp chí Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ Thuỷ sản; ISSN: 

1859-2252, Số 02-2018. 

6 
Nghiên cứu đề xuất bộ 

thông số chẩn đoán trạng 

thái kỹ thuật cho máy 

chính tàu cá việt nam. 

2019 

Hồ Đức Tuấn 

M.Đ. Nghĩa 

từ trang 103 đến trang 108; 

Tạp chí Tạp chí Khoa học - 
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Công nghệ Thuỷ sản; ISSN: 

1859-2252. Số 01-2019. 

7 
Nghiên cứu thực nghiệm 

ảnh hưởng của áp suất 

cuối kỳ nén đến công 

suất và suất tiêu hao 

nhiên liệu của động cơ 

diesel máy chính tàu cá 

7/2019 

Hồ Đức Tuấn 

Trần Thanh Hải Tùng 

Mai Đức Nghĩa 

từ trang 14 đến trang 19; 

Tạp chí cơ khí VN, ISSN 

0866-7056. số 7/2019. 

8 
Nghiên cứu thực nghiệm 

ảnh hưởng của áp suất 

cuối kỳ nén đến phát thải 

của động cơ diesel máy 

chính tàu cá 

2020 

Hồ Đức Tuấn 

T.T. Hải Tùng 

M.Đ. Nghĩa 

từ trang 27 đến trang 30; 

Tạp chíKhoa học và Công 

nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 

1859-1531. Tập 18, số 

1/2020.  

9 
Nghiên cứu mô phỏng 

ảnh hưởng của áp suất 

phun nhiên liệu trên 

đường ống cao áp đến 

quá trình  hình thành hỗn 

hợp cháy trong động cơ 

diesel  

Máy chính tàu cá. 

 

2020 

Hồ Đức Tuấn 

M.Đ. Nghĩa 

từ trang 92 đến trang 97; Tạp 

chí Khoa học giáo dục kỹ 

thuật; ISSN: 1859-1272. số 

58 tháng 2020. 

10 
Nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo thiết bị đo áp suất 

phun nhiên liệu trên 

đường ống cao áp để 

chẩn đoán Trạng thái kỹ 

thuật của động cơ diesel 

Máy chính tàu cá 

 

2020 

Hồ Đức Tuấn 

Đoàn Phước Thọ 

từ trang 112 đến trang 118; 

Tạp chí Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ Thuỷ sản; ISSN: 

1859-2252. Số 02-2020. 

11 
Nghiên cứu mô phỏng 

ảnh hưởng của áp suất 

phun nhiên liệu và áp 

suất cuối kỳ nén đến 

công suất Động cơ diesel 

máy chính tàu cá 

2020 

Hồ Đức Tuấn 

M.Đ. Nghĩa 

từ trang 76 đến trang 81; 

Tạp chí Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ Thuỷ sản; ISSN: 

1859-2252. số 03/2020. 

152



 

12 
Thiết kế thiết bị giám sát 

từ xa thông số vận hành 

động cơ yanmar làm máy 

chính trên tàu du lịch 

Hồ Đức Tuấn 

2021 

từ trang 59 đến trang 67; 

Tạp chí Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ Thuỷ sản; ISSN: 

1859-2252. số 02/2021. 

13 
Nghiên cứu chế tạo thiết 

bị kiểm tra an toàn kỹ 

thuật động cơ diesel dùng 

làm máy chính trên tàu cá 

việt nam 

Hồ Đức Tuấn 

2021 

, từ trang 13 đến trang 20; 

Tạp chí Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ Thuỷ sản; ISSN: 

1859-2252. số 03/2021. 

14 
Giải pháp giám sát từ xa 

động cơ diesel máy chính 

của tàu du lịch 

 

Hồ Đức Tuấn 

Phùng Minh Lộc 

2021 

Hội thảo Cơ học Thủy khí 

Đà Nẵng 2021 

International conferences 

1 Exhaust emission of 

motorcycles engines 

running on  ethanol 

blended gasoline 

2011 

Nguyễn Thanh Tuấn 

Hồ Đức Tuấn 

Nguyễn Văn Thuần 

XLII. International scientific 

conference 

of the czech and slovak 

universities departments and 

institutions dealing with the 

research of combustion 

engines.  

ISSN: 1337-8996  

2 A simulation study on 

effects of basic parts' 

failure of fuel injection 

system to fuel injection 

pressure of the 4CHE 

YANMAR diesel engine 

2020 

Tuan Duc Ho, Tuan 

Nguyen Thanh, Dong 

Nguyen Phu 

46th International Scientific 

Conference of the 

departments of transport, 

handling, construction and 

agriculture machinery. 

Terchova, September 3 - 4, 

2020. Print EDIS-Zilina 

University pulisher.  

ISBN: 978-80-89276-60-8. 

3 Research on building of 

power characteristics of 

the main diesel engines 

Ho Duc Tuan 

Quach Hoai Nam 

Mai Duc Nghia 

2021 INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
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under pressure in high-

pressure pipelines and 

end-of-stroke 

compression pressure by 

lagrange interpolation 

 

SYSTEM SCIENCE AND 
ENGINEERING (ICSSE) 
26-28 August 2021 Ho Chi 
Minh City, Vietnam. 
https://ieeexplore.ieee.org/do
cument/9538494 
ISBN: 978-1-6654-4848-2 

DOI: 10.1109/ICSSE52999.

2021.9538494 

4 An experimental 

research the effect of the 

pressure in high-pressure 

pipelines on exhaust 

emissions of the fishing 

vessels' main diesel 

engines 

Mai Duc Nghia 

Ho Duc Tuan 

Quach Hoai Nam 

 

2021 INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
SYSTEM SCIENCE AND 
ENGINEERING (ICSSE) 
26-28 August 2021 Ho Chi 
Minh City, Vietnam 
Part Number: CFP2146J-
ART 
ISBN: 978-1-6654-4848-2 
Online ISSN: 2325-0925 

DOI: 10.1109/ICSSE52999.

2021.9538486 

5 Study on the effect of the 

high-pressure pump's 

cam-profile on fuel 

injection parameters and 

diesel engine power of 

the fishing vessel 

 

2021 

Ho Duc Tuan 

Mai Duc Nghia 

4th International Conference 

on Innovative Studies of 

Contemporary Sciences July 

29-31,2021 Tokyo, Japan 
Part Number: CFP2146J-
ART 
ISBN: 978-1-6654-4848-2  
Online ISSN: 2325-0925 

6 Development of the 

source of raw materials 

from fish fat For 

producing biodiesel for 

the diesel engine fuel Of 

the fishing vessels 

 

2021 

Mai Duc Nghia 

Ho Duc Tuan 

 

5th INTERNATIONAL 

NEW YORK 

CONFERENCE ON 

EVOLVING TRENDS  IN 

INTERDISCIPLINARY 

RESEARCH & 

PRACTICES 

October 3-5, 2021 

Manhattan, New York City 

7 Study on the selection of 

operating parameters of 

Yanmar diesel engines 

on cruise ships for 

remote monitoring to 

2021 

Hồ Đức Tuấn 

The 16Th International 

Symposium on advanced 

Science and Technology in 

exprimental mechanics. 3-6 
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ensure safety in 

operation and use 

 

November, 2021.Ha Noi, 

Viet Nam 

8 Study on establishing a 

technical state's 

diagnostic model of the 

main diesel engine for 

the small fishing vessels 

 

Mai Duc Nghia 

Ho Duc Tuan 

 

The 16Th International 

Symposium on advanced 

Science and Technology in 

exprimental mechanics. 3-6 

November, 2021.Ha Noi, 

Viet Nam 

9 Study on the effect of 
mixing ratio of biodiesel 
fuel made from animal 
fat on exhaust emissions 
of the fishing vessel’s 
diesel engines 

 

2022 

Pham Dinh Trung 

Mai Duc Nghia 

Ho Duc Tuan 

 

2022 6th International 

Conference on Green 

Technology and Sustainable 

Development (GTSD) 

10 Study on a selection of 

solutions to reduce fuel 

consumption for 

gasoline engines using 

carburettors 

 

Ho Duc Tuan 

Mai Duc Nghia 

VI-INTERNATIONAL 

EUROPEAN CONFERENCE 

ON INTERDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC RESEARCH 

August 26-27, 2022 / 

Bucharest, Romania 

11 Development of Biofuel 

for Diesel Engines of the 

Fishing Vessels 

From Coconut Oil 

Ho Duc Tuan 

Mai Duc Nghia 

Yes Green Maroc. 16–18 

December. 2022 in Oujda, 

Morocco 

12 A Simulation Study of 

Combustion  

Characteristics of the 

Cummins Diesel Engine 

by Kiva Software 

Ho Duc Tuan 

Mai Duc Nghia 

13-15 Jan 2023, Miami, 

USA. 

13 Study on Building the 

Relationship between 

Fuel Injection 

Parameters and Exhaust 

Emission Content of 

Fishing Vessels’ Diesel 

Mai Duc Nghia 

Ho Duc Tuan 

 

 
 The International Conference 

on Marine Sustainable 

Development and Innovation 

 Nha Trang University, 

Vietnam 21– 23 July, 2023 
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Engines to Diagnose the 

Technical State  

14 Application propulsion 

system monitoring 

equipment of fishing 

vessels to ensure safety for 

ships and people when 

fishing offshore 

 

Mai Duc Nghia 

Ho Duc Tuan 

 

ISPEC INTERNATIONAL 

CONGRESS ON 

CONTEMPORARY 

SCIENTIFIC RESEARCH  

November 14-15, 2023 Ganja 

State University, Azerbaijan  

 

Sách chuyên khảo: 

Hồ Đức Tuấn (Đồng tác giả), Quá trình hình thành hỗn hợp, cháy nhiên liệu trong 

động cơ diesel và mô hình mô phỏng. Nhà xuất bản KHKT, 2017. 

Sách tham khảo: 

TS. Hồ Đức Tuấn (chủ biên), Th.S Lê Cao Hoàng Hà, Th.S Lê Thị Thu Nga, Th.S 

Phạm Thị Hải Trang. Maritime English, Nhà xuất bản Lao Động, 2021. 

TS. Hồ Đức Tuấn. Quản lý Khai thác cảng, Nhà Xuất bản Lao Động. 2021. 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Khánh Hòa, ngày     tháng 11 năm 2023 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Trương Đắc Dũng  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1985 Nơi sinh: Quỳnh Nghĩa - Quỳnh Lưu - Nghệ An 

Quê quán: Nghệ An    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ   Năm, nước nhận học vị: 2018, Hàn Quốc 

Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Nha Trang 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 63 Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, T. 

Khánh Hòa 

Điện thoại liên hệ:  CQ:                    NR:                    DĐ: (+84) 336723825  

Fax:                                                                              Email: truongdacdung@ntu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang;  

Ngành học: Kỹ thuật tàu thủy;  

Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2009 

2. Sau đại học 

a. Thạc sĩ:  

 Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy 

 Năm cấp bằng: 2014 

 Nơi đào tạo: Đại học Ulsan, Hàn Quốc 

b. Tiến sĩ:  

 Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy 

 Năm cấp bằng: 2018 

 Nơi đào tạo: Đại học Ulsan, Hàn Quốc 

 Tên luận án: Response of marine structures to repeated impact loadings 

 

3. Ngoại ngữ:  1. Tiếng Anh  Mức độ sử dụng: Thành thạo 

     2. Tiếng Hàn  Mức độ sử dụng: Giao tiếp cơ bản 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm 

nhiệm 

2009 – nay Trường Đại học Nha Trang Giảng viên 

2012-2014 Đại học Ulsan, Hàn Quốc Học Thạc sĩ 

2014-2018 Đại học Ulsan, Hàn Quốc Nghiên cứu sinh 

2018-2020 Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc Nghiên cứu sau tiến sĩ 

2021 – nay Trường Đại học Nha Trang (VinIF tài trợ) Nghiên cứu sau tiến sĩ 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

1 Nghiên cứu sự phát triển biến dạng 

của tấm hợp kim nhôm thuộc kết 

cấu tàu thủy cao tốc khi chịu lực va 

đập lặp lại 

04/2023-

10/2024 
Trường Chủ nhiệm 

2 Xây dựng hệ thống công thức dự 

đoán sự phát triển biến dạng của kết 

cấu tàu thủy chịu tải va đập sóng 

(slamming) 

12/2022-

12/2023 
VinIF 

(năm 2022) 

Chủ nhiệm 

3 Nghiên cứu ảnh hưởng của dụng cụ 

hàn ma sát khuấy đến cấu trúc và ứng 

xử phá hủy của mối hàn chữ T 

01/2022-

04/2023 
Trường Thành viên 

chính 

4 Nghiên cứu ứng xử của kết cấu tấm 

chịu lực va đập lặp lại bằng phương 

pháp mô phỏng số và thực nghiệm 

phục vụ đánh giá biến dạng cục bộ 

kết cấu tàu thủy 

8/2021-

11/2022 
Trường Chủ nhiệm 
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5 Xây dựng hệ thống công thức dự 

đoán sự phát triển biến dạng của kết 

cấu tàu thủy chịu tải va đập sóng 

(slamming) 

11/2021-

11/2022 

 

VinIF 

(năm 2021) 

Chủ nhiệm 

6 Cải tiến phương pháp đơn giản để 

đánh giá trạng thái giới hạn của kết 

cấu ngoài khơi 

03/2019-

10/2019 
Tập đoàn 

Samsung 

Thành viên 

chính 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

1. Bài báo quốc tế 

1  Empirical 

formulations for 

prediction of 

permanent set 

evolution of steel 

plates due to repeated 

impulsive pressure 

loadings induced by 

slamming 

2023 Ocean Engineering/Elsevier, 268, 113430. (SCI 

Q1) 

2  Microstructure 

evolution and 

interfacial bonding 

properties of 

dissimilar T-lap 

joints using friction 

stir welding 

parameters 

2023 Journal of Materials Engineering and 

Performance/Springer, 32, 9428–9439. (SCIE 

Q2) 

3  Estimation of ice 

loads on offshore 

structures using 

simulations of level 

ice-structure 

collisions with an 

influence coefficient 

method 

2022 Applied Ocean Research/Elsevier, 125, 103235. 

(SCIE-Q1) 
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4  Pin length, pin offset, 

and reserved metal 

flow interaction in 

the improvement of 

dissimilar friction stir 

welded T-lap joints 

2022 International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology/Springer, 121, 

4677–4689. (SCIE-Q1) 

5  Prediction of 

slamming pressure 

considering fluid-

structure interaction 

Part I: numerical 

simulations 

2022 Ships and Offshore Structures/Taylor & 

Francis, 17(1), 7-28. (SCIE-Q1) 

6  Benchmark study on 

slamming response 

of flat-stiffened 

plates considering 

fluid-structure 

interaction 
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TRINH; PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG LONG; PGS. TS. LÊ QUỐC 
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TÓM TẮT: Vật liệu inox tấm mỏng vẫn chưa được 
nghiên cứu sử dụng trong chế tạo phương tiện thủy, 
mặc dù hiện nay đang được ứng dụng phổ biến 
trong các sản phẩm sinh hoạt hàng ngày như bồn 
chứa nước, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt 
trời, vật liệu cách nhiệt cho hầm bảo quản sản phẩm 
trên tàu cá… Bài báo nghiên cứu đánh giá độ bền 
của kết cấu inox kiểu sandwich với hai lớp da bên 
ngoài là inox SUS316L dày 0,6 mm và lớp ở giữa 
foam polyurethane PU có tỷ lệ giãn nở tự do là 40 
kg/m3. Độ bền kéo, uốn của lớp da ngoài inox được 
đánh giá thử nghiệm theo Tiêu chuẩn TCVN 197-
1:2014 và TCVN 198:2008, độ bền của tấm kết cấu 
sandwich được đánh giá bởi giá trị động năng va đập 
khi thử nghiệm cho trọng vật rơi tự do trên máy va 
đập droptest. Kết quả đánh giá độ bền của tấm inox 
kiểu kết cấu sandwich được ứng dụng thử nghiệm 
chế tạo vỏ cano chở khách cỡ nhỏ chạy trên sông.

TỪ KHÓA: Độ bền kéo, độ bền va đập, inox SUS316L, 
foam polyurethane PU, vật liệu sandwich.

ABSTRACT: A thin stainless steel is not apply for 
building the water structures yet, although now it 
is popular in the daily products such as fress water 
tanks, solar tanks, insulation materials on the hatch 
bulkheads of fishing boat… This research estimated 
a strength of stainless steel within sandwich structure 
which two outside layers are the SUS316L 0.6 mm 
thickness and between layer is the foam polyurethane 
PU 40 kg/m3 density. The tensile and bending test 
of the outside layer were estimated according to the 
TCVN 197-1:2014 and TCVN 198:2008, the droptest 
strength of sandwich structure was generated by 
kinetic energy of striker dropping on the structure. 
The results of sandwich strength applied for building 
the small canoeing which operates on the river.

KEYWORDS: Tensile strength, droptest strength, 
stainless steel SUS316L, foam polyurethane PU, 
sandwich material.

Đánh giá độ bền của vật liệu inox dạng kết cấu sandwich 
ứng dụng trong chế tạo vỏ cano cỡ nhỏ
ª TS. HUỲNH VĂN VŨ

Trường Đại học Nha Trang
Email: vuhn@ntu.edu.vn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vật liệu thép không gỉ (thường gọi là inox) đang được 

sử dụng phổ biến trong các sản phẩm sinh hoạt hàng ngày 
như bồn chứa nước sinh hoạt, các sản phẩm trang trí ngoài 
trời và nội thất các công trình xây dựng, các sản phẩm tiếp 
xúc với môi trường có tính ăn mòn cao như nước biển, 

bảo quản thực phẩm, sản phẩm thủy sản… Inox có nhiều 
loại, nhưng thông dụng nhất hiện nay là Austenitic, bao 
gồm một số mác thép SUS 301, 304, 304L, 316, 316L, 321, 
310S… với hàm lượng niken từ 8 - 24%, hàm lượng crôm từ 
16 - 26% và hàm lượng carbon 0,4% và một số nguyên tố 
khác như Mo (molypden), Nb (niobi) và Ta (tantalum), Cb 
(columbium). Các thành phần như vậy làm cho loại thép 
này có tính hàn cao, có khả năng chịu ăn mòn cao, mềm 
dẻo, dễ uốn [7]. Trong nghiên cứu này sử dụng loại inox 
SUS316L có chiều dày 0,6 mm.

Với đặc điểm vật liệu inox dạng tấm mỏng như vậy 
thì cơ tính không thể đáp ứng được điều kiện làm vật liệu 
đóng phương tiện thủy, do vậy tác giả Nguyễn Văn Hân đã 
thử áp dụng dạng kết cấu sandwich với thành phần lớp da 
ngoài là inox tấm mỏng và lớp giữa là vật liệu foam poly-
urethane PU [1] và chứng minh rằng dạng kết cấu này đủ 
khả năng để chế tạo các phương tiện thủy cỡ nhỏ.

Hình 1.1: Kết cấu vật liệu kiểu sandwich
Kiểu kết cấu sandwich được sử dụng trong nghiên cứu 

này có hình dạng nguyên lý như Hình 1.1 (gọi tắt là vật liệu 
IFI). Bao gồm hai lớp da mỏng là vật liệu inox SUS316L dày 
0,6 mm, lớp lõi ở giữa là foam polyurethane PU, khoảng 
cách giữa hai lớp da là 50 mm. Trong đó, foam PU là loại 
nhựa tổng hợp dạng bọt cứng, được tạo thành từ kết hợp 
hai thành phần hóa học chính Polyol và Isocyanate. Để đạt 
được các thông số cơ lý tính cụ thể như độ cứng, tỉ trọng, 
khả năng dãn nở… thì tỷ lệ pha trộn của hai loại hóa chất 
này phải tuân theo tỷ lệ nhất định, nghiên cứu này chọn 
loại foam PU có tỷ lệ giãn nở tự do 40 kg/m3 [8]. Như vậy, 
dạng kết cấu sandwich này có lớp da bên ngoài mỏng, có 
độ cứng cao, lớp lõi bên trong tương đối mềm, khi các lớp 
này kết hợp với nhau sẽ tạo nên loại vật liệu có độ bền cao 
hơn các vật liệu thành phần, có khả năng chịu kéo, chịu 
uốn và tăng cứng bề mặt lớp da mỏng ban đầu. Hình 1.2a 
mô tả việc chế tạo vật liệu sandwich sau khi bơm lớp lõi 
foam PU xong và Hình 1.2b là vật liệu sandwich đã hoàn 
thành sau khi đã gia công lớp da ngoài thứ hai.
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2. CHUẨN BỊ MẪU THỬ NGHIỆM
Để đánh giá độ bền của kết cấu sandwich IFI này, bài 

báo lựa chọn hai dạng thử nghiệm. Một là thử nghiệm phá 
hủy đối với mẫu thử kéo (theo Tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014 
[5]) và uốn (theo Tiêu chuẩn TCVN 198:2008 [6]) của vật liệu 
làm lớp da inox SUS316L dày 0,6 mm. Hai là thử nghiệm va 
đập do trọng vật rơi tự do lên tấm kết cấu IFI trên máy thử 
va đập droptest.

Quy cách mẫu thử phá hủy vật liệu lớp da ngoài được 
miêu tả ở Bảng 2.1 và Hình 2.1.

Bảng 2.1. Quy cách mẫu thử kéo vật liệu inox SUS316L

STT QUY CÁCH
QUY CÁCH GIA CÔNG Ghi 

chút W W1 R P L Lo Ln

1 Tôn dày 0,6 mm 0,6 20 25 25 100 300 80 100

Số lượng mẫu kéo vật liệu inox SUS316L: 1 tấm x 2 
mẫu/tấm = 2 mẫu.

a) - Mẫu thử kéo vật liệu Inox SUS316L

b) - Mẫu thử uốn vật liệu Inox SUS316L
Hình 2.1: Quy cách mẫu thử nghiệm phá hủy đối với lớp da inox

Quy cách tấm kết cấu làm bằng vật liệu sandwich IFI 
được miêu tả trên Hình 1.2 và 2.2.

Hình 2.2: Quy cách tấm kết cấu bằng vật liệu sandwich IFI để thử 
nghiệm va đập droptest

3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐỘ BỀN VÀ THẢO LUẬN
Đối với mẫu thử nghiệm độ bền kéo và uốn được tiến 

hành tại Phòng Thí nghiệm VR LAB 02, 40.2-2021 của Viện 
Nghiên cứu chế tạo tàu thủy - Trường Đại học Nha Trang. 
Kết quả thử nghiệm được thể hiện ở Hình 3.1 và Bảng 3.1.

Hình 3.1: Kết quả thử nghiệm kéo và uốn trên mẫu thử vật liệu làm 
lớp da inox SUS316L

Bảng 3.1. Kết quả thử nghiệm mẫu kéo và uốn lớp da inox

Thử nghiệm kéo

Mẫu thử 1 Mẫu thử 2

Giới hạn chảy, MPa
Yield strength 293,1 308,4

Giới hạn bền kéo, 
MPa
Tensile strength

602,0 631,1

Độ dãn dài tương 
đối, %
Elongation

50,0 49,0

Thử nghiệm uốn

Góc uốn, độ
Bending angle 180 180

Đường kính gối uốn, 
mm
Plunger diameter

4 4

Kết quả thử uốn 
chân
Bending test result

Không vết nứt Không vết nứt

Kết quả thử nghiệm phá hủy đối với mẫu tiêu chuẩn 
là cao hơn đối với quy phạm đóng phương tiện thủy nội 
địa cỡ nhỏ (giới hạn chảy ≥ 235 MPa, giới hạn bền kéo 400 
- 520 MPa, độ dãn dài tương đối ≥ 22% [3, 4]). Như vậy, 
vật liệu làm lớp da này trong kết cấu sandwich có thể ứng 
dụng để chế tạo cano cỡ nhỏ. Ngoài ra, để thử nghiệm khả 
năng chống ăn mòn, nên áp dụng thử nghiệm trước với 
môi trường làm việc là nước ngọt như sông hồ.

Đối với tấm kết cấu thử nghiệm va đập được tiến 
hành trên máy thử va đập droptest của Khoa Kỹ thuật Giao 
thông - Trường Đại học Nha Trang với miêu tả nguyên lý 
hoạt động và hình ảnh của máy như Hình 3.2.

Hình 1.2.b: Tấm kết cấu 
sandwich sau khi gia công lớp 

da ngoài thứ hai

Hình 1.2a: Tấm kết cấu 
sandwich sau khi bơm lớp lõi 

foam PU
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Hình 3.2: Máy thử va đập droptest
Kết quả thử nghiệm mẫu kết cấu làm bằng vật liệu 

sandwich IFI được miêu tả ở Hình 3.3. 

a) - Cân chỉnh vị trí trọng vật rơi trước khi thử nghiệm

b) - Sau khi kết thúc va đập

c) - Các vị trí có động lực va chạm lớn nhất
Hình 3.3: Quá trình thử nghiệm và kết quả va đập của trọng vật rơi 

tự do lên tấm kết cấu sandwich IFI

Kết quả thử va đập nơi được đo trên mẫu có giá trị như sau: 
- Giá trị chuyển vị lớn nhất ở điểm số 1 là 27 mm; điểm 

số 2 là 26 mm. 
- Động năng va đập làm mẫu thử bị phá hủy: 721 (kJ).
Như vậy, sau khi đánh giá chuyển vị tại điểm 1 và điểm 

2, nhận thấy rằng độ bền va đập của vật liệu sandwich IFI 
lớn hơn vật liệu thông thường, vai trò của lớp lót foam 
polyurethane PU giúp giảm đáng kể động năng va đập của 
toàn bộ kết cấu.

4. KẾT LUẬN
Như vậy, độ bền của vật liệu kiểu sandwich giữa inox 

SUS316L làm lớp da ngoài và foam polyurethane làm lớp 
lõi được đánh giá thông qua kết quả thử nghiệm độ bền 
kéo và uốn theo quy phạm và độ bền va đập droptest cho 
toàn bộ tấm kết cấu. Kết quả thử nghiệm được so sánh với 
quy phạm đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ, cho thấy 
rằng loại vật liệu kiểu sandwich IFI này có thể được ứng 
dụng trong chế tạo thân vỏ cano cỡ nhỏ chạy trên môi 
trường nước ngọt như sông hồ. Kết quả nghiên cứu nên 
ứng dụng để chế tạo thử nghiệm sản phẩm cano này trong 
thực tiễn.
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ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN VA ĐẬP CỦA TẤM KẾT CẤU VỎ TÀU 

COMPOSITE BỞI TRỌNG VẬT RƠI TỰ DO 

A DROP TEST GENERATION ON THE FRP HULL STRUCTURES 

Huỳnh Văn Vũ 
Khoa Kỹ thuật Giao thông, Đại học Nha Trang 

vuhv@ntu.edu.vn 

Tóm tắt: Bài báo công bố kết quả đánh giá độ bền va đập của tấm kết cấu vỏ tàu composite dưới 

tác dụng của trọng vật rơi tự do, tấm vỏ tàu composite được nghiên cứu ở cả hai dạng không có nẹp gia 

cường và có nẹp gia cường với hình dáng khác nhau. Kết quả nghiên cứu được thực hiện bằng phương 

pháp thực nghiệm trên thiết bị thí nghiệm đo va đập tại Khoa Kỹ thuật Giao thông – Trường Đại học 

Nha Trang, với kích thước tính toán của tấm composite là 600x600 mm, chiều cao khi bắt đầu rơi của 

trọng vật ở 0,5 và 1,0 m, trọng vật có khối lượng 42 kg và hình dạng lưỡi dao. Ngoài ra kết quả thực 

nghiệm được so sánh với kết quả mô phỏng bằng Abaqus CAE qua chuyển vị tại hai điểm có giá trị lớn 

nhất. 

Từ khóa: tấm vỏ tàu composite, va đập, thực nghiệm, mô phỏng, độ bền, biến dạng. 

Chỉ số phân loại: 2.1 

Abstract: The paper publishes the results of drop test generation on the Fiberglass Reinforced 

Plastic (FRP) hull structures, the FRP structures were considered including the stiffened plate and 

unstiffened plate with several shapes of cross section. The experiment was conducted by the drop test 

equipment at the Faculty of Transportation Engineering – Nha Trang University, the plate dimension is 

600x600 mm, the struck high is 0.5 and 1.0 m, the gravity of struck is 42 kg with knife shape. The results 

will be comperated with Abaqus simulation at the largest displacement points. 

Keywords: The FRP hull structures, drop test, experiment, simulation, displacement. 

Classification number: 2.1 

1. Giới thiệu  

Va đập là hiện tượng thường xuyên gặp 

trong đời sống, va đập xảy ra khi một vật di 

chuyển có vận tốc và có tác động va chạm 

vào một vật khác [2], các va đập có thể là một 

cái búa và cái đinh, tay đấm vào bao cát hoặc 

là các tai nạn khi tham gia giao thông…[3]. 

Trong lĩnh vực tàu thủy, nghiên cứu về va 

đập của kết cấu tàu luôn được quan tâm đặc 

biệt và có tầm quan trọng ảnh hưởng trực tiếp 

đến độ bền tàu. Các trường hợp tàu gặp tai 

nạn trên biển xảy ra như hai tàu đang lưu 

thông trên biển, hay bốc dỡ hàng hóa trên 

tàu… đều rất nguy hiểm [4]. Do đó việc đánh 

giá, xác định được lực va đập tác dụng lên kết 

cấu tàu gây biến dạng có thể giúp tính toán, 

chế tạo được kết cấu tàu đạt độ bền tốt nhất. 

Va đập với nghiên cứu ở đây được gây 

ra bởi trọng vật rơi tư do, tác động vào tấm 

kết cấu, trọng vật có vận tốc ban đầu bằng 0, 

được rơi từ độ cao nhất định, va đập vào tấm 

kết cấu gây ra biến dạng. Kết quả nghiên cứu 

dạng này đối với các kết cấu tàu vỏ thép đã 

được công bố nhiều [5], đặc biệt được tổng 

hợp khá đầy đủ trong tài liệu của Paik [6]. 

Tuy nhiên đối với các kết cấu tàu vỏ 

composite thì chưa có nhiều nghiên cứu ở 

dạng va đập này được công bố. Chính vì vậy, 

bài báo này thực hiện nghiên cứu ứng xử của 

kết cấu tàu vỏ composite dưới tác dụng của 

sự va đập do tải trọng rơi tự do ở điều kiện 

thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm được so sánh 

với kết quả mô phỏng bằng phần mềm 

thương mại Abaqus CAE. Các mẫu thí 

nghiệm được chế tạo bằng tay, gồm một mẫu 

dạng kết cấu tấm phẳng không có nẹp gia 

cường (được ký hiệu là CSP), một mẫu dạng 

tấm có nẹp gia cường phẳng (CSP-FB), một 

mẫu tấm có nẹp gia cường dạng hộp (CSP-

UB) và một mẫu tấm kết cấu có nẹp gia 

cường dạng chữ L (CSP-LB). Chiều cao 

trọng vật khi rơi là 0,5 m và 1,0 m. Trọng vật 

có hình dạng lưỡi dao và khối lượng là 42 kg. 

2. Cơ sở lý thuyết  

Bài toán va đập của trọng vật rơi tự do 

lên tấm kết cấu tàu thủy được mô tả như hình 

1. Trọng vật có khối lượng m (kg), rơi tự do 

từ độ cao h (m) với vận tốc ban đầu bằng vo 
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= 0, va chạm vào tấm kết cấu bên dưới với 

động năng va đập w (kJ) được xác định [2]: 

w = mv2/2 (1)  

Trong đó v (m/s) là vận tốc của trọng vật 

tại thời điểm bắt đầu va chạm với tấm kết cấu, 

được xác định bằng: 

ghv 2   (2)  

Với g = 9,8 m/s2 là gia tốc trọng trường. 

 
Hình 1. Sơ đồ biểu diễn bài toán va đập do trọng 

 vật rơi tự do. 

3. Mô tả thí nghiệm va đập do rơi 

 tự do 

3.1. Giới thiệu về thiết bị thí nghiệm  

va đập 

Thiết bị thí nghiệm va đập do rơi tự do 

của trọng vật được chế tạo tại Khoa Kỹ thuật 

Giao thông – Trường Đại học Nha Trang 

(hình 2). Trọng vật được giữ bằng nam châm 

điện, được nâng lên độ cao h (hmax = 2,2 m). 

Từ độ cao này, khi ngắt điện của nam châm, 

trọng vật sẽ rơi tự do không vận tốc ban đầu, 

va đập vào mẫu thử (là tấm kết cấu) được cố 

định lên bệ bên dưới thiết bị (kích thước lớn 

nhất của bệ là 760x760 mm, khu vực trống 

không có gia cường để xét ảnh hưởng của sự 

va đập có kích thước lớn nhất là 600x600 

mm). 

 
Hình 2. Thiết bị thí nghiệm va đập. 

Trong nghiên cứu này, trọng vật được 

chọn có hình dạng lưỡi dao, kích thước như 

trình bày ở hình 3, khối lượng của trọng vật 

cân được là m = 42 kg. 

 
Hình 3. Hình dáng và kích thước của trọng vật. 

3.2. Mẫu thí nghiệm 

Mẫu thí nghiệm là các tấm kết cấu tàu vỏ 

composite thu nhỏ, có kích thước toàn bộ là 

760x760 mm, kích thước vùng chịu ảnh 

hưởng của hiện tượng va đập là 600x600 mm 

(hình 4), đây là kích thước lớn nhất của bệ 

gắn mẫu trên thiết bị thí nghiệm va đập). Kết 

cấu của tấm là dạng không có nẹp gia cường, 

nẹp gia cường phẳng, nẹp gia cường L và nẹp 

gia cường hộp như trình bày trong hình 5. 

Bảng 1. Thông số cơ bản của tấm Mat. 

Tỷ trọng E1 E2 12 G12 G13 G23 

2,65E-9 4400 4400 0,34 1640 1640 1640 

Mẫu kết cấu composite được làm 4 lớp, 

độ dày dMat 350 = 0,65 mm, dVải 330 = 0,76 mm. 

Thông số vật liệu được thể hiện ở bảng 1 và 

2 [7]. 

Bảng 2. Thông số cơ bản của tấm vải. 

Tỷ 

trọng 
E1 E2 12 G12 G13 G23 

2,5E-9 22100 3800 0,2 13800 13800 5500 

 
Hình 4. Kích thước của tấm kết cấu composite. 
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Hình 5. Kích thước mặt cắt ngang của tấm kết cấu 

composite có nẹp gia cường. 

3.3. Mô tả thí nghiệm 

 Cố định tấm kết cấu vào bệ bằng bulong 

M16 (hình 6), các gờ gia cường được chế tạo 

từ thép AH32 hình chữ I (150x5/100x10 

mm), các sườn gia cường với bệ thí nghiệm 

được cố định bằng phương pháp hàn đảm bảo 

độ đồng tâm giữa bệ và giá đỡ, điều này làm 

thiết bị dễ hiệu chỉnh cân bằng trước khi lắp 

đặt thí nghiệm. Trong quá trình gắn tấm kết 

cấu phải đảm bảo không tạo ra biến dạng nào 

do việc xiết bulong gây nên, tránh làm mờ 

các đường lưới chia vì đây là cơ sở để đo giá 

trị biến dạng của tấm sau khi quá trình va đập 

kết thúc. 

 
Hình 6. Cố định tấm kết cấu vào bệ. 

 Căn chỉnh trọng vật (hình 7). Sử dụng 

nam châm điện nâng trọng vật lên độ cao h 

nhất định (như bảng 3, việc lựa chọn chiều 

cao rơi là 0,5m và 1,0m là ngẫu nhiên, có thể 

lựa chọn chiều cao rơi tùy ý với điều kiện duy 

nhất là nhỏ hơn 2,2m vì đó là chiều cao lớn 

nhất mà thiết bị thí nghiệm này nâng được), 

việc căn chỉnh được tiến hành sao cho hai đầu 

tiếp xúc của trọng vật đạt được độ cao cần 

thiết, cố định theo các hướng, sử dụng con 

dọi để căn chỉnh vị trí rơi. 

 
Hình 7. Căn chỉnh trọng vật. 

 Thả trọng vật (hình 8). Ngắt điện của 

nam châm, trọng vật rơi tự do va đập vào tấm 

kết cấu. Lưu ý đứng sau tấm lưới bảo vệ để 

đảm bảo an toàn. 

 Đo và ghi nhận giá trị biến dạng theo 

chiều cao tại các vị trí nút lưới chia bằng đồng 

hồ so (hình 9). Việc đo được thực hiện với 

đồng hồ so Mitutoyo, với thông số độ chia: 

0,01 mm, phạm vi đo: 0 – 10 mm, sai số: ±13 

μm. Để đảm bảo độ chính xác, trước khi đo 

kiểm tra bề mặt chuẩn của phần giá đặt đồng 

hồ so được tiến hành với thước thủy bình để 

đảm bảo giá đo phẳng và không nghiêng. 

Chọn gốc chuẩn ở mép dưới, góc phải của 

tấm kết cấu nơi gần với sườn gia cường nhất, 

và việc đo được tiến hành liên tục với gốc 

chuẩn đã chọn để đảm bảo sai số khi đo là ít 

nhất. 

 
Hình 8. Thả trọng vật rơi tự do. 
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Hình 9. Đo biến dạng của tấm kết cấu tại các nút 

lưới chia bằng đồng hồ so. 

4. Kết quả thí nghiệm 

Thông số của các lượt thí nghiệm được 

trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3. Thông số của các lượt thí nghiệm. 

Tên mẫu 

Chiều 

cao rơi h, 

[m] 

Vận tốc va 

đập v, [m/s] 

Động năng 

va đập w, 

[kJ] 

CSP 0,5 3,130 205,7 

CSP-FB 1,0 4,227 375,2 

CSP-UB 1,0 4,227 375,2 

CSP-LB 1,0 4,227 375,2 

Một số nhận xét đối với kết quả thí 

nghiệm: 

Kết quả thí nghiệm cho thấy tại hai vị trí 

mép ngoài cùng của trọng vật khi tiếp xúc với 

tấm kết cấu có biến dạng lớn nhất (như hai 

điểm được khoanh tròn ở hình 10), giá trị 

biến dạng tại hai điểm này được thể hiện ở 

bảng 4. 

 
Hình 10. Vị trí tiếp xúc của trọng vật lên tấm kết cấu 

và hai vị trí đo biến dạng (hình khoanh tròn) 

Bảng 4. Giá trị biến dạng của tấm kết cấu  

sau khi bị va đập 

Tên mẫu 

 Biến dạng  

Tại điểm 1 

U1, [mm] 

Tại điểm 2 

U2, [mm] 

Giá trị 

trung bình, 

[mm] 

CSP 13,0 13,7 13,35 

CSP-FB 8,80 8,89 8,845 

CSP-UB 8,52 8,65 8,585 

CSP-LB 11,60 11,65 11,625 

Các tấm kết cấu có độ võng đều ở nhịp 

giữa, và các nẹp gia cường bị ảnh hưởng bởi 

lực va đập của trọng vật nên có các vết nứt, 

gãy tại nhịp giữa của tấm kết cấu.  

Đối với tấm kết cấu CSP-FB, bị biến 

dạng tương đối lớn khi các nẹp đứng không 

chịu được lực tác dụng từ trọng vật và bị rách 

phần mối nối giữa nẹp gia cường và tấm 

phẳng của kết cấu.  

Đối với tấm kết cấu CSP-UB, bị biến 

dạng ít nhất so với hai tấm kết cấu có gắn nẹp 

đứng và nẹp chữ L. Trọng vật tác dụng lên 

tấm kết cấu làm xuất hiện độ võng ở các nẹp 

gia cường, nhưng sau khi cắt bỏ nẹp gia 

cường thì thấy xuất hiện gân gỗ bị gãy ở nhịp 

giữa của tấm kết cấu. Từ đó có thể cho thấy 

do độ cứng vững của gỗ đã làm giảm đi lực 

tác dụng của trọng vật lên tấm kết cấu và 

giảm độ biến dạng của tấm kết cấu. 

Đối với tấm kết cấu CSP-LB, bị biến 

dạng lớn, các nẹp chữ L bị gãy ở nhịp giữa 

của tấm kết cấu. Xuất hiện một nẹp chữ L bị 

gãy ở ngoài khu vực nhịp giữa, có thể nguyên 

nhân do trong khi chế tạo độ dày của nẹp 

không được đồng đều nên ảnh hưởng đến lực 

tác dụng của trọng vật. 

5. Kết quả mô phỏng 

Nghiên cứu này sử dụng phần mềm 

thương mại Abaqus CAE [1] để mô phỏng 

quá trình va đập của trọng vật lên tấm kết cấu 

với các thông số đầu vào như thí nghiệm đã 

trình bày. Điều kiện biên của bài toán là fixed 

(U1 = U2 = U3 = UR1 = UR2 = UR3 = 0) tất 

cả các cạnh của tấm. Mô hình tính toán của 

bài toán mô phỏng được thể hiện ở hình 11. 

 
Hình 11. Mô hình tính toán của bài toán mô phỏng 

trong Abaqus 

Kết quả mô phỏng được so sánh với kết 

quả thí nghiệm bằng hình ảnh của tấm kết cấu 

sau khi bị va đập và giá trị biến dạng tại hai 

điểm mép ngoài cùng của trọng vật khi tiếp 

xúc với tấm kết cấu (từ hình 12 đến hình 15). 
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U1 = 8,8 

mm, 

U2 = 8,89 

mm 

 

UMP-FB = 9,2 

 mm 

Hình 13. Tấm có nẹp gia cường phẳng, CSP-FB. 

 

 

U1= 8,65 

mm,  

U2= 8,52 

mm 

 

UMP-FB = 9,18 

 mm 

 

Hình 14. Tấm có nẹp gia cường hộp, CSP-UB. 

 

 

U1 = 11,65 

mm, 

 U2 = 11,6 

mm 

 

 

UMP-UB = 12,34 

 mm 

Hình 15. Tấm có nẹp gia cường chữ L, CSP-LB. 

Kết quả biến dạng tại hai điểm mép 

ngoài cùng của trọng vật giữa mô phỏng và 

thí nghiệm được tổng hợp ở bảng 5. 

Kết quả mô phỏng tất cả các tấm kết cấu 

đều có biến dạng, đều ở hai đầu vị trí tiếp xúc 

của trọng vật và ở đây cũng chịu lực tác dụng 

lớn nhất. Tuy nhiên hình dạng mô phỏng của 

tấm kết cấu không chính xác như thí nghiệm. 

Điều này là do dữ liệu về thuộc tính vật 

liệu composite của mô phỏng và thí nghiệm 

chưa giống nhau, các điều kiện ngẫu nhiên 

trong quá trình chế tạo mẫu và thí nghiệm 

chưa được đưa trọn vẹn vào bài toán mô 

phỏng. Nhưng rõ ràng kết quả mô phỏng đã 

thể hiện được bản chất của quá trình va đập, 

điều này giúp thực hiện được nhiều kết quả 

đánh giá độ bền va đập của tấm kết cấu tàu 

vỏ composite dựa trên mô phỏng mà không 

cần phải thí nghiệm mất nhiều thời gian và 

kinh phí. 
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Bảng 5. Giá trị biến dạng của tấm kết cấu sau khi bị 

va đập tại hai điểm đang xét. 

Tên mẫu 

 Biến dạng  

Thí 

nghiệm, 

[mm] 

Mô phỏng, 

[mm] 

Sai số, 

[%] 

CSP 
13,0 12,34 5,1 

13,7 12,34 9,9 

CSP-FB 
8,80 9,2 4,5 

8,89 9,2 3,0 

CSP-UB 
8,65 9,18 6,1 

8,50 9,18 7,7 

CSP-LB 
11,65 12,34 5,9 

11,60 12,34 6,0 

6. Kết luận 

Bài báo đã nghiên cứu độ bền của bốn 

dạng tấm kết cấu tàu vỏ composite dưới tác 

dụng va đập do rơi tự do của trọng vật ở độ 

cao khác nhau trong điều kiện thí nghiệm. 

Kết quả thí nghiệm cho biến dạng lớn nhất 

xảy ra tại hai điểm mép ngoài cùng của trọng 

vật tiếp xúc với tấm kết cấu khi va đập, nghĩa 

là động năng va đập tại vị trí này là lớn nhất. 

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy độ bền 

va đập của tấm kết cấu không có nẹp gia 

cường là thấp nhất, của tấm kết cấu có nẹp 

gia cường dạng hộp là cao nhất, như vậy rõ 

ràng độ bền của tấm kết cấu được quyết định 

bởi hình dạng và kích thước của nẹp gia 

cường. Đồng thời nghiên cứu cũng đã mô 

phỏng được kết quả thí nghiệm va đập này 

bằng phần mềm Abaqus, điều này giúp các 

nguyên cứu về sau có được nhiều kết quả về 

quá trình va đập do trọng vật rơi tự do lên tấm 

kết cấu tàu vỏ composite mà không cần phải 

thí nghiệm mất nhiều thời gian và kinh phí 
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Abstract--- In this research, the resistance of the traditional Vietnamese fishing vessels was studied numerically using 
computational fluid dynamics (CFD) approach and based on these results their hull forms were optimized. In this approach, finite 
volume method was used to discretize the governing equations for incompressible viscous flow around the vessel. The Reynolds-
Averaged Navier-Stokes equations (RANSE) were solved with the Realizable k- model and the SSTk- model. Moreover, the 
volume of fluid method was employed to capture the free surface. The SIMPLE algorithm was chosen to iterate the fields of the 
velocity and pressure. Two traditional typical Vietnamese fishing vessels named M1317A (Pattern 1), M1319 (Pattern 2) which 
were tested in towing tank by Vietnamese researchers were chosen as the pattern vessels to perform all computations. The stern 
shapes of two hulls are different with Pattern 1 has a stern bulb while Pattern 2 has a straight one. The total resistance, wave 
pattern, wake distribution on the propeller plane, and the streamlines of two hull forms of these fishing vessels were compared 
and showed that wave-making resistance was about twice as much as the frictional resistance, and the stern form of Pattern 2 
induces a more homogeneous nominal wake. And we found that Realizable k- model is more realizable and accurate. 

Keywords--- CFD, RANSE, Resistance, Hull Form Optimization, Vietnamese Fishing Vessel. 

I. Introduction

In Vietnam, the fisheries sector in general and the fishing fleet with over 120,000 vessels in particular are one of the key 
economic sectors, making an important contribution to the development of the country. However, most Vietnamese fishing 
vessels are small wooden hulls with a length of (15-20) meters and built based on folk experience without testing so their safety 
and exploitation efficiency have not been guaranteed. Therefore many studies related to optimal design, especially the prediction 
the resistance and optimization the hull forms, to improve the safety and exploitation efficiency of Vietnamese fishing vessels 
have been carried out for many years. Many methods to predict the resistance of fishing vessels have been developed. The 
experimental test is the most important and reliable approach for performance predictions of a ship. Unfortunately, conducting 
towing tank tests can be difficult, expensive, and, sometimes, time-consuming. Moreover, because of the impossibility to fulfill
the dynamic similarity in model tests, it is necessary to use the Froude method or Prohaska method to obtain the total resistance 
of the full-scale ship from its model test data. An alternative to the experimental tests is the computational fluid dynamics (CFD) 
approach which finds the ship flow numerically. Since it is typically turbulent, the use of Reynolds-Averaged Navier-Stokes 
(RANS) solvers is common in prediction. The turbulent free-surface flow computations around a ship have been studied by many 
studies [1-7].They provide important information in the preliminary ship design. In fact, CFD has played an important role in 
marine hydrodynamics. Many applied researches on CFD in naval architecture have been presented in CFD workshops on 
resistance, hull form optimization, propulsion, sea keeping and so on [8, 9]. Two recent reviews also provide us general 
perspectives of viscous ship flow prediction [10, 11]. Furthermore, there are two different approaches to capture the free surface 
wave: interface tracking and interface capturing. The volume of fluid (VOF) method [12] and the level-set method [13]which 
belong to the latter one have been widely employed for complex flows due to their robustness and efficiency [14].In this work, 
the VOF method implemented in a RANS solver, ANSYS Fluent 14.5, was employed to compute the flow fields of two typical 
Vietnamese fishing vessels. The flow around model ship at several Froude numbers was computed firstly to verify computational 
techniques. Then, these approaches utilize to simulate the flow past full-scale ship. Resistance, wave pattern and nominal wake at 
propeller plane of model and full-scale ship were interpreted and discussed. These data, especially, resistance components as well 
as the information of wave patterns, provide a specific insight to improve the hull form for reducing the resistance.

II. Computational method

2.1 Governing Equations 

The flow around the ship is governed by the conservations of mass and momentum (RANS) which can be expressed in 
Cartesian tensor form as follows as

( )
0i

i

u

x
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i j

i j ji i
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i i j j j j

u u uu up
g

t x x x
u u

x x x
(2)

309



Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 03-Special Issue, 2020

DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP3/20201310
ISSN 1943-023X                                                                                                   731
Received: 12 Jan 2020/Accepted: 15 Feb 2020

(a) Realizable k- , Pattern 2 (b) SST k- , Pattern 2

Figure 14: Nominal Wake Contour at Plane x/LWL = 0.45m of Pattern 1and Pattern 2

IV. Conclusions

The viscous free-surface flow around the Vietnam fishing vessels has been carried out by computations with RANS 
equations. The resistance and flow around the hull have been computed for model and full scale ship. The realizable k- coupled 
with standard wall function turbulence model is efficient and quite accurate when simulating the viscous flow past to the hull 
with free surface. The total resistance of experimental data use to validate computational results of Pattern 1. The deviation was 
0.18% when we employed a mesh with 8.3M computational cells at the Froude number 0.345. Since there exists no experimental 
data for the full scale ship resistance, computational data on an extremely fined grid which has21M computational cells are 
utilized to validate the resistance for full size ship. The deviation was 3%, compared to the results computed with the grid of 
8.3M cells. We compared the total resistance, wave pattern, wake distribution on the propeller plane, and streamlines of two 
typical forms of fishing vessel. The stern shapes of two hull forms in this work are different. Pattern 1 has a stern bulb while 
Pattern 2 has a straight one. The results show that the stern form of Pattern 2 induces a more homogeneous nominal wake. 
Furthermore, although the block coefficient of Pattern 2 (CB = 0.67) is bigger than that of Pattern 1 (CB = 0.59), the total 
resistance per unit displacement for Pattern 2 is smaller. Therefore, its energy consumption per unit displacement is evidently
smaller. To sum up, these results show why the Pattern 2 is currently widely used in the fishery of Vietnam. The results in this 
paper show that the CFD approach has made significant capabilities of solving the complex problems related to the turbulent 
flows with free surfaces past complex geometry such as ship hulls. In addition, if there is no significant flow separation, the 
realizable k- model results in more quite accurate and reliable results for the boundary layer is completely turbulent (artificial 
turbulence generation by wires in towing tank tests).
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Abstract. The present paper illustrates a numerical investigation on the failure behaviour of ring-stiffened cylinder subjected 
to external hydrostatic pressure. The published test data of steel welded ring-stiffened cylinder are surveyed and collected. Eight 
test models are chosen for the verification of the modelling and FE analyses procedures. The imperfection as the consequences 
of the fabrication processes, such as initial geometric deformation and residual stresses due to welding and cold forming, which 
reduced the ultimate strength, are simulated. The results show that the collapse pressure and failure mode predicted by the 
nonlinear FE analyses agree acceptably with the experimental results. In addition, the failure mode parameter obtained from the 
characteristic pressure such as interframe buckling pressure known as local buckling pressure, overall buckling pressure, and 
yield pressure are also examined through the collected data and shows a good correlation. A parametric study is then conducted 
to confirm the failure progression as the basic parameters such as the shell radius, thickness, overall length of the compartment, 
and stiffener spacing are varied.
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a b s t r a c t

This paper experimentally and numerically investigates the effect of repeated impacts on the response of
steel beams at room and sub-zero temperatures. Repeated dynamic impact tests were conducted on four
beam models. Both ends of the beam models were fixed onto a strong bed. Repeated impacts were
applied by releasing a knife-edge striker using a drop testing machine. The permanent deflections were
measured after each impact test. For the repeated impact tests at sub-zero temperature the models were
kept in cold chambers filled with dry ice and ethanol. The temperature histories were measured with
thermocouples attached to the models. Numerical analyses were also performed to predict the damages
done to the beams caused by repeated impacts. The calculations considered both the strain and strain
rate hardenings. The strain hardening was reflected by using the stressestrain relationships obtained
from the tensile tests of this study. However, the strain rate hardening was considered by adopting the
empirical equations proposed by other researchers. Comparison of the numerical predictions with those
of the test results showed reasonable agreements.

© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Ships and offshore structures can suffer from various types of
repeated impact loadings. Ship structures are prone to repeated
impulsive pressure loadings such as slamming, sloshing and green
water. For polar class vessels repeated mass impact loadings from
ice floes need to be considered. Offshore structures including
offshore wind turbines are subjected to repeated mass impacts
from attendant vessel collisions and to repeated slamming impacts
from wave actions. For offshore structures installed in cold region
and polar class vessels, in addition to the repetition of impact
loadings, the cold temperature effects on the structure responses
should be taken into account. However, these effects have not
explicitly been taken into account in relevant classification soci-
eties' rules.

For moderate impacts the kinetic energy of the striking object
can be dissipated due to inelastic deformation in the vicinity of the
contact. The plastic deformations can accumulate if the structure is
subjected to repeated impacts. This accumulation of permanent
deformations depends on both the severity of loads and the num-
ber of load repetitions. For the impacts causing plastic

deformations, the strain and strain rate hardenings need to be
properly incorporated in the numerical predictions. The experi-
mental information regarding strain hardening can be obtained
from the static tensile tests of the materials. However, to determine
how the strain rate affects the yield stresses of the materials, dy-
namic tensile tests need to be performed while changing the strain
rates. If appropriate equations are available relevant to strain and
strain rate hardenings, those equations can be utilised in the
theoretical analyses.

Several researchers have undertaken investigations of the
repeated impact effects on unstiffened plates at room temperature
[1e3]. Zhu and Faulkner [1] performed experimental and theoret-
ical analyses on two fully clamped rectangular plates in violent
contact with a rigid wedge under repeated loads at room temper-
ature. Two impacts were applied for each model in the experi-
ments, and a rigid, perfectly plastic material was assumed in the
numerical analyses. Huang et al. [2] performed repeated mass
impact tests to examine the pseudo-shakedown behaviour of six
square clamped mild steel plates. The impact tests were conducted
on a drop hammer rig using a hemispherical header. They found
that, for the axially restrained plate with repeated impacts, the
elastic strain energy absorbed in the structure increases with that
of the plastic deformation of the structure. Chae [3] also conducted
repeated lateral impact tests on four square mild steel plates that
were clamped on all edges. The striker was a mass of 160 kg with a

* Corresponding author. Tel.: þ82 10 3816 3546.
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shakedown state. However, it suggests that further experimental
and numerical investigations seem necessary to draw any firm
conclusion regarding the occurrence of the pseudo-shakedown
state.

5. Conclusions

This study reports the repeated lateral impact tests conducted
on four beam structures of DH36 grade steel. For each model five
identical impacts were repeatedly applied using strikers having a
knife-edge header. Two models were tested at room temperature,
and the other two were tested at sub-zero temperature
(about �50 �C). The following observations were made from the
experimental investigations:

- The permanent deflections at sub-zero temperature are smaller
than those of room temperature tests, which was confirmed by
Min et al. [8].

- However, the increments of the permanent deflections can be
reduced regardless of the tested temperature when the number
of repeated impacts is increased.

Numerical investigations were also performed in this study. The
convergence tests were conducted to obtain the optimum mesh
sizes for the numerical analyses considering the accuracy of the
predictions and the efficiency of the computation. The numerical
analyses took into account not only the strain hardening by using
the tensile test results but also the strain rate hardening by
adopting the Cowper-Symonds plastic constitutive equation
together with the material constant proposed by Lee and Kim [10].
The following conclusions can be drawn:

- The numerical technique employed in this study can predict the
permanent deflections of beam structures subjected to repeated
lateral impacts at room and sub-zero temperatures with
reasonable agreement.

- As the number of impacts increases, the contact force increases
but the impact duration decreases significantly. In other words,

when the number of impacts increases the material can recover
the elasticity, which was confirmed by Huang et al. [2].

- When the beam is repeatedly impacted without releasing the
permanent deflections decreased dramatically and the deflec-
tion increments also decreased significantly comparing with
those of with releasing between impacts. It is premature to
conclude whether the beam reaches its pseudo-shakedown
state under repeated impacts. However, it suggests that
further experimental and numerical investigations seem
necessary to draw any firm conclusion regarding the occurrence
of the pseudo-shakedown

The results of this study can be applied to the structural design
of polar class vessels subjected to repeated mass impacts from ice
floes and of offshore structures including offshore wind turbines
subjected to repeated mass impacts from attendant vessel colli-
sions especially those installed in cold region. However, further
investigations are necessary especially on the effects of the repe-
tition of impact loadings and sub-zero temperature for severe im-
pacts causing the fracture of the impacted structures.
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a b s t r a c t

This paper presents the results of experimental investigation on the elasticeplastic response of steel
unstiffened wedges with dead-rise 10� subjected to repeated impulsive pressure loadings. Repeated drop
tests were performed with both wedge thickness and drop height varied. The pressure and histories were
recorded during the tests and the permanent deflections were measured after every drop. Using the
recorded test result, the effects of flexibility of wedges and repetition have been investigated. From the
pressure history obtained from the tests the characteristics of the impulses were identified. Numerical
simulations of the tests were made using the measured pressure history and the permanent deflection
predictions were compared with those of the experiments.
© 2018 Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of Society of Naval Architects of Korea. This is an
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

1. Introduction

Marine structures are prone to suffer from various types of
impulsive pressure loadings including slamming, sloshing and
greenwater. A common aspect of these impulsive pressure loadings
is their repetition. Even in a single storm ships and offshore
structures can be affected several times leaving permanent de-
flections over the impacted region. Several researchers including
Yamamoto et al. (1985), JAIC (1997), Buchner and Voogt (2004),
MAIB (2008), reported structural damages due to slamming.
Recently, many Floating Offshore Wind Turbines (FOWTs) have
been installed in deep waters. Severe impulsive loadings due to
slamming can act on FOWTs, consequently, their appearances and
structural strengths might deteriorate because of repeated slam-
ming loadings.

Several researchers have shown interests in the structural re-
sponses under a single pressure impact. Since Weinig (1936)
extended the Wagner's theory to investigate the effects of the
elasticity of the impacted structure on the impulsive pressure due

to slamming, many researchers have investigated the elasticity ef-
fects. Recently, Luo et al. (2010) have performed numerical simu-
lations of the hydro-elastic responses of rigid and flexible flat
stiffened panels under slamming loads using a commercial com-
puter code. Greenspon (1956) compared the structural responses
obtained from the sea tests of the United States Coast Guard Cutter
Unimak using his analytical elastic predictions. Pegg et al. (1988)
performed Finite Element (FE) analysis using the measured pres-
sure history and compared the predicted strains with themeasured
values obtained from the bow-flare slamming pressure recording
from the sea trial of the research vessel CFAV QUEST.

Some researchers reported their experimental and theoretical
works that investigated the effects of repetition on the extent of
damage to the impacted structures. Chuang (1970) performed
consecutive drop tests using a 1/4-scale ship bottom structural
model with a 10� dead-rise angle. He measured the central per-
manent deflection after every impact. After the fourth drop, the
permanent deflection increased by 54%. Caridis and Stefanou
(1997) numerically studied the effects of several load impacts on
an unstiffened wedge. The amplitude of the applied impulsive
pressure was 1.5 times the static collapse value of the wedge. The
permanent deflection increased by approximately 40% after the
fourth impact.

In most of the classification rules, the slamming impulsive
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slamming. When the same quasi-static load is applied several
times, the permanent set cannot be increased. Therefore, to take
into account the damage accumulations in the structural design,
dynamic approaches need to be employed. The test results listed in
Table 9. Generally, if the duration of the non-dimensional pres-
sure(TP/TN) is less than 1, the behavior of the structure is deter-
mined by the magnitude of the impulse irrespective of the
magnitude and duration of the maximum impact pressure. On the
other hand, if the duration of the non-dimensional pressure is
greater than 1, the behavior of the structure depends on the
magnitude of the peak pressure.

If the duration of the pressure is similar to the natural period of
the structure, the behavior of the structure is affected by the
magnitude and duration of the peak pressure.

6. Conclusions

A series of consecutively repetitive free wet drop tests was
performed to determine the effects of elasticity and plasticity on
the slamming load using steel unstiffened wedges with dead-rise
10� and thicknesses 3, 5 and 8mm. The drop heights were 1.0m
and 1.7m.

The accumulated deflection deformation due to consecutive wet
free drops was approximately 1.6e4.0 times that of the first drop at
the centre of the wedge bottom wedge, which depended on both
the drop height and wedge thickness.

The wet free drop test results can be used into structural design
formulation, and the rigorous estimation of the slamming impact as
a basic design variable offers the possibility of providing some
design techniques for most offshore structures, including ships,
FOWTs, and similar structures, to prevent severe cumulative
structural damage.

Repeated wet drop tests performed in this study indicate that
the increment of the permanent set cannot be neglected, and a
dynamic approach needs to be employed to consider this
phenomenon.

Dynamic nonlinear analyses were also conducted using the
ABAQUS software. In the analyses, the loadings obtained from the
drop tests were input. The accuracy of the numerical predictions
was acceptable. However, further study is necessary to improve its
accuracy and reliability, and additional experiments under the
same test conditions are required for the error analysis.
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Table 9
Effects of repetition on peak pressure and duration and permanent deflection.

No. of Repetition Ppeak=PC t=Tn;w d=t

1 1.269 0.061 0.040
2 1.318 0.159 0.013
3 1.299 0.128 0.105
4 1.377 0.189 0.106
5 1.663 0.134 0.165
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1 Introduction

During the last two decades, high-strength aluminium alloys 
have been widely and increasingly applied to marine struc-
tures including high-speed crafts and offshore structures 
owing to their low weight and non-corrosive properties. In 
addition, the energy absorption capacity per-unit-density 
of aluminium is high as compared to conventional steel. 
To gain a better understanding of the impact problem and 
develop reliable design tools, it is important to thoroughly 
understand the material and structural dynamic behaviour 
of structures under extreme loadings that were built using 
aluminium alloys.

During their service life, marine structures tend to be sub-
jected to repeated impulsive pressure loads due to slamming, 
sloshing, and green water. From these, only the repeated 
impulsive pressure loading due to slamming will be consid-
ered in this study. Even in a single storm, ships or offshore 
structures can be impacted owing to the repeated occurrence 
of slamming, which leaves permanent sets at the impacted 
region and the repetition of these slam impact loads over 
time may then lead to serious damage to the structures. To 
date, no design guidance regarding the allowable perma-
nent set due to slamming has been published. However, it 
is necessary to be able to estimate the permanent set for a 
more deliberate design of marine structures, particularly for 
high-speed vessels, for withstanding slamming.

Nowadays, high-speed vessel designs strongly rely on 
semi-empirical design methods provided by classifica-
tion societies [1–3]. The slamming impulsive pressure is 

Abstract This study investigates the response of marine 
aluminium-alloy plates to repeated impulsive pressure load-
ings due to slamming.  The numerical simulations performed 
using the ABAQUS commercial software package were 
validated against relevant experimental data from the open 
literature. In the calculations, linear strain hardening was 
applied and no strain-rate hardening was considered owing 
to the insensitivity of the aluminium alloys to strain rate. 
The triangular pressure  pulses with linear decay and isos-
celes are idealised for water-pressure impact profiles. A fully 
clamped unstiffened plate made of Al 5083-O with practical 
plate slenderness ratios is considered. The effect of the typi-
cal heat-affected zone is also numerically evaluated. Simple 
yet accurate closed-form equations for the prediction of the 
permanent set evolution of the plates due to repeated impul-
sive pressure loadings are derived  based on the parametric 
study results. The results showed that the permanent set of 
plates was significantly increased for the first few repeated 
impulsive pressure loadings, while later, the total permanent 
set tended to have certain values regardless of the impulsive 
pressure and aspect ratio. Therefore, this indicates that the 
effect of the repetition of impulsive pressure loadings cannot 
be neglected in marine structural designs.
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A B S T R A C T

This paper presents experimental and numerical investigation results for the plastic response of steel grillages,
represented by one longitudinal stiffener and two transverse stiffeners of stiffened plates, used on ships or
offshore structures under repeated mass impacts. The repeated mass impact scenario adopted in this paper could
represent the repetition of impacted loads on marine structures due to contact with ice floes and floating objects
during service. Repeated impact tests on grillage models at room and sub-zero temperatures (−50 °C) were
conducted by releasing a knife-edge striker using a drop testing machine. The ends of the grillage models were
firmly fixed onto a strong bed with support fixtures. To evaluate the repeated impact performance of the tested
models, permanent deflections were measured after each impact test. Additionally, numerical simulations were
performed using the commercial software package ABAQUS/Explicit to predict the extent of damage to the
tested models caused by repeated impacts. In the calculations, the material properties of tested models were used
to determine the strain hardening and strain rate hardening model using the equations recently proposed by the
authors. Also, a simple analytical approach has been proposed to predict the damage evolution of the grillage
subjected to repeated mass impacts. Reasonable agreement was achieved between the predictions and test re-
sults. The results showed that when the structure was repeatedly impacted, permanent deflections of the grillage
significantly increased with increasing impact force. The permanent deflections tended to have certain values
when the number of impacts increased. Based on the numerical results (which were substantiated with the
experimental results), further calculations were then carried out to examine impact responses in greater detail
and assess the effects of variations in boundary conditions and strain rate definitions on the response of grillages
to repeated mass impacts.

1. Introduction

Ships and offshore structures are prone to damage from various
repeated impact loadings such as slamming, sloshing, green water, and
ice impacts. For polar vessels, the structural loading of concern is re-
peated lateral impact from contact with ice floes. It is known that
plastic deformations can accumulate if the structure is subjected to
repeated impacts. The accumulation of permanent deformations de-
pends on the severity of loads, the number of load repetitions and
temperature. However, its effect on the extent of damage has not yet
been fully investigated and is not explicitly taken into account in the
relevant rules of classification societies.

Repeated mass impact tests at room temperature were reported by
several studies investigating the responses of unstiffened steel and
aluminium alloy plates [1–4], steel and aluminium alloy rod [5,6], steel
single beams [7,8], and the crack behaviour of steel beams [9]. Zhu and
Faulkner [1] performed experimental and theoretical analyses of two

fully clamped rectangular plates under repeated load by a rigid wedge
under violent contact. Two impacts per each model were applied in the
experiments. Huang et al. [2] performed repeated mass impact tests to
examine the pseudo-shakedown behaviour of six square clamped mild
steel plates. The impact tests were carried out on a drop hammer rig
using a hemi-spherical header. Chae [3] also conducted experiments on
four unstiffened square mild steel plates with clamped edges subjected
to three repeated lateral impacts. Ghajar et al. [4] have experimentally
and numerically investigated the response of an aluminium plate sub-
jected to repeated low-velocity impacts using a drop testing machine.
Seifried et al. [5] and Minamoto et al. [6] have reported experiments on
repeated longitudinal impacts of a steel sphere on steel and aluminium
alloy rods. Cho et al. [7] reported repeated lateral impact tests on two
single beams made of DH32 grade steel together with numerical in-
vestigation results. Five impacts per each model were applied in the
experiments. Truong et al. [8] have also experimentally and numeri-
cally investigated the response of two LT-FH32 grade steel single beams

https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2017.11.007
Received 5 March 2017; Received in revised form 15 August 2017; Accepted 14 November 2017

Corresponding author.
E-mail addresses: truongdacdung@ntu.edu.vn (D.D. Truong), hkshin@ulsan.ac.kr (H.K. Shin), srcho@ulsan.ac.kr (S.-R. Cho).

429



grillage members should be considered to appropriately evaluate
structural response under repeated impacts.

6. Conclusions

This study conducted the experimental and numerical investigations
into the response of grillages under repeated mass impacts at room and
sub-zero temperatures. In the experiments, tensile tests were performed
to obtain the mechanical properties of the test model materials.
Repeated mass impact tests were successfully conducted on four steel
grillages at room and sub-zero temperatures (−50 °C). Numerical
analyses for the tested models were also performed using the ABAQUS
software package. In addition, a simple analytical approach has been
developed to predict the damage extent of the middle longitudinal
beam of the grillage structure subjected to repeated mass impacts. The
experimental results can be used to substantiate any theoretical or
numerical work related to the damage to polar vessels and offshore
structures. Based on the results of this study, the following conclusions
can be drawn:

- Permanent deflections increased gradually as the number of re-
peated impacts increased, whereas the permanent deflection incre-
ments decreased significantly, which has been confirmed by Cho
et al. [7] and Truong et al. [8]. Moreover, as temperatures de-
creased, the permanent deflections and deflection increments also
decreased. However, a pseudo-shakedown state was not experi-
mentally and numerically achieved.

- As the evolution of repeated impacts progresses, contact force in-
creases, while impact duration gradually decreases. The rebound
velocity of the striker also increased. Striker rebound is caused by
the elastic spring-back of the impacted structure. Therefore, increase
in rebound velocity lead to increases in material yield strength of the
material increased, which has been confirmed by Huang et al. [2],
Cho et al. [7], Truong et al. [8], and Johnson [29].

- Nonlinear finite element analyses using the commercial software
package ABAQUS were undertaken. Numerical results were com-
pared to test results to predict the extent damage to structures from
repeated impacts. In the calculations, the material properties of the
tested models were used to determine the strain hardening and
strain rate hardening models, using the recently proposed equations
of Cho et al. [19]. It was confirmed that the numerical modelling
technique developed in this study can predict the extent of damage
to a tested model subjected to repeated mass impact.

- The effects of different boundary conditions (such as fully clamped,
fully pinned, and real constraints) for transversely supported beams
and extra longitudinal beams on the dynamic impact responses of the
tested models were evaluated. It is concluded that the real boundaries
(implying interactions between surrounding elements and the mid-
longitudinal beam) produce a good agreement with experiments in
terms of permanent deflection as the test models consist of the trans-
verse beams that interacted with the longitudinal beam.

- Reasonable agreement between the analytical prediction and test
results of the grillage was archived for a couple of initial impacts,
while an overestimation of the permanent deflection for the sub-
sequent impacts was observed. The discrepancies are presumably
due to the simple boundary conditions assumed and the negligence
of the energy dissipation by the elastic vibration of the grillage
structure. For more rational marine structural design against re-
peated mass impacts, further improvements of the proposed analy-
tical method seem required.

The results of this study can be applied to the structural design of
marine structures subjected to lateral mass impacts. However, further
investigation appears to be necessary, especially with respect to the
effects of repeated impact loadings and sub-zero temperatures on severe
impacts that cause fractures in impacted structures.
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a b s t r a c t

This paper presents the experimental and numerical investigation results of the response of low-
temperature steel (LT-FH32 grade steel) beams under repeated impacts at room temperature and a
single impact at a sub-zero temperature. After conducting tensile tests at room and sub-zero, repeated
impact tests were conducted on two clamped single-beam models at room temperature, and single-
impact tests of two other clamped single-beam models were conducted at �50 �C. The single and
repeated impact tests were conducted by releasing a knife-edge striker using a drop testing machine. The
permanent deflection of the model measured after each impact gradually increased with increasing
number of impacts. Under the reduced temperature, the permanent deflection of the models slightly
decreased. The numerical analyses were also performed to predict the damage response of the tested
single-beam models. A comparison of the numerical prediction with those of experiments showed quite
reasonable agreement.
© 2017 Society of Naval Architects of Korea. Production and hosting by Elsevier B.V. This is an open access

article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

1. Introduction

Recently, the Liquefied Petroleum Gas (LPG) carrier sector has
emerged as a newhope in the shipping and shipbuilding industries.
LPG carriers (see Fig. 1, described as a mid-cross section), unlike
general cargo ships, especially with regard to the characteristics of
the cargo to be transported carry the possibility of causing a serious
accident in the surrounding environment by the diffusion, explo-
sion or evaporation of leaked gas; thus, the study of the impact
resistance of the primary and secondary barriers for cargo is
important. However, in this paper, the study is primarily related to
the secondary barrier.
Because the transportation of gas is hazardous for many reasons

of potential danger such as impact resistance and various re-
quirements mechanical properties of the steel material are regu-
lated by the International Maritime Organization within
International Gas Carriers code (IMO, 1993). To prevent the corro-
sion of steel used in LPG ship structures, Low-Temperature steel
(LT), which has a higher amount of nickel (Ni), was considered to
improve toughness at low temperature from �30 �C to �196 �C.

Therefore, to preserve the LPG cargo, the evaluation of the impact
resistance of hull structures such as primary and secondary barrier
structures made of low-temperature steel has become important.
During its service life, ships and offshore structures including

LPG carriers may be exposed to various loading conditions such as
slamming, sloshing, green water and mass impacts and, especially
repeated lateral impacts from ice floes and/or floating objects. It is
known that plastic deformations accumulate if the structure is
subjected to repeated impacts. Accumulation of permanent de-
formations depends on the severity of loads and the number of load
repetitions in addition to the strength of the material used in
fabricating the structures.
Several researchers have investigated the effect of repeated

impact on steel structures (Zhu and Faulkner, 1996; Huang et al.,
2000; Seifried et al., 2005; Chae, 2008; Minamoto et al., 2011;
Henchie et al., 2014; Cho et al., 2014). Some of them (Zhu and
Faulkner, 1996; Huang et al., 2000; Seifried et al., 2005; Chae,
2008; Minamoto et al., 2011; Cho et al., 2014) focused on
repeated mass impacts, whereas others (Henchie et al., 2014) are
related to repeated uniform blast loads. In Zhu and Faulkner (1996),
Huang et al. (2000) and Chae (2008), unstiffened plates made of
mild steel have been employed to investigate repeated impact re-
sponses at room temperature, whereas Seifried et al. (2005) and
Minamoto et al. (2011) considered rod models made of DIN S235
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in which they decreased faster in the case of the lower impact
velocity than in the higher impact velocity case.
- The numerical analysis model developed in this study can pre-
dict the permanent deflections of beam structures subjected to
repeated lateral impacts at room temperature and a single
impact at sub-zero temperatures with reasonable agreement.
- As the number of impacts increases, themaximum contact force
increases but the impact duration decreases significantly. In
other words, when the number of impacts increases the mate-
rial can recover the elasticity; this was confirmed by Huang et al.
(2000).
- Smaller deflections can be observedwhen the impact location is
near the supports owing to the higher stiffness of the impact
location, and smaller rotations occur, resulting in decreased
deflection of the beam.
- The numerical simulation results are very sensitive to themeans
by which the supports are modelled. As expected, the full model
similar to the experimental models gives a better prediction of
the plastic behaviour of the beam under repeated mass impacts.
- The effect of strain rate hardening is numerically investigated. It
is observed that in this particular study, the strain rate hard-
ening definition considering coefficient of Cowper-Symonds
equation, D as a constant during impact, was insignificantly
affected to the accuracy of numerical simulations. However,
when the method of predicting D that varied with true plastic
strain was applied, underestimation of deflection was observed
for all impact events, and the maximum permanent deflection
and its increment were considerably decreased.

The investigation results of this study can be applied to the
structural design of marine structures subjected to lateral mass
impacts. However, further investigation seems to be necessary,
especially on the effects of the repetition of impact loadings and
sub-zero temperatures for severe impacts causing the fracture of
impacted structures.
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ABSTRACT
Marine structures are subjected to slamming loads characterised by high hydrodynamic pressure within
short time durations. Such loads can cause local and global damages to structures. This paper, which is
Part I in a series, reports a numerical investigation of slamming loads acting on flat stiffened plates and
their dynamic response. The nonlinear explicit finite element code LS-Dyna with the Multi-Material
Arbitrary Lagrangian-Eulerian (MMALE) solver was adopted to simulate the slamming impact on marine
structures. The numerical method was validated by the relevant experimental data from the open
literature in a comparison of slamming pressure and deflection data, as well as existing formulations.
The Eulerian formulation was applied to describe the fluid flow, and a Lagrange formulation was
employed to model flat stiffened plates. A penalty coupling algorithm was utilised to realise the fluid-
structure interaction (FSI) between the plate and the fluid. Bilinear strain hardening with no strain-rate
hardening and effect of the heat-affected zone (HAZ) were considered for the numerical simulation of
the aluminum model, while nonlinear strain hardening and strain-rate hardening were adopted to
verify the steel models. Effects of key influenced parameters such as water impact velocity, material
behaviour, and air cushion on the slamming response were addressed accordingly. Additionally, a
simulation of water hitting structure was proposed to investigate the slamming load characteristics
acting on the bottom decks of offshore structures. As the next paper in this continuing series, Part II
will present empirically derived formulations for prediction of slamming loads based on extensive
parametric studies of actual scantlings of offshore structures, using the simulation methodology of
water hitting proposed herein in Part I.
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Highlights

. Wet drop tests on steel and aluminum flat stiffened plates
were successfully simulated using the ALE method, and
reasonable comparisons with experimental pressure and
deflections were presented.

. The effects of main parameters such as water impact vel-
ocity, strain-rate hardening, HAZ, and air cushion on slam-
ming loads and structural responses were investigated.

. A simulation strategy for water hitting flat stiffened struc-
tures is reasonably proposed for investigation of the charac-
teristics of slamming loads acting on a bottom deck of
offshore structures.

1. Introduction

During service, ships and offshore structures are commonly
exposed to impact pressures induced by slamming, sloshing
and green water phenomena. Based on the region impacted
by water, slamming events can be classified into three types
of slam loads, namely bottom, flare, and stern slamming.
When slamming occurs, structures are likely subjected to a

slamming load with high pressure and short time duration.
This load can cause local and global damages to structures.
In the present study, bottom-type slamming (slamming acting
on flat structures with zero or very small dead-rise angle) is
investigated. In addition to slamming impacts on ship struc-
tures, slamming loads on the bottom deck hull of a semi-sub-
mersible drilling rig and/or the topside platform of spar
structures also need to be studied.
Many researchers thus far have studied slamming pressure

on a rigid wedge penetrating the wave surface at a prescribed
velocity. From the 1930s, based on potential theory, Von Kar-
man (1929) analytically studied water entry problems. Then,
Wagner (1932) proposed a new approach to the study of the
water entry of two-dimensional bodies with small local dead-
rise angles under the assumption of the potential-flow problem
without gravity and the absence of air cavity formation during
impact. Subsequently, other researchers (Dobrovol’skaya 1969;
Hirano and Miura 1970; Cointe and Armand 1987; Zhao and
Faltinsen 1993) have studied slamming problems based on
Wagner’s theory, and some developed methods have also
been reported (Greenhow 1987; Howison et al. 1991).
It was found that the shape of the impacted body surface

strongly affects slamming loads in terms of peak, duration,
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Appendix. EOS model for fluid and penalty
coupling method.

The Gruneisen equation of state defines pressure for compressed materials
as Eqs. (A.1) and (A.2).

p =
r0C

2m 1+ 1− g0
2
m− a
2
m2

1− (S1 − 1)m− S2
m2

m + 1− S3
m3

(m+ 1)2
2 + (g0 + am)Ei (A.1)

and for expanded materials as

p = r0C2m+ (g0 + am)Ei (A.2)

where m = (ri/r0)− 1
The polynomial equation of state, linear in internal energy per initial

volume is given in Eq. (A.3).

p = C0 + C1m+ C2m2 + C3m3 + (C4 + C5m+ C6m2)Ei (A.3)

where C, S , S , S , g0 and a are the constants; C (i = 1–6) is the hydrodyn-
amic constant; r0 is typically the density in the nominal or reference state,
usually a non-stress or non-deformed state, and ri is the current density;
ri/r0 is the ratio of current density to reference density, which equals
the current normalised volume, and E is the internal energy per unit refer-
ence volume calculated by LS-Dyna.
The initial internal energy E and initial relative volumeV were set at t

= 0 moments. Detailed definitions of the parameters in Eqs. (A.1) to (A.3)
along with their values for water and air are shown in Table A.1.
The penalty-based coupling treats the FSI problem between a structure

(Lagrangian formulation) and a fluid (ALE formulation). It allows fluid to
flow around the contact surface of a Lagrangian structure but not penetrate
the contact surface. And at the same time, the ALE algorithm will search
for the elements intersected or overlapped between the Lagrangian parts
and the ALE multi-material groups. Then, in the remap step, it computes
the penetration distance of the Lagrangian surface across the ALE material
surface. The penalty coupling behaves like a spring-damping system, and
its magnitude is calculated proportionally to the penetration and spring
stiffness as in Eq. (A.4).

F = ksdni = f
KA2

V
dni (A.4)

where k is the critical contact stiffness; d is the penetration distance; K is
the bulk modulus of the fluid element; n is the unit normal vector at the
contact point in the Lagrangian segments; f represents the user-supplied
scale factor for the interface stiffness; A is the structure element face
area, and V is the volume of the fluid element that contains the master
fluid node.

Table A.1. EOS coefficients of fluid models.
*EOS_Linear_Polynomial *EOS_Gruneisen

Parameter Air Parameter Water
Density, ρ [kg/m³] 1.225 Density, ρ [kg/m³] 1,000
C [MPa] 0.0 Sound speed of fluid, C [mm/s] 1,480E

+3
C [MPa] 0.0 S [-] 1.921
C [MPa] 0.0 S [-] −0.096
C [MPa] 0.0 S [-] 0.0
C [-] 0.4 γ [-] 0.35
C [-] 0.4 First-order volume correction,

a [-]
0.0

C [-] 0.0 Initial internal energy, E [MPa] 0.2895
Initial internal energy, E
[MPa]

0.25 Initial relative volume, V [-] 1.0

Initial relative volume, V [-] 1.0
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A B S T R A C T   

This paper presents a benchmark study on the slamming responses of offshore structures’ �at- 
stiffened plates. The objective was to compare the �uid-structure interaction (FSI) simulation 
methodologies, modeling techniques, and established researchers’ experiences in predicting 
slamming pressure. Three research groups employing the most common commercial software 
packages for numerical FSI simulations (i.e. LS-Dyna ALE, LS-Dyna ICFD, ANSYS CFX, and Star- 
CCM+/ABAQUS) participated in this study. Wet drop test data on �at-stiffened aluminum plates 
of light-ship-like bottom structures available in the open literature was utilized for validation of 
the FSI modeling. A summary of the experimental conditions including the geometry model and 
material properties, was distributed to the participants prior to their simulations. A parametric 
study on �at-stiffened steel plates having actual scantlings used in marine installations was 
performed to investigate the effect of impact velocity and plate rigidity on slamming response. 
The FE simulation results for the total vertical forces acting on the stiffened plates and their 
structural responses to those forces, as obtained from the participants, were analyzed and 
compared. The reliable and accurate predictions of slamming loads using the aforementioned 
commercial FSI software packages were evaluated. Additionally, equivalent static slamming 
pressures resulting in the same permanent de�ections, as observed from the FSI simulations, were 
reported and compared with analytical models proposed by the Classi1cation Standards DNV and 
existing experimental data for calculation of the slamming pressure. The study results showed 
that the equivalent load model depends on the water impact velocity and plate rigidity; that is, 
the equivalent static pressure coef1cient decreases with an increase in impact velocity, and in-
creases when impacting structures become stiffer.   
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[42] Ringsberg JW, Andrić J, Heggelund SE, Homma N, Huang YT, Jang BS, et al. Report of the ISSC technical committee II.1 on quasi-static response. In: 

Kaminski ML, Rigo P, editors. Proceedings of the 20th international ship and offshore structures congress (ISSC 2018), vol. 1. IOS Press BV; 2018. p. 226–31. 
[43] Shin HK, Kim S-C, Cho S-R. Experimental investigations on slamming impacts by drop tests. J Soc Nav Archit Korea 2010;47(3):410–20 [Korean]. 
[44] Huera-Huarte FJ, Jeon D, Gharib M. Experimental investigation of water slamming loads on panels. Ocean Eng 2011;38:1347–55. 

D.D. Truong et al.                                                                                                                                                                                                      

436



Marine Structures 79 (2021) 103039

Available online 5 June 2021
0951-8339/© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Development of simpli�ed method for prediction of structural 
response of stiffened plates under explosion loads 

Dac Dung Truong a b, Beom-Seon Jang b *, Han-Baek Ju c 

a Department of Engineering Mechanics, Nha Trang University, 02 Nguyen Dinh Chieu Str., Nha Trang City, Viet Nam 
b Research Institute of Marine Systems Engineering, Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Seoul National University, 01 
Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, 08826, South Korea 
c Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, College of Engineering, Seoul National University, 01 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
08826, South Korea   

A R T I C L E  I N F O   

Keywords: 
Finite element analysis (FEA) 
Empirical formulation 
Explosion load 
Single degree of freedom method (SDOF) 
Stiffened plate 

A B S T R A C T   

During their lifetime, marine structures may be exposed to accidental loadings such as from 
collisions or explosions, as well as environmental loadings such as from slamming, sloshing and 
green water. Such loadings can cause damage to structures. Therefore, to minimize such damage, 
advanced and robust design guidelines should be formulated. Among those loads, in this study, 
explosions imparting an impulsive pressure loading containing a rapid increase in pressure and a 
short duration that can cause serious casualties, property losses, and marine pollution were 
considered. In this paper, a practical and robust method for damage assessment of marine 
structures exposed to explosion loads based on a single degree of freedom (SDOF) system and 
numerical simulations is proposed. The SDOF method was improved by introduction of new and 
better idealization resistance for the system and consideration of the effect of strain-rate, and 
subsequently was veri�ed by a numerical method developed using the commercial ABAQUS 
software package. The numerical method was itself validated by comparison with relevant pulse 
pressure test data available in the open literature (good correlation was shown). Based on the 
validated numerical models, a rigorous parametric study of the structural response of stiffened 
plates having actual scantlings of offshore structures was performed. The numerically obtained 
maximum deformations were compared with the results from the improved SDOF method in a 
parametric study, and the variation of both methods was veri�ed. Finally, simple yet accurate and 
reliable formulations for prediction of structural response were empirically derived. These for-
mulations are expected to be usefully employed as a �rst-hand tool for prediction of damage 
extent of marine structures (including offshore structures) due to explosion loads.   

1. Introduction 

Given the simplicity of their fabrication and excellent strength, stiffened plates are widely used for marine structures including 
ships and offshore structures. They normally consist of a plate with equally spaced stiffeners welded on one side, often with inter-
mediate transverse stiffeners or bulkheads. During their lifetime, such structures may be exposed to accidental loadings such as from 
collisions or explosions, as well as environmental loadings such as from slamming, sloshing and green water. Among such loads, 
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A B S T R A C T   

This is Part II in a series of papers. Part I [1] investigated the slamming responses of flexible flat 
stiffened steel and aluminum plates using the nonlinear explicit finite element code LS-Dyna with 
the Multi-Material Arbitrary Lagrangian-Eulerian (MMALE) solver. Subsequently, a simplified 
finite element FSI model of water hitting structures that is realistically close to the slamming 
phenomenon occurring on the bottom part of offshore structures was proposed. The proposed FSI 
methodology presented in Part I was verified by comparison with the relevant test data. It was 
evident that the use of the proposed numerical method presented in Part I was very effective for a 
benchmarking investigation of slamming load considering the hydroelastic effect. However, the 
method required much effort in terms of computation time and power analysis resources. The 
present study, Part II, aimed, as an alternative to the FSI analysis approach, to develop empirical 
formulae for prediction of slamming loads acting on deformable flat stiffened plates used in 
marine applications. This paper begins by describing the limitations of the existing approaches 
based on theoretical, experimental and even numerical studies conducted in the past for esti-
mation of slamming loads. Next, it presents, based on the simulation methodology developed in 
Part I, rigorous parametric studies that had been performed on actual scantlings of marine- 
seagoing structures. The effects of structural geometry and water impact velocity on slamming 
pressure are then investigated in detail. Subsequently, the parametric results are analyzed and 
utilized to derive empirical formulations for the prediction of slamming loads acting on flat 
stiffened plates of marine structures. The accuracy and reliability of the proposed formulations 
are established by comparison with the results of the test and other existing formulations. The 
proposed formulations are expected to be used for the purposes of the design without any time- 
consuming FSI analysis of advanced and optimal structures that are robust to slamming.   

1. Introduction 

Marine structures are commonly exposed to impact pressures induced by the slamming phenomenon. For seagoing marine vessels, 
slamming events likely occur by way of structures’ exposure to impact impulses from water. Meanwhile, for offshore platforms, water 
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considering the real load conditions in addition to the properties of the structures under high rate loading. 
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A B S T R A C T   

During their service, ice-class vessels are exposed to ice collision loads. Precise estimation of such ice loads is 
essential to the design of ice-class vessels. Due to difficulties encountered in real measurement of ice loads, a 
simple yet logically straightforward method, namely the influence coefficient method (ICM), has been widely 
employed to convert strain data to ice pressures. However, the method’s accuracy and reliability depend on how 
strain gauges are arranged and load cells are divided accordingly. This study investigated those aspects in order 
to enhance the accuracy and reliability of the ICM in estimating ice loads incurred in collisions of ice with 
offshore structures. It began by developing a numerical model of level ice-structure interactions. For this, an ice- 
material model applying the Drucker-Prager (DP) plasticity model combined with an element erosion technique’s 
simplified damage mechanics was developed. The developed numerical model was verified by comparing its 
results with the relevant model test data and corresponding numerical results available in the open literature, 
and good agreement was achieved. Next, the present study performed, based on the numerical simulation 
strategy thus validated, simulations of level ice collisions with actual offshore structures showing inflexible and 
deformable behaviors. Subsequently, a finite element (FE) model of the structures’ instrumented area, which is 
the same as the scantling used in the ice collision simulation, was developed to construct an influence coefficient 
matrix for the ICM. The structural responses, including stress/strain data and ice-contact pressure observed 
numerically, were then applied to an investigation of the ICM capability. The effects of the strain gage ar-
rangements and corresponding load cells on the estimation of the local ice pressures acting on actual offshore 
structures were demonstrated. The proposed procedure is expected to provide insights into how the ICM can be 
improved in reliably and cost-effectively estimating ice loads on ice-class offshore structures.   

1. Introduction 

Due to global warming, Arctic sea ice is melting rapidly, potentially 
resulting in the opening of a new Arctic transport route that significantly 
shortens the distance between Europe and Asia (Melia et al., 2017). 
Given such an Arctic route and the access thus afforded to the Arctic 
environment, the possibility of developing vast amounts of submarine 
energies such as oil and gas will be increased. In fact, according to a 
report by the US Geological Survey, about 22% of the world’s untapped 
energy reserves is beneath the Arctic Ocean. In this context, the demand 
for ships and offshore structures with supporting ice-breaking vessels for 
operation in the partly ice-covered Arctic region has increased. Arctic 
engineering is, in turn, crucial to the enhancement of the structural 

designs of the necessary structures. 
Because sea ice is well characterized by the location, time of year, 

and environmental conditions, the ice properties would be different and 
have a strong effect on ice loads acting on vessels. Therefore, various 
types of ice should be carefully considered in the design stage of such 
vessels (Kim et al., 2019). Vessels navigating on continuous ice cover 
experience high resistance, because they need to break down and push 
out ice sheets. Fig. 1(a) shows a photograph of an ice-class ship navi-
gating in continuous ice cover with the attendant interactions due to ice 
failures and rotating ice floes at the ship’s sides. 

Precise estimation of ice loads is essential for the reliable design of 
offshore structures operating in polar regions. Ice loads are a key factor 
in determination of other design parameters such as hull structures and 
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Abstract
The structural elements of T-joints which include skin and stringer plates are extensively used in many fields due to their 
excellent properties. The high-strength joints can contribute significantly to effective construction. In this study, the dissimilar 
joint between 5083 and 7075 aluminum alloys was fabricated by different friction stir welding methods in T-lap shape. Four 
pins with different pin lengths were used to fabricate the joints in both single- and double-pass welding. In addition, when 
welding in two passes, the pins were offset toward the advancing side and the pin rotations were reversed. The interaction of 
pin length, pin offset, and inverse material flow in the interface formation was clarified. The fracture behavior of the T-joins 
was explored in both skin and stringer tests. Experimental results showed that the pin length made a minor contribution to 
weld improvement in single-pass welding. In double-pass welding, the interfacial morphology was significantly improved 
by utilizing a suitable pin length and offsetting the pin toward the advancing side. In the latter case, a notable oxide layer was 
eliminated along the interface. A solid quality of the joint was observed with small kissing bond defects, and a high tensile 
and fatigue strength (about 90% joint efficiency in both skin and stringer tensile tests) was found. Notably, the use of a short 
pin length was ineffective solution in fragmenting the oxide layer during both single- and double-pass welding. To clarify 
these results, the interfacial formation and crack propagation behavior of the T-joints were analyzed.

Keywords Friction stir welding · Pin offset · Pin length · Reversed metal flow · T-lap joints

1 Introduction

Transportation industries such as aerospace, automotive, 
railway, and shipbuilding face great challenges in reducing 
the weight of structures, saving fuel, and limiting green-
house gas emissions [1, 2]. Therefore, all steps of manu-
facturing process must be improved to meet these require-
ments. Recently, some measures have been efficiently 
promoted among manufacturers such as the increased use 

of lightweight alloys and dissimilar joints [3]. However, 
the significant difference in material properties of differ-
ent materials poses a great challenge to traditional fusion 
welding, as shown by Peng et al. [4]. In recent decades, 
solid-state welding by friction stir welding (FSW) has been 
discovered as an excellent solution for aerospace aluminum 
alloys and dissimilar joint [5, 6]. Due to its low distortion 
and residual stress, as well as good joint strength, it has 
been used in many commercial products for various trans-
portation. In addition, the automation of the FSW process 
can increase economic efficiency owing to decreasing labor, 
manufacturing time, rework, and operating costs [5].

T-joint is one of the connections used commonly in 
many different structures. In this type of structure, skin and 
stringer plates are joined together. The result of this com-
bination is higher stiffness and inertia, and lighter structure 
[7]. However, the T-joints made by fusion welding do not 
seem to be able to achieve high joint strength because they 
are coarse grain size, porous, and not wetted [8, 9]. Similar 
conclusions were also reached by Oliveira et al. [10] when 
laser welding T-joint are made of AA2024/AA7075. These 
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A B S T R A C T   

While in service, marine structures can be damaged due to repeated impact pressures induced by slamming. This 
paper presents empirical formulations for prediction of permanent set evolution of steel plates used in marine 
applications under repeated impulsive pressure arising from slamming. The applied numerical computation 
methodology was developed using the nonlinear finite element commercial software package ABAQUS/Explicit. 
The numerical analysis model was substantiated against relevant experimental data in the open literature. 
Subsequently, a rigorous parametric study was performed on various fully clamped plates having actual scant-
lings of marine structures. The effects of the key design parameters on the damage extents of the plates under 
repeated impact pressure loadings were determined and are presented herein. Additionally, the effects of the 
boundary conditions (represented by the number of stiffeners) on the permanent set evolution were addressed. 
Finally, through regression analysis of the parametric study results, simple empirical formulations for prediction 
of permanent set evolution of plates against slamming loads were derived. The accuracy and reliability of these 
formulations were established by comparison with existing formulations and numerical simulations. The pro-
posed formulae are expected to be usefully employed as a quick and effective tool for the reliable prediction of 
marine-structural damage extents incurred from slamming loads.   

1. Introduction 

Marine structures are likely to be exposed to various types of 
repeated impact loadings during their service, including repeated 
impulsive pressure loadings caused by slamming and repeated mass 
impacts from contact with ice floes, falling objects, and collisions be-
tween supply vessels and offshore platforms. Among such loads, only the 
repeated impulsive pressure loading arising from slamming will be 
considered in this study. Such slamming load is characterized by a rapid 
increase in pressure within short durations, and it can cause damage to 
structures, leading to loss of vessel capacity or even crew casualties. 
Given that repeated impact pressures arising from slamming are un-
avoidable in a rough sea, one would consider that such characteristic 

loads and corresponding damages would be a key design aspect. How-
ever, the effect of such loads on the damage extents has so far not been 
explicitly considered in any design guidance. 

Slamming impulsive pressure has been assumed to be quasi-static in 
most of the classification rules (GL, 2012; ABS, 2013; DNV, 2016), 
specifically by neglecting its dynamic nature. The basis of this assump-
tion is the duration of the impulse is sufficiently long compared to the 
fundamental period of vibration of the impacted structure, as stated in 
Greenspon (1956). However, it might be asked, as Truong et al. (2018a) 
did, whether the dynamic nature of impulsive pressures can in fact be 
neglected and considered, thus, as quasi-static. For practical design 
purposes, the problem of impact pressure actions in terms of structural 
behavior can conveniently be idealized within different domains (DNV, 
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The dissimilar aluminum alloys 5083 and 7075 were friction-stir-welded via a T-lap configuration under
various welding speeds. The microstructure evolution in both the cross and longitudinal sections was
revealed at the advancing side (AS), center, and retreating side (RS). The local bonding strength along the
joint interface was assessed throughout the mini-specimens extracted from the original T-joints. The results
indicated that the microstructure grain size and intermixing of the two alloys with periodic material flows
gradually reduced from the RS to the AS sides. Increasing the welding speed reduced both the mixture of
the two metals and the microstructure grain size. The role of the intermixing of the two alloys on the
interfacial bonding strength was more important than that of the grain size. The highest bonding strength
was reached at approximately 380 MPa for the RS produced at 50 mm/min. A mixture of the two alloys
was found on the fracture surface using analyzing energy-dispersive x-ray spectroscopy. The fractography
of interfacial bonding indicated that AA5083 exhibited ductile fracture behavior, while AA7075 showed
brittle failure.

Keywords aluminum alloys, bonding strength, friction stir
welding, joint interface, microstructure, T-joints

1. Introduction

Light aluminum alloys are usually utilized in many man-
ufacturing fields, especially in shipbuilding and aerospace (Ref
1). Two of the best properties are corrosion resistance and high
specific strength. T-joints are commonly utilized in structural
supports. The type of this connection significantly improves the
stiffness and inertia of structures (Ref 2). Therefore, the
application of T-joint aluminum alloys allows manufacturers to
significantly save materials and reduce the structural weight.
Currently, T-joints are mainly made by traditional fusion
welding, riveting, etc. Although riveting is popularly applied in
aircraft structures, it is an additional weight that causes a high-
stress concentration in structures (Ref 3). From this point of
view, the welding method seems to be the most suitable solution
for these requirements owing to the elimination of overlapping
parts, rivets, as well as watertight sealants. However, utilizing
fusion welding technology is a big challenge in producing good
welding quality for unweldable aluminum alloys of the 7xxx
and 2xxx series. As reported in the literature (Ref 4-7), the

undesired formation of porosity and cracking solidification
degraded the joint efficiency, resulting in the inability to
guarantee the safety of the structures. Therefore, innovation in
welding methods is necessary to improve joint quality.

Friction Stir Welding (FSW) was devised as an innovative
solid-state welding method (Ref 8, 9). It has been effectively
applied to similar (Ref 10, 11) and dissimilar joints (Ref 12). It
is well known that the welding temperature and material flows
induced by tool geometries and welding parameters play key
roles in joint quality (Ref 9). In addition, the asymmetry in the
temperature and material flows in the FSW process may be the
reason for the inhomogeneous evolution of the microstructure
and mechanical properties of the joints. To elucidate these
conclusions, the local strength of the FSWed butt-joint was
investigated in the literature (Ref 13-15). They found that an
inhomogeneous microstructure is the main reason for the
different distribution of local strengths along the cross section
of the joint.

In contrast to the initial interface of the FSWed butt-joint
(Fig. 1a), the initial interface of the FSWed lap-joint (Fig. 1b)
and the T-lap joint (Fig. 1c) is a horizontal face. Therefore,
vertical material flow significantly contributes to the production
of interfacial bonding. Moreover, because the efficiency of
vertical flow is lower than that of horizontal flow, producing a
sound lap-joint and T-lap joint has been a significant challenge.
The weldability of the FSW process to make T-lap joint has
been evaluated in the literature (Ref 16-20). The complexity of
material flows produces many undesired defects, that is, hooks,
tunnels, kissing bonds, and bonding line defects, resulting in
reduced joint strength. Furthermore, asymmetry of the vertical
flow during the FSWed T-lap joint process has been reported in
the literature (Ref 21, 22). They found that the vertical material
flow on the advancing side (AS) was better than that on the
retreating side (RS). These results can significantly affect the
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày    tháng    năm 2024 

 

BÁO CÁO  

TỰ RÀ SOÁT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH KỸ THUẬT BIỂN 

 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

Tên ngành:   Kỹ thuật biển 

Mã số:    7520206 

Tên cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Nha Trang 

Địa chỉ trụ sở chính:  02 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Đơn vị báo cáo: Hội đồng xây dựng hồ sơ mở ngành Kỹ thuật biển (theo Quyết định số 17/QĐ-

ĐHNT ngày 10/01/2023của Trường đại học Nha Trang). 

Căn cứ Chương II, Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ 

tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. Hội đồng xây dựng hồ sơ mở 

ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đã triển khai rà soát, tự đánh giá điều kiện mở ngành, 

các nội dung kiểm tra như sau: 

1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT 

TT 
Nội dung    

rà soát 
Kết quả rà soát Đánh giá 

1 Sự cần thiết đề 

xuất chủ 

trương mở 

ngành đào tạo 

- Về nhu cầu xã hội: Trong chiến lược phát triển kinh tế biển 

Việt Nam nói chung và khu vực Khánh Hòa, Nam Trung Bộ 

nói riêng đã được Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ ban 

hành trong năm 2022, thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật 

hiện đại được đặt lên hàng đầu, từng bước đưa những tiến bộ 

khoa học này vào công nghiệp nuôi thủy sản trên biển, khai 

thác tài nguyên biển kết hợp với bảo tồn và phát triển du lịch 

biển, khai thác năng lượng gió, các công trình ngoài khơi, giàn 

khoan, … Chính vì vậy dự báo nhu cầu nguồn nhân lực có 

trình độ, nắm vững được các kỹ thuật hiện đại để sử dụng, bảo 

dưỡng và vận hành các công trình trên biển để đáp ứng điều 

Đạt 
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TT 
Nội dung    

rà soát 
Kết quả rà soát Đánh giá 

kiện phát triển lĩnh vực kinh tế này hiện nay và trong tương 

lai khá cao, đặc biệt là tại khu vực được Nhà nước đầu tư cơ 

chế đặc thù như Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ. 

- Khoa Kỹ thuật giao thông đã định hướng mở chuyên ngành 

Kỹ thuật biển từ năm 2018 và đã có những chuẩn bị các điều 

kiện cho việc mở ngành này.  

- Hội đồng Trường đã có Nghị quyết số 38/NQ-ĐHNT ngày 

15/09/2022 về phương hướng mở ngành Kỹ thuật biển, trình 

độ đại học trong năm học 2022-2023. 

(Trong dự thảo của Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định 

về danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học thì 

ngành Kỹ thuật biển có mã ngành 7529001 ở nhóm ngành 

khác 75290, chuyển đến từ nhóm ngành 75202 Kỹ thuật điện, 

điện tử, viễn thông và có mã là 7520206, Nhà trường sẽ có đề 

nghị để Bộ Giáo dục Đào tạo hiệu chỉnh cho phù hợp) 

- Góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các địa 

phương, vùng, quốc gia đảm bảo cung cấp nhân lực cho việc 

phát triển công nghệ cao, khoa học công nghệ …của tỉnh 

Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ (theo Nghị quyết số 09-

NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát 

triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045). 

- Cơ sở đào tạo đã giao Khoa Kỹ thuật giao thông chủ trì xây 

dựng đề án mở ngành đào tạo và Chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật biển. 

2 Năng lực của 

cơ sở đào tạo 

- Đội ngũ giảng viên:  

(1) Điều kiện mở ngành về GV: 01 Tiến sĩ đúng chuyên ngành 

Kỹ thuật biển và 05 Tiến sĩ ngành gần chuyên ngành Kỹ thuật 

biển. 

1. TS. Đỗ Quang Thắng, chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy và Kỹ 

thuật biển (tên tiếng Anh là Naval Architecture and Ocean 

Engineering, bao gồm 2 nội hàm là Kỹ thuật tàu thủy Naval 

Architecture và Kỹ thuật biển Ocean Engineering) 

2. TS. Trương Đắc Dũng, chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy và 

Kỹ thuật biển (tên tiếng Anh là Naval Architecture and Ocean 

Engineering) 

3. TS. Huỳnh Văn Vũ, chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy và Kỹ 

thuật biển (tên tiếng Anh là Naval Architecture and Ocean 

Đạt 
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TT 
Nội dung    

rà soát 
Kết quả rà soát Đánh giá 

Engineering) 

4. TS. Hoàng Văn Thọ, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí và Tự 

động hóa 

5. TS. Đỗ Văn Tá, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí và Tự động 

hóa 

6. TS Phạm Thanh Nhựt, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí và Tự 

động hóa 

Bên cạnh đó Khoa đang có 01 CBGD đang làm nghiên cứu 

sau tiến sĩ ở ngoài nước, cùng nhiều CBGD có học vị tiến sĩ 

chuyên ngành gần ngành Kỹ thuật biển nhưng đang biên chế ở 

các khoa khác trong trường. 

(2) Hiện tại khoa có 20 CBGD cơ hữu tham gia thực hiện 

chương trình đào tạo  > 90%. 

- Cơ sở vật chất: Khoa KTGT hiện nay có các phòng thí nghiệm 

về kỹ thuật tàu thủy, kỹ thuật cơ khí động lực, cơ học vật liệu, 

… 

- Công nghệ học liệu: thư viện có tổng diện tích: 10.000 m2,  

trong đó diện tích phòng đọc: 3.180 m2 

Số chỗ ngồi: 1000 

Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 14 

Phần mềm quản lý thư viện: 01 (KIPOS: quản lý thư viện truyền 

thống và thư viện số) 

Thư viện điện tử và thư viện số tra cứu thông qua internet. 

Thư viện kết nối hệ thống thư viện các trường đại học phía nam 

(VILASAL) 

Nguồn tài liệu số: 170327 (tên nhan đề tài liệu) trong đó gồm: 

140313 bài báo tạp chí, 8363 sách tiếng Việt, 12396 sách ngoại 

văn, 1100 giáo trình – bài giảng, 7595 luận văn – luận án – khóa 

luận và các tài liệu khác.   

Nguồn tài liệu in: 23759 (tên nhan đề tài liệu) trong đó có sách, 

luận văn, luận án. 

Thư viện có hệ thống cáp quang, LAN, wifi giúp người dùng tra 

cứu và truy cập nguồn thông tin nhanh và thuận lợi. 

- Chương trình đào tạo: Tham khảo chương trình ngành Kỹ thuật 

biển của một số trường Đại học thì hiện tại Khoa KTGT đang 

đào tạo các ngành Kỹ thuật tàu thủy, Khoa học hàng hải và Kỹ 
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TT 
Nội dung    

rà soát 
Kết quả rà soát Đánh giá 

thuật cơ khí động lực có nhiều học phần thuộc khối cơ bản và 

cơ sở ngành trùng nhau. 

- Hợp tác doanh nghiệp và quốc tế: đã và đang hợp tác trên 10 

doanh nghiệp, trường đại học trong đào tạo và chuyển giao khoa 

học công nghệ. 

3 Mục tiêu phát 

triển ngành 

đào tạo đề 

xuất mở 

- Ngành Kỹ thuật biển trình độ đại học sẽ bắt đầu tuyển sinh từ 

năm 2024 (Kế hoạch tuyển sinh năm 2024). 

- Quy mô tuyển sinh của ngành trong thời gian từ 05 đến 10 năm 

tới dự kiến từ 2024 – 2028: số lượng duy trì 50 sinh viên hằng 

năm và từ năm 2029 – 2033 số lượng 100 sinh viên hằng năm 

- Góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các địa 

phương, vùng, quốc gia đảm bảo cung cấp nhân lực trình độ cao   

cho tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ  

Đạt 

4 Giải pháp và 

lộ trình thực 

hiện 

- Cơ sở đào tạo đã thành lập Hội đồng xây dựng Đề án mở ngành 

Kỹ thuật biển trình độ đại học (Quyết định số 17/QĐ-ĐHNT 

ngày 10/01/2023 của Trường Đại học Nha Trang về việc thành 

lập Hội đồng xây dựng Đề án mở ngành Kỹ thuật biển trình độ 

đại học). 

- Hội đồng đang xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật 

biển dự kiến hoàn thành trước tháng 12/2023. 

Đạt 

5 Phương án 

phòng ngừa và 

xử lý rủi ro 

Các giải pháp xử lý rủi ro trong trường hợp cơ sở đào tạo bị đình 

chỉ hoạt động ngành đào tạo: 

- Chuyển người học sang các ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật 

tàu thủy hoặc Kỹ thuật cơ khí động lực hoặc Khoa học hàng hải 

do cơ sở đào tạo đang đào tạo, đây là những ngành thuộc nhóm 

ngành gần với ngành Kỹ thuật biển. 

- Hoặc chuyển người học sang các ngành đào tạo khác tại cơ sở 

đào tạo đang đào tạo. 

- Tổ chức giảng dạy cho đến khi tốt nghiệp (nếu được cho phép) 

hoặc giới thiệu và làm chứng nhận các học phần đã học để người 

học có thể tiếp tục học tập ở các cơ sở đào tạo khác. 

Đạt 
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2. CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ 

2.1. Về giảng viên    

2.1.1. Thông tin nhân sự 

Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 

12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong 

chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo. 

Số 

TT 

Họ và tên, ngày 

sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc Hộ 

chiếu; Quốc tịch 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành đào tạo 

ghi theo văn 

bằng tốt nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng 

từ 12 tháng trở lên 

làm việc toàn thời 

gian, hợp đồng thỉnh 

giảng, ngày ký; thời 

gian; gồm cả dự kiến 

Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời gian) 

giảng dạy 

theo trình 

độ (năm) 

Số công 

trình khoa 

học đã công 

bố: cấp 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tuyển 

dụng 

Hợp 

đồng 
Bộ Cơ sở  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1.  
Ngô Văn An,    

1980 

135016766;      

Việt Nam 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2012 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
Trước 2010  4105002770 18 0 1   

2.  
Đỗ Văn Đạo, 

1977 

225088034;     

Việt Nam 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 
Kinh tế chính trị Trước 2010  4102004491 19 0 1   

3.  
Trần Trọng Đạo, 

1979 

131151692;     

Việt Nam 
 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2015 

Lịch sử Đảng 

CSVN 
Trước 2010  4102004492 18 0 1   

4.  
Nguyễn Thị Lan, 

1979 

171182146;     

Việt Nam 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2012 
Luật kinh tế Trước 2010  4105002799 18 0 1   

5.  
Trần Thị Việt 

Hoài, 1977 

151221560;    

Việt Nam 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2013 
Xã hội học Trước 2010  4102004502 19 0 1   

6.  
Tăng Thị Hiền, 

1982 

151374020;     

Việt Nam 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam – Na 

Uy, 2011 

Kinh tế và quản 

lý nuôi trồng 

thủy sản 

Trước 2010  4107010004 16 0 1   
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Số 

TT 

Họ và tên, ngày 

sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc Hộ 

chiếu; Quốc tịch 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành đào tạo 

ghi theo văn 

bằng tốt nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng 

từ 12 tháng trở lên 

làm việc toàn thời 

gian, hợp đồng thỉnh 

giảng, ngày ký; thời 

gian; gồm cả dự kiến 

Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời gian) 

giảng dạy 

theo trình 

độ (năm) 

Số công 

trình khoa 

học đã công 

bố: cấp 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tuyển 

dụng 

Hợp 

đồng 
Bộ Cơ sở  

 

7.  
Hoàng Thu 

Thủy, 1971 

220815523;    

Việt Nam 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2009 
Kinh tế thủy sản Trước 2010  4197014102 21 0 0   

8.  
Tôn Nữ Mỹ Nga, 

1969 

220689031;     

Việt Nam 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2006 

Công nghệ nuôi 

trồng thủy sản 
Trước 2010  0404010270 17 0 1   

9.  
Phạm Gia Hưng, 

1963 

220893043;    

Việt Nam 
 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Toán giải 

tích  
Trước 2010   4197013933 35 0  1   

10.  
Nguyễn Thị Hà, 

1980 

225273474 ;    

Việt Nam 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2009  
Toán học  Trước 2010   4105002790 17 0  1   

11.  
Phạm Thị Kim 

Ngoan 

225596401;     

Việt Nam 
 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2011 

Công nghệ thông 

tin 
Trước 2010  4102004526 21 0 0   

12.  
Võ Nguyễn 

Hồng Lam, 1976 

201243785;     

Việt Nam 
 

Tiến sĩ, 

Philippines, 

2018 

Giáo dục ngôn 

ngữ anh 
Trước 2010  4100002842 24 0 1   

13.  
Trương Hoài 

Trung, 1979 

225061565;     

Việt Nam 
 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2019 
Giáo dục học Trước 2010  4105002822 17 0 1   

14.  
Huỳnh Văn Vũ,    

1975 

56075003313;     

Việt Nam 
  

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 2011 

Kỹ thuật tàu 

thuỷ 
1998   4100002869 25 2 2    

15.  
Huỳnh Lê Hồng 

Thái, 1982 

56081005279;     

Việt Nam 
  

Tiến sĩ, Cộng 

hòa Séc, 

2014 

Kết cấu máy và 

thiết bị 
2005   41050025697 18        
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Số 

TT 

Họ và tên, ngày 

sinh 

Số CMND, 

CCCD hoặc Hộ 

chiếu; Quốc tịch 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Trình độ, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành đào tạo 

ghi theo văn 

bằng tốt nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng 

từ 12 tháng trở lên 

làm việc toàn thời 

gian, hợp đồng thỉnh 

giảng, ngày ký; thời 

gian; gồm cả dự kiến 

Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời gian) 

giảng dạy 

theo trình 

độ (năm) 

Số công 

trình khoa 

học đã công 

bố: cấp 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tuyển 

dụng 

Hợp 

đồng 
Bộ Cơ sở  

 

16.  
Huỳnh Văn Nhu 

1970 

 054070007280; 

Việt Nam 
  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 1998  

Thiết bị năng 

lượng tàu thủy  
2003    4105002807 20         

17.  
Trần Đình Tứ, 

1986 

046086000472;     

Việt Nam 
 

Thạc sĩ, Đài 

Loan, 2015 

Kỹ thuật tàu 

thủy và hệ thống 
2010   5610005182 13        

18.  
Đỗ Quang 

Thắng, 1987 

31469220;        

Việt Nam 
 

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 2019 

Kỹ thuật tàu 

thủy và công 

trình ngoài khơi 

2010  5611001147 13 
1 

(CN) 

2 

(CN) 
   

19.  
Đỗ Văn Tá,  

1989 

30089019873;     

Việt Nam 
  

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 2023 

Kỹ thuật cơ khí 

và tự động hóa 
2012   4565615235 10        

20.  
Phạm Thanh 

Nhựt, 1977 

 051077015226;     

Việt Nam 
  

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 2014  

 Kỹ thuật cơ khí 

và tự động hóa 
 2003   4105002809  20  1   1    

21.  
Dương Tử Tiên, 

1972 

33071009445;     

Việt Nam 
  

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2007 
Kỹ thuật tàu  2000   4562980953 23 1 2    

22.  
Đoàn Phước 

Thọ, 1984 

56074005803;     

Việt Nam 
  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2007 

Cơ khí tàu 

thuyền 
2008   5610005167 15   2    

23.  
Phạm Trọng 

Hợp, 1982 

34081020571;     

Việt Nam 
  

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2008  

Cơ khí tàu 

thuyền 
22012   5611001185 11 

01 

CTV 

01 

CTV 
   

24.  
Hồ Đức Tuấn, 

1970 

42071006080;     

Việt Nam 
 

Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2021 
Cơ khí Động lực 2002   4100004158 21 

03 

CTV 
3    

25.  
Trương Đắc 

Dũng, 1986 

40085039958;     

Việt Nam 
  

Tiến sĩ, Hàn 

Quốc, 2018 

Kỹ thuật tàu 

thuỷ 
2009   4.56561E+12 14 

1 CN 

và 2 

CTV 

2 CN 

và 1 

CTV 
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Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào 

tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo 

Số TT Họ và tên 
Học phần/môn học giảng 

dạy 

Thời gian giảng dạy 

(học kỳ, năm học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu ngành phù 

hợp chủ trì xây dựng, thực hiện 

chương trình/chuyên môn phù 

chủ trì giảng dạy/hướng dẫn 

luận văn, luận án 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi chú 

Bắt buộc Tự chọn 

Học trực 

tiếp 

Học trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học trực 

tuyến 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1.  Ngô Văn An Triết học Mác – Lênin Học kỳ 1, năm thứ 1 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

2.  Đỗ Văn Đạo Kinh tế chính trị Mác – Lênin Học kỳ 2, năm thứ 1 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

3.  Trần Trọng Đạo 

Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam 

Học kỳ 1, năm thứ 2 

Học kỳ 1, năm thứ 4 

Học kỳ 2, năm thứ 2 

x 

x 

x 

   
Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

4.  Nguyễn Thị Lan Pháp luật đại cương Học kỳ 1, năm thứ 1 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

5.  
Huỳnh Nguyễn Duy 

Bảo 
Tư duy phản biện Học kỳ 2, năm thứ 2 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

6.  Trần Thị Việt Hoài 

Ngôn ngữ học thuật 

Khởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo 

Học kỳ 1, năm thứ 2 

Học kỳ 2, năm thứ 3 

x 

 

 

 

 

x 

 

 
Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

7.  Hoàng Thu Thủy Nhập môn quản trị học Học kỳ 2, năm thứ 3   x  
Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

8.  Phạm Gia Hưng 
Toán 1 

Toán 2 

Học kỳ 1, năm thứ 1 

Học kỳ 2, năm thứ 1 

x 

x 
   

Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

9.  Nguyễn Thị Hà Xác suất thống kê Học kỳ 1, năm thứ 2 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

10.  Phan Nhật Nguyên Vật lý đại cương 1 Học kỳ 1, năm thứ 1 x    
Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

11.  
Phan Nguyễn Đức 

Dược 
Thực hành vật lý đại cương 1 Học kỳ 1, năm thứ 1 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

12.  Trần Thị Phương Anh Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1        

13.  Phạm Thị Kim Ngoan 
Tin học đại cương A 

(LT+TH) 
Học kỳ 2, năm thứ 1 x    

Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

14.  
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 

Văn hóa Việt Nam 

Thường thức mỹ thuật 

Học kỳ 2, năm thứ 3 

Học kỳ 2, năm thứ 3 
  

x 

x 
 

Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
  

15.  
Võ Nguyễn Hồng 

Lam 

Ngoại Ngữ 1 

Ngoại Ngữ 2 

Học kỳ 1, năm thứ 1 

Học kỳ 2, năm thứ 1 

x 

x 
   

Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

457



Số TT Họ và tên 
Học phần/môn học giảng 

dạy 

Thời gian giảng dạy 

(học kỳ, năm học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu ngành phù 

hợp chủ trì xây dựng, thực hiện 

chương trình/chuyên môn phù 

chủ trì giảng dạy/hướng dẫn 

luận văn, luận án 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi chú 

Bắt buộc Tự chọn 

Học trực 

tiếp 

Học trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học trực 

tuyến 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

16.  Trương Hoài Trung 

Điền kinh 

Bóng đá 

Bơi lội 

Học kỳ 1, năm thứ 1 

Học kỳ 2, năm thứ 1 

 

x 

 
 

 

x 

x  

 
Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
Đúng  

17.  Vũ Ngọc Chiên Vẽ kỹ thuật Học kỳ 2, năm thứ 1     
Giảng viên cơ hữu, chuyên môn 

phù hợp chủ trì giảng dạy Đúng  

18.  Dương Đình Hảo 
Cơ học ứng dụng 

Nguyên lý- chi tiết máy 

Học kỳ 2, năm thứ 2 

Học kỳ 1, năm thứ 2 

X 

X 
   

Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy 
Đúng  

19.  Trương Đắc Dũng 
Sức bền vật liệu 

Kết cấu công trình biển 

Học kỳ 1, năm thứ 2 

Học kỳ 2, năm thứ 2 

X 

X 
   

Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy 
Đúng  

20.  Dương Tử Tiên 
Vật liệu học 

 

Học kỳ 2, năm thứ 1 

 
X    

Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy Đúng  

21.  Lê Thị Hường Kỹ thuật điện 
Học kỳ 1, năm thứ 3 

 
x    

Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy 
Đúng  

22.  Huỳnh Văn Vũ 

Nhập môn công trình biển 

Chẩn đoán kỹ thuật 

Quản lý dịch vụ kỹ thuật 

Kỹ thuật hàn kết cấu 

Học kỳ 1, năm thứ 1 

Học kỳ 2, năm thứ 3 

Học kỳ 1, năm thứ 3 

Học kỳ 1, năm thứ 4 

x 

x 

x 

 

 

 

 

x 

 
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 
Đúng  

23.  Huỳnh Lê Hông Thái 

Lý thuyết công trình biển 

Tin học ứng dụng chuyên 

ngành 

Phương pháp NCKH 

Học kỳ 1, năm thứ 1 

Học kỳ 2, năm thứ 3 

 

Học kỳ 1, năm thứ 3 

x 

x 

 

x 

   
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 
Đúng  

24.  Phạm Thanh Nhựt 
Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 

Thiết bị công trình biển 

Học kỳ 2, năm thứ 2 

Học kỳ 2, năm thứ 3 

x 

x 
   

Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 
Đúng  

25.  Phan Quang Nhữ Thực tập cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3 x    
Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy 
Đúng  

26.  Nguyễn Văn Hân Dung sai và đo lường Học kỳ 2, năm thứ 2   x  
Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy 
Đúng  

27.  Phạm Trọng Hợp Kỹ thuật thủy khí Học kỳ 2, năm thứ 2   x  
Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy 
Đúng  

28.  Huỳnh Văn Nhu 

Ăn mòn kết cấu 

Thiết kế công trình biển và 

ĐAMH 

Đăng kiểm tàu thủy 

Học kỳ 1, năm thứ 3 

Học kỳ 2, năm thứ 3 

 

Học kỳ 1, năm thứ 3 

x 

x 
 

 

 

 

x 

 
Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy 
Đúng  

29.  Trần Đình Tứ 
Kỹ thuật đường ống 

Bảo dưỡng thiết bị 

Học kỳ 1, năm thứ 4 

Học kỳ 2, năm thứ 3 

x 

x 
 

 

 
 

Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy 
Đúng  
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Số TT Họ và tên 
Học phần/môn học giảng 

dạy 

Thời gian giảng dạy 

(học kỳ, năm học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu ngành phù 

hợp chủ trì xây dựng, thực hiện 

chương trình/chuyên môn phù 

chủ trì giảng dạy/hướng dẫn 

luận văn, luận án 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi chú 

Bắt buộc Tự chọn 

Học trực 

tiếp 

Học trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học trực 

tuyến 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Kỹ thuật an toàn chuyên 

ngành 

Học kỳ 1, năm thứ 3 x 

30.  Đỗ Quang Thắng 

Sức bền công trình biển 

Tiếng Anh chuyên ngành 

Công nghệ đóng sửa công 

trình biển và ĐAMH 

Học kỳ 1, năm thứ 3 

Học kỳ 1, năm thứ 4 

Học kỳ 1, năm thứ 4 

 

x 

x 

x 

 

   
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 
Đúng  

31.  Hồ Đức Tuấn Hệ thống HVAC 
Học kỳ 1, năm thứ 3 

 
x    

Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy 
Đúng  

32.  Đỗ Văn Tá 

Thực hành chuyên ngành (8 

tuần) 

Thực tập ngành (6 tuần) 

Lắp đặt nội thất 

Học kỳ 1, năm thứ 4 

 

Học kỳ 1, năm thứ 4 

Học kỳ 2, năm thứ 3 

x 

x 
 

 

 

 

x 

 
Giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, 

thực hiện chương trình đào tạo 
Đúng  

33.  Đoàn Phước Thọ Điện chuyên ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4 

 
  x  

Giảng viên cơ hữu, chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy 
Đúng  

 

Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp viện đối với ngành đào tạo dự kiến mở trình độ đại học của cơ sở đào tạo   

Số TT Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp Ngành/Chuyên ngành Đúng/ Không đúng với hồ sơ Ghi chú 

1 Huỳnh Văn Vũ, 1975, Trưởng Khoa Tiến sĩ, 2011 Kỹ thuật tàu thuỷ Đúng  

2  Nguyễn Thanh Tuấn, 1981 , Phó Trưởng Khoa Tiến sĩ, 2014 Kết cấu máy và thiết bị ô tô Đúng  

2 
Huỳnh Lê Hồng Thái, 1982, Trưởng BM         

Kỹ thuật tàu thủy 
Tiến sĩ, 2014 Kết cấu máy và thiết bị 

Đúng 
 

3 
Hồ Đức Tuấn, 1970, Trưởng BM Khoa học   

hàng hải 
Tiến sĩ, 2021 Cơ khí động lực 

Đúng 
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2.1.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học 

Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ 

sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu 

Số 

T

T 

Số quyết định, 

ngày phê duyệt 

đề tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề 

tài 

Số QĐ, ngày thành 

lập HĐKH nghiệm 

thu đề tài 

Ngày nghiệm 

thu đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên 

cứu đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1 

Hợp đồng số 

1421/HĐ-

SKHCN ngày 

02/11/2020 

Mã số: ĐT-2019-

20512-ĐL 

Đề tài 

cấp tỉnh 

Khánh 

Hoà 

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu 

FRP (Fiberglass Reinforced 

Plastic) sản xuất khung lồng nuôi 

thủy sản trên biển 

Huỳnh Văn Vũ Đang thực hiện   
Huỳnh Lê Hồng Thái 

Phạm Thanh Nhựt 
Đúng  

2 

Quyết định số 

3813/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/11/2020  

Mã số: B2021-

TSN-01 

Đề tài 

cấp Bộ 

GD&ĐT 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thân 

vỏ cano cỡ nhỏ kiểu kết cấu 

sandwich từ vật liệu inox + foam 

Huỳnh Văn Vũ 
Số 671/QĐ-ĐHNT, 

ngày 14/06/2023 

Ngày 

30/06/2023 

Tốt, ngày 

30/06/2023 

Huỳnh Văn Nhu 

Trần Đình Tứ 
Đúng  

3 
 

TR 2017-13-10 

Đề tài 

cấp 

Trường 

Nghiên cứu, chế tạo áo phao cứu 

sinh chống đâm 
Dương Tử Tiên  12/2019 Khá  Đúng  

4 
TR2010-13-06 

 

Đề tài 

cấp 

Trường 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết 

bị tự động điều khiển tay ga động 

cơ Diesel tàu thủy cở nhỏ 

 

Đoàn Phước 

Thọ 
 

01/01/2012 

 

Khá 

 
 Đúng  

5 TR2015-13-25 

Đề tài 

cấp 

Trường 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết 

bị xác định chế độ làm việc kinh 

tế cho môtô xe máy 

Đoàn Phước 

Thọ 
 12/2016 Tốt  Đúng  
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Số 

T

T 

Số quyết định, 

ngày phê duyệt 

đề tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề 

tài 

Số QĐ, ngày thành 

lập HĐKH nghiệm 

thu đề tài 

Ngày nghiệm 

thu đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên 

cứu đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

6 
Số ... mã số 

TR2006 - 33 - 01. 

Đề tài 

cấp 

Trường 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo 

thử nghiệm thiết bị dạy học hệ 

thống đánh lửa điện tử điều khiển 

bằng ECU - Đề tài NCKH cấp 

Trường. Xếp loại: khá 

Hồ Đức Tuấn 
Số 728/QĐ-KHCN 

ngày 17/08/2007 
13/10/2007 Khá  Đúng  

6 TR2007-13-15CH 

Đề tài 

cấp 

Trường 

Nghiên cứu xác định công suất, 

suất tiêu hao nhiên liệu, nhiệt độ 

nước làm mát và nhiệt độ khí xả 

động cơ điêzen công suất nhỏ khi 

sử dụng nhiên liệu dầu dừa – 

êtanol - Đề tài NCKH cấp 

Trường. 

Hồ Đức Tuấn 
Số 627/QĐ-KHCN 

ngày 13/06/2008 
7/8/2008 Khá  Đúng  

7 

20/2018/HĐTR, 

mã số: TR2018-

13-20 

Đề tài 

cấp 

Trường 

Thiết kế, chế tạo thiết bị chẩn 

đoán kỹ thuật hệ thống phun 

nhiên liệu của động cơ diesel tàu 

cá. Xếp loại 

Hồ Đức Tuấn 
Số 539/QĐ-ĐHNT 

ngày 26.05.2020 
13/06/2020 Tốt 

Đoàn Phước Thọ, 

Thiết kế, chế tạo 

thiết bị kết nối giữa 

thiết bị đo áp suất 

phun với máy tính 

Đúng  

8 

04/2023/HĐTR, 

mã số: TR2023-

13-04 

Đề tài 

cấp 

Trường 

Nghiên cứu sự phát triển biến 

dạng của tấm hợp kim nhôm 

thuộc kết cấu tàu thủy cao tốc khi 

chịu lực va đập lặp lại 

Trương Đắc 

Dũng 
Đang thực hiện   

Huỳnh Văn Vũ, 

Dương Đình Hảo 
Đúng  

9 

mã số: 

VINIF.2022,STS,

03 

Đề tài 

VINIF 

Xây dựng hệ thống công thức dự 

đoán sự phát triển biến dạng của 

kết cấu tàu thủy chịu tải va đập 

sóng (slamming) 

Trương Đắc 

Dũng 
Đang thực hiện    Đúng  

10 

mã số: 

VINIF.2021,STS,

26 

Đề tài 

VINIF 

Xây dựng hệ thống công thức dự 

đoán sự phát triển biến dạng của 

kết cấu tàu thủy chịu tải va đập 

sóng (slamming) 

Trương Đắc 

Dũng 

Số 

0512,17/2022/BBTL

-VINIF, ngày 

05/12/2022 

23/11/2022 Đạt  Đúng  
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Số 

T

T 

Số quyết định, 

ngày phê duyệt 

đề tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ 

sở 

Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề 

tài 

Số QĐ, ngày thành 

lập HĐKH nghiệm 

thu đề tài 

Ngày nghiệm 

thu đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên 

cứu đề tài (học 

phần/môn học được 

phân công) 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

11 

01/2021/HĐTR, 

mã số: TR2021-

13-01 

Đề tài 

cấp 

Trường 

Nghiên cứu ứng xử của kết cấu 

tấm chịu lực va đập lặp lại bằng 

phương pháp mô phỏng số và 

thực nghiệm phục vụ đánh giá 

biến dạng cục bộ kết cấu tàu thủy 

Trương Đắc 

Dũng 

Số 1411/QĐ-ĐHNT, 

ngày 18/10/2022 
25/10/2022 Tốt 

Huỳnh Văn Vũ, 

Dương Đình Hảo 
Đúng  

12 

01/04/2020/NAF

OSTED, MS: 

107.01-2019.333 

Đề tài 

cấp Quốc 

gia 

(NAFOS

TED) 

Xây dựng hệ thống công thức về 

dự đoán độ bền của các kết cấu 

cylinder ngoài khơi khi bị đâm va 

Đỗ Quang 

Thắng 

Số: 77/QĐ-HĐQL-

NAFOSTED, ngày 

29/12/2022 

Số: 13/QĐ-

HĐQL-

NAFOSTED, 

ngày 

25/05/2024 

Tốt 

Đỗ Quang Thắng, 

Huỳnh Văn Vũ. 

Huỳnh Lê Hồng 

Thái, Trần Hưng 

Trà, Phạm Thanh 

Nhựt, Trần Đình Tứ, 

Đỗ Văn Tá 

Đúng  

13 

16/12/2019, 

HĐTR, MS: 

TR2019-13-14 

Đề tài 

cấp 

Trường 

Nghiên cứu, đánh giá độ bền kết 

cấu chân giàn khoan ngoài khơi 

khi bị tai nạn đâm va bằng 

phương pháp mô phỏng 

Đỗ Quang 

Thắng 

1237/QĐ-ĐHNT, 

ngày 07/10/2020 

NT&TLHĐTr-

ĐHNT, ngày 

16/11/2020 

Tốt 

Đỗ Quang Thắng, 

Huỳnh Văn Vũ. Trần 

Đình Tứ 

Đúng  

14 

22/05/2023, 

HĐTR, MS: 

TR2023-13-15 

Đề tài 

cấp 

Trường 

Nghiên cứu, đánh giá độ bền kết 

cấu chân tuabin gió ngoài khơi 

kiểu cố định khi bị tai nạn đâm va 

bởi phương tiện giao thông thủy 

Đỗ Quang 

Thắng 
Đang thực hiện   

Đỗ Quang Thắng, 

Huỳnh Văn Vũ. Trần 

Đình Tứ 

Đúng  

15 

02/10/2023, mã 

số: 

VINIF.2023.STS.

08 

Học 

bổng 

VINIF 

Thiết kế tối ưu kết cấu chân đế 

tuabin gió ngoài khơi kiểu cố 

định để giảm thiểu ảnh hưởng 

đâm va của tàu dịch vụ 

Đỗ Quang 

Thắng 
Đang thực hiện   

Đỗ Quang Thắng, 

Huỳnh Văn Vũ. Trần 

Đình Tứ, Dương 

Đình Hảo, Trần 

Hưng Trà, Đỗ Văn 

Tá 

Đúng  
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2.1.3. Các công trình nghiên cứu  

Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào 

tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang 

phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố) 

STT Công trình khoa học 
Đúng/ Không 

đúng với hồ sơ 
Ghi chú 

 TS. Huỳnh Văn Vũ Đúng  

1.  Generate the Ultimate longitudinal strength of damaged Container ship considering random geometric properties under combined bending 

moment, Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS 

2020), Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer 

pISSN 2195-4356, eISSN 2195-4364 

Đúng  

2.  Đánh giá độ bền của vật liệu inox dạng kết cấu sandwich ứng dụng trong chế tạo vỏ cano cỡ nhỏ, Giao thông vận tải ISSN 2354-0818, số 730, 

trang 114-116, 2023 

Đúng  

3.  Đánh giá độ bền va đập của tấm kết cấu vỏ  tàu composite bởi trọng vật rơi tự do, Khoa học công nghệ Giao thông vận tải ISSN 1859-4263, số 

32, trang 13-18, 2019 

  

 Ths. Trần Đình Tứ Đúng  

4.   Effects of Computational Geometry to the the Laminar Viscous Flow Around the Vertical Circular Cylinder. Proceedings of the 2nd Annual 

International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS 2020), Lecture Notes in Mechanical 

Engineering, SpringerpISSN 2195-4356, eISSN 2195-4364, (pp. 901–908). S 

Đúng  

5.  Resistance and Hull Form Optimization for Vietnamese Fishing Vessels, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems – 

JARDCS, Vol 12, pp 720-723,2019 

Đúng  

6.  TS. Đỗ Quang Tháng Đúng  

7.  Predicting the collision damage of steel ring-stiffened cylinders and their residual strength under hydrostatic pressure. Ocean Engineering 2018; 

169:326–43. (SCIE, Q1) 

Đúng  

8.  Ultimate strength of intact and dented steel stringer-stiffened cylinders under hydrostatic pressure. Thin-Walled Structures 2018; 132:442–60. 

(SCIE, Q1) 

Đúng  

9.  Dynamic lateral mass impact on steel stringer-stiffened cylinders. International Journal of Impact Engineering 2018; 116:105–26. (SCIE, Q1) Đúng  

10.  4.Numerical studies of the failure modes of ring - stiffened cylinders under hydrostatic pressure. Structural Engineering and Mechanics 2019; 4, 

431–443. (SCIE, Q1) 

Đúng  

11.  Residual strength of damaged ring-stiffened cylinders subjected to external hydrostatic pressure. Marine Structures 2017; 56:186–205. (SCIE, 

Q1) 

Đúng  
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STT Công trình khoa học 
Đúng/ Không 

đúng với hồ sơ 
Ghi chú 

12.  Ultimate strength formulation considering failure mode interactions of ring-stiffened cylinders subjected to hydrostatic pressure. Ocean 

Engineering 2018; 161: 242–256. (SCI, Q1) 

Đúng  

13.  Experimental investigations on the failure modes of ring-stiffened cylinders under external hydrostatic pressure. International Journal of Naval 

Architecture and Ocean Engineering  2018; 10: 711-729. (SCI, Q1) 

Đúng  

14.  Experimental study on ultimate strength of steel-welded ring-stiffened coinical shell under external hydrostatic pressure. Marine structures 

2019; 67, 102634. (SCIE, Q1) 

Đúng  

15.  Study on dynamic behavior of unmanned surface vehicle-linked unmanned underwater vehicle system for underwater exploration. Sensors 

2020, 20, 1329. .(SCIE, Q1) 

Đúng  

16.   A new formulation for predicting the extent damage of steel stiffened cylinders subjected to dynamic lateral mass impact. Applied Sciences. 

No.11 (10):1-30, 2020. (SCIE, Q1) 

Đúng  

17.  Ultimate strength formulae of intact and damaged ring-stiffened cylinders under external hydrostatic pressure. Chinese Journal of Ship 

Research; 2019 14(2):25–34. (Scopus, Q4) 

Đúng  

18.  Optimal design of longitudinal stiffeners of unsymmetric plate girders subjected to pure bending. Ocean Engineering 2021; 221: 108374. 

(SCIE, Q1). 

Đúng  

19.  Station-keeping Control of a Hovering Over- actuated Autonomous Underwater Vehicle Under Ocean Current Effects and Model Uncertainties 

in Horizontal Plane. IEEE Access, 9: 6855-6867, 2021 (SCIE, Q1) 

Đúng  

20.  Residual ultimate strength formulations of locally damaged steel stiffened cylinders under combined loads. Ocean Engineering 2021; 225: 

108802 (SCIE, Q1). 

Đúng  

21.  Mechanical behavior of thin-walled steel under hard contact with rigid seabed rock: Theoretical contact approach and nonlinear FE calculation. 

Journal of the Mechanical Behavior of Materials No. 30 (1):156-170, 2021. (SCIE,Q2) 

Đúng  

22.  Aluminum Dissimilar Friction Stir Welding at Elevated Temperatures. Journal of Materials Engineering and Performance. (SCIE,Q2). Đúng  

23.  A cluster-based data splitting method for small sample and class imbalance problems in impact damage classification. Applied Soft Computing, 

No. 120:108628, 2022. (SCIE, Q1). 

Đúng  

24.  Residual ultimate strength assessment of submarine pressure hull under dynamic ship collision. Ocean Engineering 2022, 266, 112956, (SCIE, 

Q1) 

Đúng  

25.  Developing empirical formulations to predict residual strength and damages in tension-leg platform hulls after a collision. Ocean Eng. 286, 

115668, 2023, (SCIE, Q1) 

Đúng  

26.  Thin-walled cylindrical shells in engineering designs and critical infrastructures: A systematic review based on the loading response. Curved 

and Layered Structures 10 (1), 20220202 (SCIE, Q2) 

Đúng  
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STT Công trình khoa học 
Đúng/ Không 

đúng với hồ sơ 
Ghi chú 

27.   Antiballistic material, testing, and procedures of curved-layered objects: A systematic review and current milestone,Curved and Layered 

Structures 10 (1), 20220200,2023, (SCIE, Q2) 

Đúng  

28.  Effects of Local Denting and Fracture Damage on the Residual Longitudinal Strength of Box Girders,Journal of Marine Science and 

Engineering 11 (1), 76, 2023. (SCIE, Q2) 

Đúng  

29.  Investigation of the ability of steel plate shear walls against designed cyclic loadings: Benchmarking and parametric study. Journal of the 

Mechanical Behavior of Materials 32 (1), 20220301. 2023, (SCIE, Q3)  

Đúng  

 TS. Đỗ Văn Tá Đúng  

30.  Do, Van-Ta, and Doo-Man Chun. "Facile fabrication of extreme-wettability contrast surfaces for efficient water harvesting using hydrophilic 

and hydrophobic silica nanoparticles." Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 671 (2023): 131664. 

Đúng  

31.  Do, Van-Ta, and Doo-Man Chun. "Fabrication of large-scale, flexible, and robust superhydrophobic composite films using hydrophobic fumed 

silica nanoparticles and polydimethylsiloxane." Polymer 244 (2022): 124630. 

Đúng  

32.  Do, Van-Ta, Ngoc Giang Tran, and Doo-Man Chun. "Fabrication of robust superhydrophobic micro-nano hierarchical surface structure using 

compression molding with carbon soot nanoparticles and thermoplastic polymer." Polymer 251 (2022): 124893. 

Đúng  

33.  Erdene-Ochir, Oyunchimeg, Van-Ta Do, and Doo-Man Chun. "Facile fabrication of durable and flexible superhydrophobic surface with 

polydimethylsiloxane and silica nanoparticle coating on a polyethylene terephthalate film by hot-roll lamination." Polymer 255 (2022): 125158. 

Đúng  

34.  Nguyen-Tran, Huu-Duc, Van-Tho Hoang, Van-Ta Do, Doo-Man Chun, and Young-Jin Yum. "Effect of multiwalled carbon nanotubes on the 

mechanical properties of carbon fiber-reinforced polyamide-6/polypropylene composites for lightweight automotive parts." Materials 11, no. 3 

(2018): 429. 

Đúng  

35.  TS. Dương Tử Tiên Đúng  

36.  Dương Tử Tiên, Stab Resistance Of Woven Fabrics With Aramid Fillament Yarns, Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí lần thứ 5, Hà Nội, 

Việt Nam, 10/2018 

Đúng  

37.  Duong Tu Tien, Duong Dinh Hao, “Research and manufacture stab resistant life jacket”, TNU 

Journal of Science and Technology, Vol. 226, No. 16, November 2022. 

Đúng  

 ThS. Đoàn Phước Thọ 

38.  Đoàn Phước Thọ, Phùng Minh Lộc: Ứng dụng PLC để thiết kế, chế tạo thiết bị cảnh báo sự cố hệ động lực tàu cá xa bờ từ trang 71 đến trang 

77;  Tạp chí Khoa học công nghệ  Thuỷ sản,  ISSN: 1859-2252, Số2-2018 

Đúng  

39.  Hồ Đức Tuấn, Đoàn Phước Thọ “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo áp suất phun nhiên liệu trên đường ống cao áp để chẩn đoán trạng thái 

kỹ thuật của động cơ diesel máy chính tàu cá, từ trang 112 đến trang 118;  Tạp chí Khoa học công nghệ Thuỷ sản,  ISSN: 1859-2252, Số2- 

2020 

Đúng  
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STT Công trình khoa học 
Đúng/ Không 

đúng với hồ sơ 
Ghi chú 

40.  Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Minh Xuân, Nguyễn Trung Hiếu, Đoàn Phước Thọ, Nguyễn Phú Đông; Nghiên cứu sử dụng hệ thống phun nhiên liệu 

cng từ hệ thống phun xăng cho động cơ honda wave, từ trang 69 đến trang 75; Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, ISSN: 1859-1272, Số 66, 

tháng 10/2021 

Đúng  

 Đoàn Phước Thọ, Nguyễn Thanh Tuấn; Nghiên cứu chế tạo băng thử động cơ xe máy, từ trang 316 đến trang 326;  Tạp Chí Khoa Học Giao 

Thông Vận Tải,  ISSN: 1859-2724, Số3, tập 73, tháng 04/2022 

Đúng  

41.  Nguyen Thanh Tuan, Doan Phuoc Tho; HC EMISSION STABLE AND POWER OPTIMATION OF THE MOTORCYCLE LPG ENGINE 

BY HEAT TRANSFER TO THE INJECTOR, ASEAN Engineering Journal, Article history Received 04 July 2022 Received in revised form 

27 December 2022 Accepted 05 January 2023 Published online 31 May 2023 

Đúng  

 ThS. Phạm Trọng Hợp   

42.  The effect of welding speed on the mechanical properties of the FSW Cu/Al, Advances in Engineering Research and Application (Springer). Đúng  

43.  Lựa chọn các thông số kiểm tra an toàn kỹ thuật máy chính tàu cá. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản số 01/2020. Đúng  

44.  Đề xuất giới hạn giảm tỉ số nén cho động cơ Diesel máy chính tàu cá. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản số 01/2021. Đúng  

45.  Nghiên cứu ứng dụng cảm biến siêu âm trong chế tạo thiết bị hỗ trợ đào tạo lái xe ô tô.Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 3/2021 Đúng  

46.  Mechanical properties of the dissimilar friction stir welding between pure copper and aluminum alloy 6061,AMAS2021,pp119-123 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-99666-6_18, năm 2022. 

Đúng  

47.  TS. Hồ Đức Tuấn   

48.  Hồ Đức Tuấn. Bước đầu nghiên cứu xác định tỉ lệ pha trộn hỗn hợp nhiên liệu dầu dừa – ethanol làm nhiên liệu cho động cơ diesel cỡ nhỏ. Tạp 

chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản; ISSN: 1859-2252, số đặc biệt 2009. 

Đúng  

49.  Hồ Đức Tuấn, Mai Đức Nghĩa. Nghiên cứu đề xuất bộ thông số chẩn đoán trạng thái kỹ thuật cho máy chính tàu cá việt nam. Tạp chí Tạp chí 

Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản; ISSN: 1859-2252. Số 01-2019. 

Đúng  

50.  Hồ Đức Tuấn, T.T. Hải Tùng, M.Đ. Nghĩa. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén đến phát thải của động cơ diesel máy 

chính tàu cá. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Tập 18, số 1/2020. 

Đúng  

51.  Ho Duc Tuan, Quach Hoai Nam, Mai Duc Nghia. Research on building of power characteristics of the main diesel engines under pressure in 

high-pressure pipelines and end-of-stroke compression pressure by lagrange interpolation. ISBN: 978-1-6654-4848-2, DOI: 

10.1109/ICSSE52999.2021.9538494.  https://ieeexplore.ieee.org/document/9538494.  

Đúng  

52.  Ho Duc Tuan, Mai Duc Nghia. Development of Biofuel for Diesel Engines of the Fishing Vessels from Coconut Oil. từ trang 01 đến trang 05; 

E3S Web of Conferences 364, 03001 (2023) JOE3. ISSN: 22671242. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336403001 

Đúng  

 TS. Trương Đắc Dũng   

53.  Truong DD, Huynh VV, Jang BS, Quach HN, Dang X-P, Duong HD, S-R Cho. Empirical formulations for prediction of permanent set 

evolution of steel plates due to repeated impulsive pressure loadings induced by slamming. Ocean Engineering 2023; 268, 113430. (SCI Q1) 

Đúng  
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STT Công trình khoa học 
Đúng/ Không 

đúng với hồ sơ 
Ghi chú 

54.  Truong DD, Jang BS. Estimation of ice loads on offshore structures using simulations of level ice-structure collisions with an influence 

coefficient method. Applied Ocean Research 2022, 125; 103235. (SCIE Q1) 

Đúng  

55.  Truong DD, Jang BS, Ju HB, Han SW. Prediction of slamming pressure considering fluid-structure interaction. Part I: numerical simulations. 

Ships and Offshore Structures 2022, 17(1); 7-28. (SCIE Q1) 

Đúng  

56.  Duong HD, Tran TH, Truong DD, Quach NH. Microstructure evolution and interfacial bonding properties of dissimilar T-lap joints using 

friction stir welding parameters. Journal of Materials Engineering and Performance 2023; https://doi.org/10.1007/s11665-022-07798-x  (SCIE 

Q2) 

Đúng  

57.  HD Duong, TH Tran, M Okazaki, Truong DD. Pin length, pin offset, and reserved metal flow interaction in the improvement of dissimilar 

friction stir welded T-lap joints. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2022, 121; 4677–4689. (SCIE Q1) 

Đúng  

58.  Truong DD, Jang BS, Janson CE, Ringsberg JW, Yamada Y, Takamoto K, Kawamura Y, Ju HB. Benchmark study on slamming response of 

flat-stiffened plates considering fluid-structure interaction. Marine Structures 2021, 79; 103040. (SCIE Q1) 

Đúng  

59.  Truong DD, Jang BS, Ju HB. Development of simplified method for prediction of structural response of stiffened plates under explosion loads. 

Marine Structures 2021, 79; 103039. (SCIE Q1) 

Đúng  

60.  Truong DD, Jang BS, Ju HB, Han SW. Prediction of slamming pressure considering fluid-structure interaction. Part II: Derivation of empirical 

formulations. Marine Structures 2021, 75; 102700. (SCIE Q1) 

Đúng  

61.  Truong DD, Shin HK and Cho S-R. Permanent set evolution of aluminium-alloy plates due to repeated impulsive pressure loadings induced by 

slamming. Journal of Marine Science and Technology 2018; 23: 580-595. (SCIE Q1) 

Đúng  

62.  Truong DD, Shin HK and Cho S-R. Response of low temperature steel beams subjected to single and repeated lateral impacts. International 

Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering 2018; 10(6): 670-682. (SCIE Q1) 

Đúng  

63.  Truong DD, Shin HK and Cho S-R. Repeated lateral impacts on steel grillage structures at room and sub-zero temperatures. International 

Journal of Impact Engineering 2018; 113: 40-53. (SCI Q1) 

Đúng  

64.  Seo BC, Truong DD, Cho S-R, Kim DJ, Park SK and Shin HK. A study on accumulated damage of steel wedges dead-rise 10° due to slamming 

loads. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering 2018; 10(4): 520-528. (SCIE Q1) 

Đúng  

65.  Cho S-R, Truong DD and Shin HK. Repeated lateral impacts on steel beams at room and sub-zero temperatures. International Journal of Impact 

Engineering 2014; 72: 75-84. (SCI Q1) 

Đúng  
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2.2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo tạo 

2.2.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo (Mẫu 6, Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT) 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

Học phần/ 

môn học 

Thời gian 

sử dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học 

các loại, phòng đa năng, phòng làm 

việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng 

viên cơ hữu 

 155 11005    

Đúng 

  

1.1 
Hội trường, phòng học lớn trên 200 

chỗ 
 3  1658  Thường phục vụ các học phần đại cương   

Đúng 
  

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ  22 3096  Thường phục vụ các học phần đại cương   Đúng   

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 89 5493 Tất cả các học phần 

Tất cả 

các học 

kỳ 

Đúng 

  

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ  21 518     Đúng   

1.5 Số phòng học đa phương tiện  0 0 
Tất cả các môn học lý thuyết và đào tạo từ xa, 

học online 

 Tất cả 

các học 

kỳ 

Đúng 

  

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo 

sư, giảng viên toàn thời gian 
 20 240  Làm việc của giảng viên, và hướng dẫn đồ án   

Đúng 
  

2 Thư viện, trung tâm học liệu  3 4887  Phục vụ toàn bộ sinh viên 

Tất cả 

các học 

kỳ 

Đúng 

  

3 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí 

nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, 

thực tập, luyện tập 

 11 36938 
 Phục vụ các học phần: Tin học đại cương; Thể 

chất và quốc phòng an ninh;  

 Theo 

chương 

trình đào 

tạo 

Đúng 
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2.2.2. Thư viện (Mẫu 7, Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT) 

1. Tổng diện tích thư viện: 10.000 m2,  trong đó diện tích phòng đọc: 3.180 m2 

2. Số chỗ ngồi: 1000 

3. Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 14 

4. Phần mềm quản lý thư viện:  01 ( KIPOS: quản lý thư viện truyền thống và thư viện số). 

5. Thư viện điện tử và thư viện số tra cứu thư viện thông qua internet. 

6. Thư viện kết nối hệ thống thư viện các trường đại học phía nam (VILASAL). 

7. Nguồn tài liệu số: 170327 (tên nhan đề tài liệu) trong đó gồm: 140313 bài báo tạp chí, 8363 sách tiếng Việt, 12396 sách ngoại văn, 

1100 giáo trình – bài giảng, 7595 luận văn – luận án – khóa luận và các tài liệu khác.   

8. Nguồn tài liệu in: 23759 (tên tài liệu) trong đó có sách, luận văn, luận án. 

STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà  

xuất bản, nước 

Năm 

xuất bản 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần 

Sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 

phần/m

ôn học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm 

học) 

Đúng 

/Không đúng với 

hồ sơ  

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 1 Giáo trình môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

Lênin 

Bộ GD&DT Chính trị  

Quốc gia 

2018  Triết học Mác - 

Lênin 

POL307 HK 1, 

năm 1 

  

2 2 Giáo trình Triết học Mác – 

Lênin. 

Bộ GD&DT Chính trị  

Quốc gia 

2021  

3 3 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin 

Bộ GD&DT CTQGST 2021  Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

POL309 HK 2, 

năm 1 

  

4 4 Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội 

Khoa học 

Bộ GD&DT Chính trị  

Quốc gia 

2021  Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

POL308 HK 1, 

năm 2 

  

469



STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà  

xuất bản, nước 

Năm 

xuất bản 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần 

Sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 

phần/m

ôn học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm 

học) 

Đúng 

/Không đúng với 

hồ sơ  

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

5 5 Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội 

Khoa học 

Bộ môn Lý luận  

chính trị 

Lao động 2021   

6 6 Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội 

Khoa học 

Hội đồng Lý luận 

Trung ương 

Chính trị  

Quốc gia 

2018   

7 7 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Bộ môn Lý luận  

chính trị 

Lao động 2021  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

POL333 HK 1, 

năm 4 

  

8 8 Giáo trình Lịch sử Đảng CSVN Bộ GD&DT Chính trị  

Quốc gia 

2021  Lịch sử Đảng 

CSVN 

POL310 HK 2, 

năm 2 

  

9 9 Giáo trình Lịch sử Đảng CSVN Trường ĐHNT - Bộ 

môn Lý luận Chính trị 
Lao động 2021   

10  Tài liệu học tập Pháp luật Đại 

cương 

Lê Việt Phương, 

Nguyễn Thị Lan, 

Nguyễn Thị Hà Trang, 

Lê Hoàng Phương 

Thủy 

Thư viện Trường 

Đại học Nha 

Trang 

2020  Pháp luật đại 

cương 

SSH313 HK 1, 

năm 1 

  

 

11  Bài giảng Pháp luật đại cương – 

Theo học chế tín chỉ (lưu hành 

nội bộ) 

Nguyễn Thị Lan, Lê 

Việt Phương 

Lưu hành nội bộ 2021 

12  Bài giảng học phần Tư duy phản 

biện 

Ngô Đăng Nghĩa, Lê 

Thị Thanh Ngà, 

Nguyễn Thị Kim Anh, 

Vương Vĩnh Hiệp, Hồ 

Huy Tựu, Huỳnh 

Nguyễn Duy Bảo, Tô 

Văn Phương 

Lưu hành nội bộ 2021  Tư duy phản biện SSH378 HK 2, 

năm 2 

 Thư viên chưa có 

13  Bài giảng học phần Ngôn ngữ 

học thuật 

Lê Thị Thanh Ngà, Ngô 

Đăng Nghĩa, Nguyễn 

Thị Kim Anh, Võ 

Nguyễn Hồng Lam, 

Bài giảng 2021  Ngôn ngữ học 

thuật 

SSH379 HK 1, 

năm 2 

 Thư viên chưa có 
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà  

xuất bản, nước 

Năm 

xuất bản 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần 

Sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 

phần/m

ôn học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm 

học) 

Đúng 

/Không đúng với 

hồ sơ  

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Phạm Thanh Nhựt, 

Trần Trọng Đạo, Trần 

Thị Việt Hoài, Huỳnh 

Phương Duyên 

14  Toán cao cấp Tập 1: Giải tích 1 P. Gia Hưng ĐH Nha Trang 2022  Toán 1 MAT32

7 

HK 1, 

năm 1 

  

15  Đại số tuyến tính P. Gia Hưng ĐH Nha Trang 2020  Toán 2 MAT32

7 

HK 2, 

năm 1 

  

16  Bài giảng tóm tắt XSTK Nguyễn Đình Ái, Thái 

Bảo Khánh 

ĐH Nha Trang 2019  Xác suất - thống 

kê 

MAT32

2 

HK 1, 

năm 2 

  

17  Bài giảng vật lý đại cương 1 Phan Văn Cường, Phan 

Nhật Nguyên, Phan 

Nguyễn Đức Dược, 

Nguyễn Ngọc Minh 

Trâm 

ĐH Nha Trang 2021  Vật lý đại cương 1 PHY308 HK 1, 

năm 1 

  

18  Fundamentals of physics David Halliday, Robert 

Resnick, và Jearl 

Walker 

Wiley 2018   

19  Hướng dẫn thực hành thí nghiệm 

vật lý đại cương 

Phan Văn Cường, Phan 

Nhật Nguyên, Phan 

Nguyễn Đức Dược, 

Nguyễn Ngọc Minh 

Trâm 

ĐH Nha Trang 2021  Thực hành vật lý 

đại cương 1 

 HK 1, 

năm 1 

  

20  Bài giảng Tin học cơ sở (Lý 

thuyết) 

BM Kỹ thuật phần 

mềm 

ĐH Nha Trang 2021  Tin học đại cương 

A (LT+TH) 

 HK 2, 

năm 1 

  

21  Thực hành Tin học cơ sở BM Kỹ thuật phần 

mềm 

ĐH Nha Trang 2021   

22  Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trương Thanh Hùng, 

MBA 

Bài giảng 2020  Khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo 

SSH383 Tự chọn  Thư viên chưa có 
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà  

xuất bản, nước 

Năm 

xuất bản 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần 

Sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 

phần/m

ôn học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm 

học) 

Đúng 

/Không đúng với 

hồ sơ  

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

23  Bánh răng khởi nghiệp – Đường 

đến thành công 

Lena Ramfelt, Jonas 

Kjellberg, Tom Kosni 

Tổng hợp Tp. 

HCM 

2016  Thư viên chưa có 

24  Bài giảng Quản trị học Giảng viên giảng dạy  2021  Nhập môn quản trị 

học 

BUA32

4 

Tự chọn   

25  Bài giảng Văn hóa Việt Nam Giảng viên giảng dạy  2021  Văn hóa Việt Nam  Tự chọn   

26  Mỹ thuật học Phạm Công Thành Giáo dục 1998  Thường thức mỹ 

thuật 

SSH381 Tự chọn   

27 1

1 

Life Pre-Intermediate Student’s 

Book (A2 – B1/ Bài 1 đến bài 6) 

John Hughes, Helen 

Stephenson, Paul 

Dummett 

National 

Geographic 

Learning 

2019  Ngoại ngữ 1 FLS314 HK 1, 

năm 1 

  

28 1

2 

Life Pre-Intermediate Student’s 

Workbook (A2 – B1/ Bài 1 đến 

bài 6) 

John Hughes, Helen 

Stephenson, Paul 

Dummett 

National 

Geographic 

Learning 

2019  

29 1

3 

Life Pre-Intermediate Student’s 

Book (A2 – B1/ Bài 7 đến bài 

12) 

John Hughes, Helen 

Stephenson, Paul 

Dummett 

National 

Geographic 

Learning 

2019  Ngoại ngữ 2 FLS315 HK 2, 

năm 1 

  

30 1

4 

Life Pre-Intermediate Student’s 

Workbook (A2 – B1/ Bài 7 đến 

bài 12) 

John Hughes, Helen 

Stephenson, Paul 

Dummett 

National 

Geographic 

Learning 

2019  

31  Giáo trình Giáo dục Quốc phòng 

– An ninh 

Bộ GD&DT NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2019  Đường lối 

QP&AN của 

ĐCSVN 

QPAD0

11 

   

32 1

5 

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng 

– An ninh 

Bộ GD&DT NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2019  Công tác quốc 

phòng và an ninh 

QPAD0

2 

   

33 1

6 

Giáo trình Học thuyết Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ 

tổ quốc 

Bộ GD&DT 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 
2017  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà  

xuất bản, nước 

Năm 

xuất bản 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần 

Sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 

phần/m

ôn học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm 

học) 

Đúng 

/Không đúng với 

hồ sơ  

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

34 1

7 

Giáo trình Đường lối quân sự Bộ GD&DT NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2017  

35 1

8 

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng 

– An ninh (Tập 1, 2) 

Bộ GD&DT NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2019  Quân sự chung QPAD0

33 

   

36 1

9 

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng 

– An ninh (Tập 1, 2) 

Bộ GD&DT NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2019  Kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh & 

chiến thuật 

QPAD0

44 

   

37 2

0 

Giáo trình Điều lệnh quản lý bộ 

đội và điều lệnh đội ngũ 

Bộ GD&DT NXB Giáo dục 

Việt Xây dựng 

Nam 

2017  

38  Y học thể dục thể thao Lưu Quang Hiệp Thể dục thể thao 2000  Điền kinh 85065 HK 1, 

năm 1 

  

39 2

1 

Giáo trình bóng đá Lý Vĩnh Trường Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

2017  Bóng đá 85097 Tự chọn   

40  Giáo trình tài liệu môn bóng 

chuyền và bóng rổ 

Vũ Đức Thu Hà Nội 1995  Bóng chuyền 85098 Tự chọn   

41  Giáo trình giảng dạy cầu lông Nguyễn Văn Trạch Thể dục thể thao 2012  Cầu lông 85105 Tự chọn   

42  Giáo trình Taekwondo Giang Thị Thu Trang Thể dục thể thao 1999  Taekwondo 85108 Tự chọn   

43 2

2 

Giáo trình Bơi Lội tập 1, 2 Nguyễn Thị Mỹ Linh Đại học QG, TP 

HCM 

2016  Bơi lội 85066 Tự chọn   

44  Giáo trình Thể dục Aerobic Nguyễn Văn Thời Thể dục thể thao 2014  Aerobic 85111 Tự chọn   

45  Bài giảng Nhập môn Công trình 

biển 

Huỳnh Văn Vũ Lưu hành nội bộ 2023  Nhập môn Công 

trình biển 

 HK 1, 

năm 1 

 Thư viện chưa có 

46  Vẽ kỹ thuật Cơ khí tập 1 Trần Hữu Quế Giáo dục 2015  Vẽ kỹ thuật  HK 2, 

năm 1 
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà  

xuất bản, nước 

Năm 

xuất bản 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần 

Sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 

phần/m

ôn học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm 

học) 

Đúng 

/Không đúng với 

hồ sơ  

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

47  Cơ học ứng dụng Dương Đình Hảo Lưu hành nội bộ 2015  Cơ học ứng dụng MEM224 HK 2, 

năm 2 

  

48  Bài giảng Sức bền vật liệu Trần Hưng Trà Xây dựng 2017  Sức bền vật liệu MEM322 HK 1, 

năm 2 

  

49  Vật liệu kỹ thuật Dương Tử Tiên, Huỳnh 

Văn Vũ 

Xây dựng 2016  Vật liệu học MEM329 HK 2, 

năm 1 

  

50  Giáo trình Nguyên lý máy Trần Ngọc Nhuần ĐH Nha Trang 2007  Nguyên lý chi tiết 

máy 

 HK 1, 

năm 2 

  

51  Kỹ thuật điện Đặng  Văn Đào, Lê Văn 

Doanh, 

KH-KT 2010  Kỹ thuật điện INE323 HK 1, 

năm 3 

  

52  Bài giảng Lý thuyết công trình 

biển 

Huỳnh Lê Hồng Thái Lưu hành nội bộ 2023  Lý thuyết công 

trình biển 

 HK 1, 

năm 2 

 Thư viện chưa có 

53  Lý thuyết tàu thủy Trần Gia Thái KH&KT 2012   

54  Bài giảng Kết cấu công trình 

biển 

Trương Đắc Dũng Lưu hành nội bộ 2023  Kết cấu công trình 

biển 

 HK 2, 

năm 2 

 Thư viện chưa có 

55  Kết cấu thân tàu Trần Gia Thái KH&KT 2010   

56  Quality Standard – Hyundai 

Vinashin Shipyard co., LTD 

HVS HVS 2008  Chẩn đoán kỹ 

thuật 

 HK 2, 

năm 3 

  

57  Bài giảng Chống ăn mòn tàu 

thủy và công trình biển 

Huỳnh Văn Nhu Lưu hành nội bộ 2024  Ăn mòn kết cấu  HK 1, 

năm 3 

 Thư viện chưa có 

58  Dung sai lắp ghép Ninh Đức Tốn Giáo dục 2000  Dung sai và đo 

lường 

MET37

9 

Tự chọn   

59  Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học 

Vũ Cao Đàm KH&KT 2009  Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

DAA35

0 

Tự chọn   
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà  

xuất bản, nước 

Năm 

xuất bản 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần 

Sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 

phần/m

ôn học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm 

học) 

Đúng 

/Không đúng với 

hồ sơ  

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

60  Bài giảng Kỹ thuật an toàn 
chuyên ngành 

Huỳnh Văn Nhu Lưu hành nội bộ 2023  Kỹ thuật an toàn 

chuyên ngành 

 Tự chọn  Thư viện chưa có 

61  Bài giảng độ bền công tình biển Đỗ Quang Thắng Lưu hành nội bộ 2023  Sức bền công 

trình biển 

 HK 1, 

năm 3 

 Thư viện chưa có 

62  Hệ thống điều hòa không khí Nguyễn Đức Lợi Giáo dục  2003  Hệ thống HVAC  HK 1, 

năm 3 

  

63  Kỹ thuật vẽ tàu Phạm Thanh Nhựt Lưu hành nội bộ 2010  Vẽ kỹ thuật 

chuyên ngành 

 HK 2, 

năm 2 

  

64  Hướng dẫn bài tập chuyên ngành 

kỹ thuật tàu thủy 

Phạm Thanh Nhựt Nông nghiệp 2021   

65  Sửa chữa TBNL tàu thuỷ Phùng Minh Lộc, 

Hồ Đức Tuấn 

Lưu hành nội bộ 2014  Bảo dưỡng thiết bị  HK 2, 

năm 3 

  

66  Bài giảng Thiết kế công trình 

biển và ĐAMH 

Huỳnh Văn Nhu Lưu hành nội bộ 2023  Thiết kế công 

trình biển và 

ĐAMH 

 HK 2, 

năm 3 

 Thư viện chưa có 

67  Thiết kế tàu thủy Trần Gia Thái KH&KT 2010   

68  Hệ thống tàu Trần Công Nghị Giao thông vận tải 2002  Kỹ thuật đường 

ống 

 HK 1, 

năm 4 

  

69  Bài giảng Thiết bị công trình 

biển 

Phạm Thanh Nhựt Lưu hành nội bộ 2023  Thiết bị công trình 

biển 

 HK 2, 

năm 3 

 Thư viện chưa có 

70  Thiết bị tàu thủy Nguyễn Thái Vũ Lưu hành nội bộ 2023   

71  Bài giảng công nghệ đóng mới 

tàu thủy 

Huỳnh Văn Vũ Lưu hành nội bộ 2013  Công nghệ đóng 

sửa công trình 

biển và ĐAMH 

 HK 1, 

năm 4 

  

72  Công nghệ đóng và sửa chữa tàu 

thủy 

Nguyễn Đức Ân NXB ĐH Quốc 

gia Tp HCM 

2003   

73  Quản lý dịch vụ kỹ thuật trong 

chế tạo công trình biển 

Huỳnh Văn Vũ Lưu hành nội bộ 2013  Quản lý dịch vụ 

kỹ thuật 

 HK 1, 

năm 3 

 Thư viện chưa có 
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STT 
Tên sách, giáo trình, tạp chí 

(5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà  

xuất bản, nước 

Năm 

xuất bản 

Số 

lượng 

bản 

Tên học phần 

Sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 

phần/m

ôn học 

Thời 

gian sử 

dụng 

(học kỳ, 

năm 

học) 

Đúng 

/Không đúng với 

hồ sơ  

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

74  Bài giảng TA chuyên ngành 

(KTB) 

Đỗ Quang Thắng Lưu hành nội bộ 2023  Tiếng Anh chuyên 

ngành (Kỹ thuật 

biển) 

 HK 1, 

năm 4 

 Thư viện chưa có 

75  Bài giảng công nghệ đóng sửa 

tàu thủy 

Huỳnh Văn Vũ Bài giảng 2008  Thực hành chuyên 

ngành 

 HK 1, 

năm 4 

  

76  Công nghệ chế tạo, vận chuyển, 

lắp ráp giàn khoan ngoài khơi 

Trần Công Nghị, Trần 

Ngọc Dân 

Đại học Quốc gia 

TPHCM 

2016  Thư viện chưa có 

77  Bài giảng Lắp đặt nội thất Đỗ Văn Tá,                      

Đỗ Quang Thắng 

Lưu hành nội bộ 2023  Lắp đặt nội thất  Tự chọn   

78  Bài giảng Hàn tàu thủy Huỳnh Văn Vũ Lưu hành nội bộ 2018  Kỹ thuật hàn kết 

cấu công trình 

biển 

 Tự chọn   

 

2.2.3. Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo 

dự kiến mở (Mẫu 8, Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT) 

Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập 

Tên học phần/môn 

học sử dụng thiết bị 

Thời gian sử dụng 

(học kỳ, năm học) 

Số người 

học/máy, 

thiết bị 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú STT 
Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử 

dụng 

Nước sản 

xuất, năm 

sản xuất 

Số 

lượng 
Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Milivol kế điện tử chỉ thị kim MC 897  1 Khoa Điện, Điện tử Vật lý đại cương Học kỳ 1, năm thứ 1    

2 Nguồn phát laser bán dẫn 200V - 2009 2009 1 Khoa Điện, Điện tử Vật lý đại cương Học kỳ 1, năm thứ 1    

3 Bộ thí nghiệm đo từ trường  (Năm 1997) 1997 1 Khoa Điện, Điện tử Vật lý đại cương Học kỳ 1, năm thứ 1    

4 Thiết bị xác định bước sóng của tia laser BKO 070  

(Năm 2000) 

2000 1 Khoa Điện, Điện tử Vật lý đại cương Học kỳ 1, năm thứ 1    
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Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập 

Tên học phần/môn 

học sử dụng thiết bị 

Thời gian sử dụng 

(học kỳ, năm học) 

Số người 

học/máy, 

thiết bị 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú STT 
Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử 

dụng 

Nước sản 

xuất, năm 

sản xuất 

Số 

lượng 
Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

5 Tính chất và mạch căn bản (khảo sát điot bán dẫn)  

(Năm sử dụng 1998) 

1998 1 Khoa Điện, Điện tử Vật lý đại cương Học kỳ 1, năm thứ 1    

6 Bài thí nghiệm động học chất điểm rơi tự do 

LEYBOLD  (Năm sử dụng 1998) 

1998 1 Khoa Điện, Điện tử Vật lý đại cương Học kỳ 1, năm thứ 1    

7 Khảo sát các đặc tính của diode và trasistor BKE-

090  (Năm 2009) 

2009 1 Khoa Điện, Điện tử Vật lý đại cương Học kỳ 1, năm thứ 1    

8 Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài, xác định 

hằng số Planck BKO-101A  (Năm 2009) 

2009 1 Khoa Điện, Điện tử Vật lý đại cương Học kỳ 1, năm thứ 1    

9 Khảo sát các quá trình động lực học, quá trình va 

chạm trên đệm không khí. - BKM 040  (Năm 

2012) 

2012 1 Khoa Điện, Điện tử Vật lý đại cương Học kỳ 1, năm thứ 1    

10 Ampe kìm Kyoritst- Nhật  - 2006 2006 4 Khoa Điện, Điện tử Kỹ thuật điện Học kỳ 1, năm thứ 3    

11 Ampe kìm kim Kyoritsu kiểu 2608A - 2007 2007 19 Khoa Điện, Điện tử Kỹ thuật điện Học kỳ 1, năm thứ 3    

12 Vôn  met điện tử Sanwa CD 771 - 2007 2007 19 Khoa Điện, Điện tử Kỹ thuật điện Học kỳ 1, năm thứ 3    

13 Bàn thí nghiệm (kỹ thuật điện) - 2004 2004 20 Khoa Điện, Điện tử Kỹ thuật điện Học kỳ 1, năm thứ 3    

14 Nồi cách thủy điều nhiệt wnb10+lo 

 

2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

15 Máy đo độ nhớt LVDV-E 

 

2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

16 Tủ sấy mẫu UNB 400 2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

17 Máy lắc ổn nhiệt 

KS 4000i 

2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

18 Bể rửa siêu âm S300 2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

19 Cân kỹ thuật điện tử BL 320 H 2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

20 Máy quang phổ khả kiến  GENEYS 20 2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    
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Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập 

Tên học phần/môn 

học sử dụng thiết bị 

Thời gian sử dụng 

(học kỳ, năm học) 

Số người 

học/máy, 

thiết bị 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú STT 
Tên gọi máy, thiết bị, ký hiệu và mục đích sử 

dụng 

Nước sản 

xuất, năm 

sản xuất 

Số 

lượng 
Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

21 Máy quang phổ kế UV-VIS CARRY 50 2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

22 Máy cô quay chân  không RV10 2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

23 Bơm hút chân không n 026.3 an 18 2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

24 Bể làm lạnh tuần hoàn VS – 1902 WF 2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

25 Máy đồng hóa 

UTRA-TURAX T 18 BASIC 

2009 1 Khoa CN thực phẩm Hóa học đại cương B Học kỳ 1, năm thứ 1    

26 
Máy cắt mẫu 

MA - CU 250M 

2004 1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

27 
Máy đánh bóng mẫu bằng điện 

phân ELECTROMET 4  

 1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

28 Máy đánh bóng mẫu MA - PO250M   1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

29 Lò nung điện F48010  1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

30 Lò nung điện LH15/13  1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

31 Hệ lò hơi - ram - ủ  MSH1  1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

32 Máy đo độ cứng tế vi HM - 125  1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

33 Máy đo độ cứng Rockwell AR - 10  1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

34 Máy đo độ cứng HB  ABK - 1  1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

35 Kính hiển vi kim tương MMB 2200  1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

36 Tủ bảo quản kính hiển vi  1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

37 Máy in màu kỹ thuật số P 400  1 Trung tâm TN - TH Vật liệu học Học kỳ 2, năm thứ 1    

38 Máy phay CNC 3 trục Bridgeport VMC 2216  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

39 Máy gia công tia lửa điện, điện cực định hình 

TOP EDM CNC 430/X600 

 1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    
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sản xuất 

Số 
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40 
Máy cắt dây EDM CNC Elektronica Maxicut 

734 
 1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

40 
Máy cắt dây EDM CNC Elektronica Maxicut 

734 
 1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

41 Máy mài dụng cụ cắt đa năng Full Mark FM-U2  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

42 
Máy mài phẳng Full Mark 

FMG – 3060AH 
 1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

43 Máy cắt tôn thủy lực NES – 2545  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

44 Máy chấn tôn thủy lực NEB – 6025  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

45 Máy uốn ống thủy lực KM-A50TNC  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

46 Máy tiện, khoan, phay đa năng HQ500  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

49 Máy tiện ren vít vạn năng T630  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

50 Máy tiện ren vít vạn năng T616  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

51 Máy phay vạn năng UM-15B  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

52 Máy khoan cần K125  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

53 Máy búa hơi kiểu 150  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

54 Máy dập NIAGANA AF 5 ½  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

55 Máy Hàn TIC Panasonic WP 300  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

56 Máy hàn tiếp xúc PTE 28  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

57 Biến thế hàn HX-300  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

58 Máy Mài 3M-634  1 Khoa Cơ khí Thực tập Cơ khí Học kỳ 1, năm thứ 3    

59 Máy tiện mini Sherline 4410 (1999) 1999  Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

60 Máy phay mini Sherline 5410 (1999) 1999  Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    
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Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện tập 

Tên học phần/môn 
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61 Máy đo độ mài mòn Talber Braser 5311 (1999) 1999 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

62 Máy cắt plasma Hypertherm (2003) 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

63 Máy hàn bấm LMSW 52T (2003) 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

64 Máy nén khí FUSENG D3 (2003) 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

65 Máy đo chiều dày bằng siêu âm DM4DL (2003) 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

66 
Máy cắt oxy gas tự động xách tay IK12BEETLE  

(BM Đóng Tàu) (2004) 
2004 1 Khoa KT giao thông 

Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

67 Máy cắt tôn CNC Torchemate 3   2010 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

68 Pa lăng 1 tấn - TQ - 2002 2002 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

69 Máy khoan tay BOS - Đức - 2002 2002 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

70 Máy hàn điện 200A, 12.5KVA - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

71 Cưa lộng điện cầm tay 2 số - Đài Loan - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

72 Máy mài 2 đá, phi 180 - TQ - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

73 Máy khoan bàn 1HP 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

74 Máy hàn Tiến Đạt 200A; 12.5 KVA - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

75 Máy hàn Tiến Đạt 400A - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    
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76 Đồng hồ đo áp suất O2 Yamamoto - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

77 Đồng hồ đo áp suất C2H2 Yamamoto - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

78 Bộ đầu đèn cắt-hàn model 1420 - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

79 Bình khí O2 + vỏ bình Soviga - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

80 Bình khí C2H2 + vỏ bình Soviga - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

81 Máy cắt thép bằng đá mài Makita - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

82 Thước cặp đồng hồ Nhật S/N: 2184057 - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

83 
Đồng hồ đo điện trở Mitutoyo - Nhật - S/N 3346, 

3345 (2003_ 
2003 2 Khoa KT giao thông 

Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

84 Đồng hồ vạn năng Model YX 260 TRF - 2003 2003 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

85 Máy hàn điện tử HK 215 Hồng Ký (VN)_2019 2019 2 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

86 
Máy khoan cầm tay  BOSCH GSB550 

(Nhật)_2019 
2019 2 Khoa KT giao thông 

Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

87 
Máy mài cầm tay GWS 7-100 BOSCH 40-139 

(Nhật)_2019 
2019 2 Khoa KT giao thông 

Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

88 
Kéo cắt tôn loại cầm tay, mũi thẳng, hiệu 

ELORA 10" (VN)_2019 
2019 5 Khoa KT giao thông 

Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

89 

Máy đo độ bền va đập (kiểu con lắc) cho vật liệu 

thép IT-406M  kèm thiết bị làm lạnh mẫu để 

chuẩn bị cho máy đo độ bền va đập MDF-137 

2010 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    
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90 Thiết bị kiểm tra cơ lý vạn năng TTTHW2-600  2010 1 Khoa KT giao thông 
Thực tập chuyên 

ngành 
Học kỳ 1, năm thứ 4    

                 Khánh Hòa,  ngày     tháng      năm 2024 

                             HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG  ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

BIÊN BẢN HỘI THẢO CẤP BỘ MÔN 

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH KỸ THUẬT BIỂN 

(Lần 1) 

 Thời gian: 9h00 ngày 01 tháng 12 năm 2022. 

 Địa điểm: Văn phòng Khoa Kỹ thuật giao thông. 

 Thành phần: Thành viên Hội đồng xây dựng đề án mở ngành Kỹ thuật biển và toàn 

thể CBGD bộ môn Kỹ thuật tàu thủy. 

 Chủ trì cuộc họp: TS. Huỳnh Văn Vũ – Chủ tịch Hội đồng. 

 Thư ký: ThS. Huỳnh Văn Nhu 

 Nội dung: 

1. TS. Huỳnh Văn Vũ trình bày điều kiện mở ngành, kết quả khảo sát CTĐT trong và 

ngoài nước để xây dựng trụ cột chuyên môn. 

2. TS. Đỗ Quang Thắng trình bày kết quả khảo sát CTĐT trong nước và nước ngoài (02 

CTĐT trong nước và 09 CTĐT nước ngoài (có CTĐT kèm theo)). 

- Các CTĐT nước ngoài chủ yếu là Naval Architecture and Marine Engieering. 

- Các CTĐT trong nước chủ yếu là Kỹ thuật công trình biển. 

- Thời lượng đào tạo: 130 – 150 tín chỉ. 

- Thời gian đào tạo: 8 học kỳ. 

3. TS. Trương Đắc Dũng trình bày kết quả khảo sát CTĐT trong nước và nước ngoài 

(03 CTĐT trong nước và 02 CTĐT nước ngoài (có CTĐT kèm theo)). 

4. TS. Huỳnh Lê Hồng Thái: 

 - Thiết kế và bảo trì công trình ngoài khơi. 

 - Kỹ thuật biển không nằm trong khối kỹ thuật. 

 - Mở ngành Kỹ thuật biển hay chuyên ngành trong ngành Kỹ thuật tàu thủy. 

5. TS. Huỳnh Văn Vũ: 

 - Thiết kế công trình biển. 

 - Thiết bị và công trình phục vụ nuôi biển. 

 - Điện ngoài biển. 
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 - Dịch vụ kỹ thuật trên biển. 

6. TS. Huỳnh Lê Hồng Thái đề xuất trụ cột chuyên môn: 

- Thiết kế tàu thủy và công trình biển. 

- Thiết bị tàu thủy và công trình biển. 

- Dịch vụ kỹ thuật tàu thủy và công trình biển. 

7. ThS. Trần Đình Tứ. 

 Đại học Kỹ thuật giao thông Thượng Hải. 

8. TS. Huỳnh Văn Vũ kết luận đề xuất trụ cột chuyên môn: 

- Thiết kế tàu thủy và công trình biển (giàn khoan và nuôi biển) 

- Thiết bị tàu thủy và công trình biển. 

- Dịch vụ kỹ thuật tàu thủy và công trình biển. 

 Phân công ThS. Huỳnh Văn Nhu xây dựng mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể 

của CTĐT và gửi Hội đồng góp ý. 

 Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. 

 Thư ký  Chủ trì 

 

 

 

 ThS. Huỳnh Văn Nhu  TS. Huỳnh Văn Vũ 
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BIÊN BẢN HỘI THẢO CẤP BỘ MÔN 

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH KỸ THUẬT BIỂN 

 (Lần 2) 

 Thời gian: 14h00 ngày 06 tháng 03 năm 2023. 

 Địa điểm: Văn phòng Khoa Kỹ thuật giao thông. 

 Thành phần: Thành viên Hội đồng xây dựng đề án mở ngành Kỹ thuật biển và toàn 

thể CBGD bộ môn Kỹ thuật tàu thủy. 

 Chủ trì cuộc họp: TS. Huỳnh Văn Vũ – Chủ tịch Hội đồng. 

 Thư ký: ThS. Huỳnh Văn Nhu 

 Nội dung: 

1. TS. Huỳnh Văn Vũ cho ý kiến về các trụ cột chuyên môn. 

- Thiết kế tàu thủy và công trình biển (giàn khoan và nuôi biển) 

- Thiết bị tàu thủy và công trình biển. 

- Dịch vụ kỹ thuật tàu thủy và công trình biển. 

2. ThS. Huỳnh Văn Nhu trình bày dự thảo mục tiêu đào tạo (có văn bản kèm theo) 

3. TS. Huỳnh Lê Hồng Thái trình bày kết quả khảo sát đối với daonh nghiệp và cựu sinh 

viên (Có bản khảo sát kèm theo). 

4. Trao đổi về mục tiêu đào tạo 

 1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh 

chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công 

nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc 

sau này. 

 2. PEO2: Có khả năng thiết kế tàu thủy, giàn khoan và công trình nuôi biển.  

 3. PEO3: Lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị trên tàu thủy, giàn khoan và công 

trình nuôi biển 

 4. PEO4: Có khả năng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đối với tàu thủy, giàn khoan 

và công trình nuôi biển. 
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 5. PEO5: Có tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi 

trường hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật biển. 

5. Trao đổi về chuẩn đầu ra 

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp 

luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát 

triển cá nhân; 

2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để 

giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào 

tạo; 

3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm 

việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ của Việt Nam; đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp 

và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn; 

4. PLO4: Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến 

chuyên môn ngành Kỹ thuật biển; 

5. PLO5: Thiết kế thân tàu thủy, kết cấu giàn khoan và công trình nuôi biển; 

6. PLO6: Công nghệ đóng thân tàu thủy, kết cấu giàn khoan và công trình nuôi biển; 

7. PLO7: Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị trên tàu thủy, giàn khoan và công trình nuôi 

biển; 

8. PLO8: Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến tàu thủy, giàn khoan và công 

trình nuôi biển; 

9. PLO9: Có kỹ năng tổ chức sản xuất, ngoại ngữ và tin học chuyên ngành; 

10. PLO10: Có tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi 

trường hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật biển. 

 Phân công ThS. Huỳnh Văn Nhu hoàn thiện mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể  

và chuẩn đầu ra của  CTĐT và gửi Hội đồng góp ý. 

 Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày. 

 Thư ký  Chủ trì 

 

 

 

 ThS. Huỳnh Văn Nhu  TS. Huỳnh Văn Vũ 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

BIÊN BẢN HỘI THẢO CẤP BỘ MÔN 

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH KỸ THUẬT BIỂN 

 (Lần 3) 

 Thời gian: 9h00 ngày 21 tháng 04 năm 2023. 

 Địa điểm: Văn phòng Khoa Kỹ thuật giao thông. 

 Thành phần: Thành viên Hội đồng xây dựng đề án mở ngành Kỹ thuật biển và toàn 

thể CBGD bộ môn Kỹ thuật tàu thủy. 

 Chủ trì cuộc họp: TS. Huỳnh Văn Vũ – Chủ tịch Hội đồng. 

 Thư ký: ThS. Huỳnh Văn Nhu 

 Nội dung: 

1. TS Huỳnh Văn Vũ cho ý kiến về cơ sở lựa chọn cấu trúc chương trình. Cấu trúc 

chương trình dựa trên nền tảng là ngành Kỹ thuật tàu thủy. 

2. TS Huỳnh Lê Hồng Thái trình bày dự kiến các nhóm kiến thức đáp ứng yêu cầu của 

các trụ cột chuyên môn và Hội đồng thảo luận thống nhất: 

Trụ cột chuyên môn Khối kiến thức Thời lượng 

Thiết kế tàu thủy và 

công trình biển 

Lý thuyết tàu và công trình biển 

Kết cấu tàu và công trình biển 

Thiết kế tàu và công trình biển 

Đồ án môn học thiết kế; 

Công nghệ đóng sửa 

Nội thất tàu thủy và công trình biển 

50% 

 

Thiết bị tàu thủy và công 

trình biển 

Tính toán thiết bị tàu thủy 

Tính toán thiết bị công trình biển 

Hệ thống HVAC 

Điện tàu thủy và công trình biển 

30% 

Dịch vụ kỹ thuật tàu 

thủy và công trình biển 

Bảo dưỡng tàu thủy và công trình biển 

(thiết bị tàu thủy, công trình biển) 

20% 
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Chẩn đoán kỹ thuật (thử nghiệm, chẩn 

đoán) 

Quản lý dịch vụ kỹ thuật 

3. TS Huỳnh Văn Vũ phân công công việc: 

- TS. Đỗ Văn Tá tổ chức lấy phiếu khảo sát và thống kê kết quả. 

- TS. Huỳnh Lê Hồng Thái phụ trách việc lên số đầu môn học theo thời lượng của các 

trụ cột chuyên môn (hoàn thành trước ngày 15/05/2023). 

- TS. Đỗ Quang Thắng và TS. Trương Đắc Dũng đối chiếu so sánh theo qui định trong 

bước 4 của QĐ 1008 (hoàn thành trước ngày 30/05/2023). 

 Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. 

 Thư ký  Chủ trì 

 

 

 

 ThS. Huỳnh Văn Nhu  TS. Huỳnh Văn Vũ 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

BIÊN BẢN HỘI THẢO CẤP BỘ MÔN 

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH KỸ THUẬT BIỂN 

 (Lần 4) 

 Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 06 năm 2023. 

 Địa điểm: Văn phòng Khoa Kỹ thuật giao thông. 

 Thành phần: Thành viên Hội đồng xây dựng đề án mở ngành Kỹ thuật biển và toàn 

thể CBGD bộ môn Kỹ thuật tàu thủy. 

 Chủ trì cuộc họp: TS. Huỳnh Văn Vũ – Chủ tịch Hội đồng. 

 Thư ký: ThS. Huỳnh Văn Nhu 

 Nội dung: 

1. TS. Huỳnh Văn Vũ: 

- Kiểm tra lại thông tin khảo sát lại nhu cầu xã hội. 

- Phân công các công việc để các thành viên chuẩn bị. Đề nghị thành vinê được phân 

công phải phản hồi kịp thời để cùng hoàn thành đúng thời hạn. 

- Rà soát lại nội dung chương chình đào tạo. 

2. TS. Huỳnh Lê Hồng Thái trình bày dự thảo nội dung chương trình đào tạo (file đính 

kèm) 

Giáo dục chuyên nghiệp 90 

Cơ sở ngành 40 

Các HP bắt buộc 36 

Nhập môn kỹ thuật tàu thủy và công trình biển 1 

Vẽ kỹ thuật 3 

Cơ học ứng dụng 4 

Sức bền vật liệu 3 

Vật liệu học 2 

Nguyên lý chi tiết máy 3 
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Kỹ thuật điện  2 

Lý thuyết tàu thủy 4 

Lý thuyết công trình nổi 2 

Kết cấu tàu thủy và công trình nổi 3 

Thực tập nghề nghiệp 3 

Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy  2 

Chẩn đoán kỹ thuật 2 

Chống ăn mòn tàu thủy 2 

Các HP tự chọn 4 

Dung sai và đo lường 2* 

Phương pháp NCKH 2* 

Kỹ thuật thủy khí 2* 

Kỹ thuật an toàn ngành KTTT và công trình nổi 2* 

Ngành 41 

Các HP bắt buộc 34 

Sức bền tàu thủy 2 

Kỹ thuật vẽ tàu 3 

Bảo dưỡng thiết bị tàu thủy và công trình biển 3 

Thiết kế tàu thủy và công trình biển và ĐAMH 4 

Đường ống tàu thủy và công trình biển 2 

Tính toán thiết bị tàu thủy và công trình biển 3 

Công nghệ đóng sửa tàu vỏ thép và công trình biển và ĐAMH 4 

Hệ thống HVAC 3 

Quản lý dịch vụ kỹ thuật 3 

Tiếng Anh chuyên ngành  2 

Thực hành đóng tàu thủy và công trình biển 3 

Thực tập cơ sở đóng tàu và công trình biển (6 tuần) 2 

Các HP tự chọn 6 
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Nội thất tàu thủy và công trình biển 2* 

Tin học ứng dụng chuyên ngành 2* 

Hàn tàu thủy và công trình biển 2* 

Điện tàu thủy và công trình biển 2* 

Tốt nghiệp 10 

Các HP bắt buộc 10 

Đồ án tốt nghiệp 10 

Sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp  

Chuyên đề Kỹ thuật tàu thủy và công trình biển 4 

Chuyên đề tốt nghiệp 6 

3. Chủ tịch Hội đồng kết luận theo thảo luận của Hội đồng: 

- Nội dung chương trình đào tạo đảm bảo các trụ cột chuyên môn đã xây dựng trong 

phiên họp trước. 

- Thay đổi tên một số học phần và tổ hợp lại một số môn (file đính kèm). 

- Phân công CBGD biên soạn đề cương học phần (theo file đính kèm) 

Giáo dục chuyên nghiệp 90  

Cơ sở ngành 40  

Các HP bắt buộc 36  

Nhập môn công trình biển 1 T. Thái 

Vẽ kỹ thuật 3   

Cơ học ứng dụng 4   

Sức bền vật liệu 3   

Vật liệu học 2   

Nguyên lý chi tiết máy 3   

Kỹ thuật điện  2   

Lý thuyết công trình biển 5 T. Thái, T.Thắng 

Kết cấu công trình biển 3  T Dũng, T Tứ 

Thực tập cơ khí 3   

Chẩn đoán kỹ thuật 3 T Vũ 
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Ăn mòn kết cấu 2 T Nhu 

Các HP tự chọn 4  

Dung sai và đo lường 2*   

Phương pháp NCKH 2*   

Kỹ thuật thủy khí 2*   

Kỹ thuật an toàn chuyên ngành 2* T Nhu 

Ngành   

Các HP bắt buộc   

Sức bền công trình biển 2 T. Thắng 

Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 3 T Nhựt 

Bảo dưỡng thiết bị 3 T. Nhu 

Thiết kế công trình biển và ĐAMH 4 T. Nhu, T Dũng, T Thắng 

Kỹ thuật đường ống 2 T. Tứ 

Thiết bị công trình biển 3 T. Nhu 

Công nghệ đóng sửa công trình biển và ĐAMH 4 T. Vũ 

Hệ thống HVAC 3 T. Tá 

Quản lý dịch vụ kỹ thuật 3 T. Vũ 

Tiếng Anh chuyên ngành  2 T. Thắng 

Thực hành chuyên ngành (8T) 3 T. Tá 

Thực tập ngành (8T) 2   

Các HP tự chọn   

Lắp đặt nội thất 2* T. Tá 

Tin học ứng dụng chuyên ngành 2* T. Tứ 

Kỹ thuật hàn kết cấu 2* T. Vũ 

Điện chuyên ngành 2* T. Thọ 

Tốt nghiệp 10  

Các HP bắt buộc 10  

Đồ án tốt nghiệp 10  
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Sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp   

Chuyên đề Kỹ thuật tàu thủy và công trình biển 4  

Chuyên đề tốt nghiệp 6  

4. Chủ tich Hội đồng phân công: 

- Thầy Tứ:  

 + Sưu tập Lý lịch khoa học của GV chủ trì mở ngành và GV chủ trì giảng dạy, 

có xác nhận của trường (Trưởng phòng KHCN ký). 

 + Sưu tập bằng cấp của GV chủ trì mở ngành và GV chủ trì giảng dạy (bản photo 

hoặc scan). 

- Thầy Thái: Sưu tập ĐCHP đã có sẵn (liên hệ phòng ĐTĐH nếu cần) 

 Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. 

 Thư ký  Chủ trì 

 

 

 

 ThS. Huỳnh Văn Nhu  TS. Huỳnh Văn Vũ 
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BIÊN BẢN HỘI THẢO CẤP BỘ MÔN 

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH KỸ THUẬT BIỂN 

 (Lần 5) 

 Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 09 năm 2023. 

 Địa điểm: Văn phòng Khoa Kỹ thuật giao thông. 

 Thành phần: Thành viên Hội đồng xây dựng đề án mở ngành Kỹ thuật biển và toàn 

thể CBGD bộ môn Kỹ thuật tàu thủy. 

 Chủ trì cuộc họp: TS. Huỳnh Văn Vũ – Chủ tịch Hội đồng. 

 Thư ký: ThS. Huỳnh Văn Nhu 

 Nội dung: 

1. TS. Huỳnh Văn Vũ: 

- Đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện viết đề cương học phần. 

- Các thành viên hội đồng được phân công viết đề cương đã sơ bộ hoàn thành tất cả các 

đề cương. 

2. ThS. Huỳnh Văn Nhu: 

- Báo cáo tình hình viết đề cương. Về cơ bản các thành viên đã sơ bộ hoàn thành đề 

cương học phần. 

- Đề nghị các thành viên hội đồng hoàn thành đề cương để tiến hành thẩm định. 

3. Chủ tịch Hội đồng kết luận theo thảo luận của Hội đồng: 

- 26/9: hoàn thành đề cương và thẩm định. 

- 7/10: Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về chương trình đào tạo. Phân công chuẩn bị: 

 - Nội dung: Thầy Vũ, Thầy Nhu 

 - Hội trường: Thầy Tá, Cô Oanh 

 - Giấy mời: Thầy Thái  

 - Thủ tục hội thảo: Thầy Tứ. 

- Phân công CBGD biên soạn đề cương học phần (theo file đính kèm) 
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Giáo dục chuyên nghiệp 90 Người viết Người phản biện 

Cơ sở ngành 40   

Các HP bắt buộc 36   

Nhập môn công trình biển 1 T. Thái  

Vẽ kỹ thuật 3    

Cơ học ứng dụng 4    

Sức bền vật liệu 3    

Vật liệu học 2    

Nguyên lý chi tiết máy 3    

Kỹ thuật điện  2    

Lý thuyết công trình biển 5 T. Thái, T.Thắng  

Kết cấu công trình biển 3  T Dũng, T Tứ  

Thực tập cơ khí 3    

Chẩn đoán kỹ thuật 3 T Vũ  

Ăn mòn kết cấu 2 T Nhu  

Các HP tự chọn 4   

Dung sai và đo lường 2*    

Phương pháp NCKH 2*    

Kỹ thuật thủy khí 2*    

Kỹ thuật an toàn chuyên ngành 2* T Nhu  

Ngành    

Các HP bắt buộc    

Sức bền công trình biển 2 T. Thắng  

Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 3 T Nhựt  

Bảo dưỡng thiết bị 3 T. Nhu  

Thiết kế công trình biển và ĐAMH 4 
T. Nhu, T Dũng, 

T Thắng 

 

Kỹ thuật đường ống 2 T. Tứ  

Thiết bị công trình biển 3 T. Nhu  
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Công nghệ đóng sửa công trình biển và ĐAMH 4 T. Vũ  

Hệ thống HVAC 3 T. Tá  

Quản lý dịch vụ kỹ thuật 3 T. Vũ  

Tiếng Anh chuyên ngành  2 T. Thắng  

Thực hành chuyên ngành (8T) 3 T. Tá  

Thực tập ngành (8T) 2  T. Tá  

Các HP tự chọn    

Lắp đặt nội thất 2* T. Tá  

Tin học ứng dụng chuyên ngành 2* T. Tứ  

Kỹ thuật hàn kết cấu 2* T. Vũ  

Điện chuyên ngành 2* T. Thọ  

Tốt nghiệp 10   

Các HP bắt buộc 10   

Đồ án tốt nghiệp 10   

Sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp    

Chuyên đề Kỹ thuật tàu thủy và công trình biển 4 T. Thái  

Chuyên đề tốt nghiệp 6 T. Thái  

4. Chủ tich Hội đồng phân công: 

- Thầy Tứ: Tiếp tục hoàn thành các công việc 

 + Sưu tập Lý lịch khoa học của GV chủ trì mở ngành và GV chủ trì giảng dạy, 

có xác nhận của trường (Trưởng phòng KHCN ký). 

 + Sưu tập bằng cấp của GV chủ trì mở ngành và GV chủ trì giảng dạy (bản photo 

hoặc scan). 

- Thầy Thái: Tiếp tục hoàn thành công việc Sưu tập ĐCHP đã có sẵn (liên hệ phòng 

ĐTĐH nếu cần) 

 Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. 

 Thư ký  Chủ trì 

 

 

 ThS. Huỳnh Văn Nhu  TS. Huỳnh Văn Vũ 
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1

Khoa:

(Kèm theo 1213/ - , ngày 16 tháng 11 1
)

- NGÀNH

- INTRODUCTION TO MARINE ENGINEERING

1 TC (1-0) 

Không

.

4. (CLOs): 

a) ;

b) ng 
;

c) ;

:

(CLOs) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a x

b x x x

c x

TT.
CLOs LT TH

1

1.1

a 3
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2

1.2

1.3

C ác B

2

2.1

2.2

2.3

Phân tích SWOT

b 3

3

3.1

3.2

3.3

qua Email

b 4

4

4.1

4.2

4.3 các

c 5

TT.

1 gi 1,2,3,4 a,b,c

2 4 c

8

TT.

1 a, b, c 40

2 Thi a,b,c 60

9. Tài 

TT.

chính
Tham 

1 2014
TpHCM

x

2 Paul H. Wright Introduction to 
Engineering

2002 John Wiley 
and Sons

Internet x

: 12/09/2023.

TS 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: Xây dựng 

Bộ môn: Cơ sở Xây dựng 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHNT ngày      tháng       năm   

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang) 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:    

- Tiếng Việt: VẼ KỸ THUẬT 

- Tiếng Anh: ENGINEERING DRAWING       

Mã học phần:      

Số tín chỉ: 3 (2 - 1)  

Đào tạo trình độ: Đại học       

Học phần tiên quyết:    

2. Mô tả học phần:  

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức về bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp trên cơ sở 

tiêu chuẩn TCVN và ISO, một số vấn đề cơ bản về bản vẽ theo tiêu chuẩn JIS, DIN, ANSI và ứng 

dụng máy tính để thành lập bản vẽ 2D; nhằm giúp người học đọc và thực hiện được các bản vẽ kỹ 

thuật. 

3. Mục tiêu:  

 Giúp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để vẽ bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ lắp theo 

TCVN và một số tiêu chuẩn quốc tế thông dụng khác; sử dụng được phần mềm đồ họa AutoCad để 

thể hiện chính xác, nhanh chóng các đối tượng bản vẽ nhằm phục vụ cho việc học tập các học phần cơ 

sở, học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp có liên quan đến thiết kế và vẽ kỹ thuật. 

4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

 a) Vận dụng được các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ và áp dụng kiến thức giải các bài toán 

về dựng hình bằng dụng cụ vẽ. 

 b) Áp dụng phép chiếu vuông góc để giải các bài toán về hình chiếu của điểm, đường thẳng và 

mặt phẳng. Đồng thời, phân biệt phương pháp chiếu góc thứ 1 (tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn quốc 

tế ISO) và phương pháp chiếu góc thứ 3 (tiêu chuẩn ANSI, JIS). 

 c) Vẽ giao tuyến giữa mặt phẳng với khối hình học (khối đa diện, khối tròn, hình trụ) và giao tuyến 

giữa các khối hình học (hai khối đa diện, hai khối tròn, hai hình trụ có trục vuông góc, hai khối tròn 

có cùng trục quay). Vận dụng các loại hình chiếu (cơ bản, phụ, riêng phần), hình cắt, mặt cắt (chập, 

rời), hình trích để biểu diễn vật thể.  

 d) Vẽ đúng quy ước các mối ghép (ren, then – then hoa – chốt, đinh tán, hàn), bánh răng, lò xo.  

Đọc được bản vẽ lắp, có thể chỉ ra mối liên hệ giữa các phần cấu thành và nguyên lý làm việc của sản 

phẩm; tên gọi và kí hiệu, các chỉ dẫn về đặc tính kỹ thuật, vật liệu, số lượng của các phần cấu thành 

sản phẩm. 

 e) Vận dụng linh hoạt công cụ dựng hình trong phần mềm để vẽ các chi tiết, ghi kích thước 

và các thông tin cần thiết cho các đối tượng bản vẽ. 

5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Kỹ thuật 

tàu thủy và Kỹ thuật ô tô:  
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CĐR HP 

(CLOs) 

CĐR CTĐT (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a    x x  x     

b    x x  x     

c    x x  x     

d    x x  x     

e    x x  x     

6. Nội dung: 

TT Chủ đề 
Nhằm đạt 

CLOs 

Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

Quy cách trình bày bản vẽ và vẽ hình học 

Quy cách trình bày bản vẽ 

Khổ giấy 

Khung bản vẽ, khung tên 

Tỉ lệ 

Chữ và số 

Đường nét 

Ghi kích thước 

Vẽ hình học 

Chia đều đoạn thẳng, đường tròn 

Chia đều đoạn thẳng 

Chia đều đường tròn 

Vẽ độ dốc, độ côn 

Vẽ nối tiếp 

Vẽ các trường hợp nối tiếp 

a 6 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

0 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

Phép chiếu vuông góc 

Khái niệm về các phép chiếu 

Các phép chiếu 

Phương pháp vẽ các hình chiếu thẳng góc 

Hình chiếu vuông góc của các yếu tố hình học 

Hình chiếu của điểm 

Hình chiếu của một đường thẳng 

Hình chiếu của một mặt phẳng 

Hình chiếu của các khối hình học 

Khối đa diện 

Khối tròn 

b 4 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

0 

3 

3.1 

3.1.1 

Vẽ giao tuyến và biểu diễn vật thể 

Vẽ giao tuyến 

Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học 

c 10 

4 

 

5 

1 
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3.1.2 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

Giao tuyến giữa các khối hình học 

Biểu diễn vật thể 

Các loại hình chiếu 

Hình cắt 

Mặt cắt 

Hình trích 

Cách vẽ hình chiếu của vật thể 

Cách ghi kích thước của vật thể 

Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3 

 

6 

 

 

4 

4 

 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3 

4.3.14.

3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.37 

Vẽ quy ước các mối ghép, bánh răng, lò xo và giới thiệu 

bản vẽ lắp 

Vẽ quy ước các mối ghép 

Ren 

Ghép bằng ren 

Ghép bằng then, then hoa, chốt 

Ghép bằng đinh tán 

Ghép bằng hàn 

Vẽ quy ước bánh răng, lò xo 

Vẽ quy ước bánh răng 

Vẽ quy ước lò xo 

Giới thiệu bản vẽ lắp 

Nội dung bản vẽ lắp 

Hình biểu diễn của bản vẽ lắp 

Các kích thước và sai lệch giới hạn 

Số vị trí 

Bảng kê về tên gọi, số lượng, vật liệu 

Các đặc tính kỹ thuật 

Giới thiệu 1 số bản vẽ lắp đơn giản 

d 6 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Các công cụ dựng hình và ghi chú trong Autocad 

Các công cụ Draw 

Các công cụ Modify 

Công cụ ghi kích thước 

Công cụ ghi chữ, tô vật liệu 

Vẽ các bản vẽ chi tiết 

e 4 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

1 

6 

7. Phương pháp dạy học:  

TT. Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ đề Nhằm đạt CLOs 

1 Thuyết giảng/Bài tập/Thảo luận 1, 2, 3, 4, 5 a, b, c, d, e 

2 Vẽ trên máy 2, 3, 5 b, c, e 

8. Đánh giá kết quả học tập: 
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TT. Hoạt động đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình 

- Vẽ trên giấy  

- Vẽ trên giấy 

- Vẽ trên máy 

a, b, c, d, e 

a, b 

c, d 

e 

20 

2 Thi giữa kỳ a, b 30 

3 Thi cuối kỳ c, d, e 50 

9. Tài liệu dạy học: 

ST

T 
Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Trần Hữu 

Quế 
Vẽ kỹ thuật Cơ 

khí tập 1 

2015 Giáo 

dục 

Thư viện 
X  

2 Trần Hữu 

Quế 

Bài tập Vẽ kỹ 

thuật Cơ khí tập 

1 

2009 Giáo 

dục 

Thư viện X  

3 Nguyễn 

Thắng Xiêm 

Vẽ kỹ thuật với 

AutoCAD 
2012 ĐHNT Thư viện số X 

 

4 Trần Hữu 

Quế 

Vẽ kỹ thuật Cơ 

khí tập 2 

2015 Giáo 

dục 

Thư viện  X 

5 Trần Hữu 

Quế, Nguyễn 

Văn Tuấn 

Vẽ kỹ thuật theo 

tiêu chuẩn quốc 

tế 

2009 Bách 

khoa 

Hà Nội 

Thư viện  X 

Ngày cập nhật: 05/01/2022 

 CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN                     TRƯỞNG BỘ MÔN 

                      (Ký và ghi họ tên) 

 

           Nguyễn Thắng Xiêm 

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: Cơ khí 

Bộ môn: Chế tạo máy 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-ĐHNT ngày     tháng    năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang) 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:       

- Tiếng Việt: DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG  

- Tiếng Anh: TOLERANCE AND METROLOGY   

Mã học phần:       

Số tín chỉ:    2(2–0)  

Đào tạo trình độ:   Đại học       

Học phần tiên quyết: 

Học phần song hành:   Vẽ kỹ thuật  

2. Mô tả học phần:     

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước, chuỗi kích 

thước, dung sai lắp ghép bề mặt trơn, dung sai lắp ghép một số chi tiết điển hình trong cơ khí (ren, 

then, then hoa, ổ lăn, bánh răng), phương pháp đo và một số dụng cụ đo các thông số cơ bản của chi 

tiết máy. 

3. Mục tiêu:     

Cung cấp kiến thức để người học có khả năng tính toán kích thước, dung sai và sai lệch giới 

hạn; lựa chọn hợp lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám bề mặt khi thiết kế, có khả 

năng kiểm tra các thông số hình học cơ bản của chi tiết máy; hỗ trợ người học hình thành năng lực 

thiết kế, lắp đặt, sửa chữa thiết bị cơ khí trên tàu. 

4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:  

 a) Tính các kích thước, sai lệch và dung sai của chi tiết; xác định được đặc tính và dung sai của 

lắp ghép, chọn kiểu lắp thông dụng trong cơ khí.   

b) Xây dựng và giải chuỗi kích thước của chi tiết máy và của lắp ráp. 

c) Tính, chọn dung sai hình dạng hình học chi tiết máy và xây dựng phương án đo, kiểm tra 

các thông số hình dạng hình học của chi tiết máy. 

d) Tính, chọn dung sai mối ghép ren, lắp ghép then, then hoa, bánh răng; đo và kiểm tra các 

thông số cơ bản của ren, then, then hoa, bánh răng. 

e) Giải thích ký hiệu và các thông số nhám bề mặt chi tiết máy, chọn giá trị nhám bề mặt chi 

tiết máy. 

f) Đo một số thông số cơ bản của chi tiết máy bằng dụng cụ đo thông dụng. 

5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ thuật tàu thủy:  

CĐR HP 

(CLOs) 

CĐR CTĐT (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a    x   x x   

b    x   x x   
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c    x   x x   

d    x   x x   

e    x   x x   

f       x x   

6. Nội dung:  

TT. Chủ đề 
Nhằm đạt 

CLOs 

Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp ghép  

Khái niệm về tính đổi lẫn trong cơ khí 

Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn và dung sai 

Khái niệm về lắp ghép 

a 2  

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Dung sai lắp ghép bề mặt trơn 

Khái niệm về hệ thống dung sai và lắp ghép 

Hệ thống dung sai lắp ghép  

Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ 

Dung sai lắp ghép ổ lăn 

Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép khi thiết kế 

a 2  

3 

3.1 

3.2 

3.3 

Chuỗi kích thước 

Các khái niệm cơ bản 

Giải chuỗi kích thước 

Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy 

b 2  

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Các khái niệm cơ bản về đo lường 

Các khái niệm cơ bản về đo lường 

Các chỉ tiêu đo lường của dụng cụ đo và phương pháp đo 

Sai số đo 

Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo 

c,f 2  

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước chiều dài 

Thước không có du xích 

Dụng cụ đo kiểu thước cặp 

Dụng cụ đo kiểu panme 

Đồng hồ so 

Dụng cụ đo có đồng hồ so 

Căn mẫu  

Calip 

c,f 4  

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

Dung sai hình học và đo các thông số hình dạng hình học 

Các đặc tính hình học của bề mặt chi tiết máy 

Các ký hiệu dung sai hình học 

Điều kiện vật liệu 

Miền dung sai hình học 

Chuẩn dung sai hình học 

Dung sai và phương pháp đo sai lệch hình dạng 

Dung sai và phương pháp đo sai lệch hướng 

Dung sai và phương pháp đo sai lệch vị trí 

Dung sai và phương pháp đo sai lệch biên dạng 

Dung sai và phương pháp đo sai lệch độ đảo 

c,f 9*  

7 

7.1 

7.2 

7.3 

Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo mối ghép ren 

Dung sai kích thước ren hệ mét 

Lắp ghép ren hệ mét 

Kiểm tra ren bằng ca lip 

d,f 2  
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7.4 Phương pháp và dụng cụ đo các thông số của ren 

8 

 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm tra mối ghép then và 

then hoa 

Dung sai lắp ghép then 

Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng chữ nhật 

Dung sai lắp ghép then hoa dạng răng thân khai 

Kiểm tra then và then hoa 

d 2  

9 

 

9.1 

9.2 

9.3 

 

9.4 

Dung sai và phương pháp đo bánh răng và truyền động bánh 

răng 

Các yếu tố cơ bản của bánh răng và truyền động bánh răng  

Các mức chính xác truyền động bánh răng  

Tiêu chuấn dung sai và cấp chính xác của bánh răng và truyền động 

bánh răng  

Các phương pháp đo các thông số của bánh răng và truyền động 

bánh răng 

d 2  

10 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

Nhám bề mặt 

Khái niệm về nhám bề mặt 

Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt 

Xác định giá trị cho phép của thông số nhám 

Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ 

Phương pháp và phương tiện đo nhám bề mặt 

e 3* 

 

 

(*) bao gồm thời gian kiểm tra định kỳ 

7. Phương pháp dạy học:  

TT. Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ đề Nhằm đạt CLOs 

1 Thuyết giảng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 a,b,c,d,e,f 

2 Tích hợp lý thuyết và thực hành 5,6,7, 9 c,d,f 

3 Bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 a,b,c,d,e,f 

4 Sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy 5,6,7,8,9,10 c,d,e,f 

8. Đánh giá kết quả học tập:  

TT. Hoạt động đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình a,b,c,d,e,f 50 

2 Thi cuối kỳ a,b,c,d,e,f 50 

9. Tài liệu dạy học:  

TT. Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Vũ Toàn Thắng, 

Phạm Xuân 

Khải, Tạ Thị 

Thúy Hương, 

Vũ Văn Duy, 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

Dung sai lắp ghép 

và kỹ thuật đo 
2016 

Giáo dục 

Việt Nam 
Thư viện x  

2 
Nguyễn Văn 

Tường 

Bài tập dung sai lắp 

ghép và đo lường 

kỹ thuật 

2017 
Khoa học 

và kỹ thuật 
Thư viện x  
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